Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thị xã Long Khánh
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Phần I
SỰ CẦN THIẾT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Thực hiện Luật Đất đai năm 2003, UBND thị xã Long Khánh đã tiến hành lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) và đã được UBND tỉnh xét duyệt tại Quyết định số 174/QĐ-UBND ngày 15/01/2013. Trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của thị xã được phê duyệt, UBND thị xã đã chỉ đạo hoàn thiện quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) của cấp xã và đã được phê duyệt theo đúng quy định. 

Năm 2014, UBND tỉnh thực hiện điều chỉnh quy mô, địa điểm và số lượng dự án, công trình trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) của tỉnh và được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 119/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014. Trên cơ sở đó UBND thị xã đã cập nhật, điều chỉnh trong dự án Điều chỉnh một số nội dung quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của thị xã và được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4269/QĐ-UBND ngày 31/12/2014.

Việc triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn đã cơ bản đáp ứng được mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thị xã; là cơ sở quan trọng trong công tác quản lý và sử dụng đất đai; là căn cứ pháp lý để thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất để triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn. Cơ cấu sử dụng đất đã có sự chuyển dịch phù hợp với định hướng chung của thị xã, đáp ứng được mục tiêu hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Tại Điểm c, Khoản 1, Điều 46 Luật Đất đai đai năm 2013: “Việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất được thực hiện khi có sự điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của cấp trên trực tiếp làm ảnh hưởng tới quy hoạch sử dụng đất”. 

Vừa qua, UBND tỉnh Đồng Nai đã thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) của tỉnh và hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 24/2016/NQ-HĐND ngày 14/7/2016. Ngày 21/8/2017, UBND tỉnh có Công văn số 8288/TB-UBND về việc phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Đồng Nai, trong đó chỉ tiêu sử dụng đất phân bổ cho thị xã Long Khánh có nhiều thay đổi so với chỉ tiêu được duyệt.

Căn cứ những cơ sở pháp lý nêu trên, UBND thị xã Long Khánh tiến hành điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thị xã.

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch sử dụng đất giai đoạn (2011 - 2015) trên địa bàn thị xã.

- Xác định nhu cầu sử dụng đất cần điều chỉnh, bổ sung trong giai đoạn (2016 - 2020).

- Trên cơ sở chỉ tiêu phân bổ của tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, cân đối, xác định chỉ tiêu sử dụng đất của thị xã nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng trên địa bàn; đảm bảo tính pháp lý khi thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất;

- Việc điều chỉnh quy hoạch, lập kế hoạch sử dụng đất phải phù hợp với Luật đất đai năm 2013, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai, Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các quy định pháp lý khác có liên quan.
III. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ CƠ SỞ TÀI LIỆU THỰC HIỆN 

1. Căn cứ pháp lý

- Luật Đất đai năm 2013;

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

- Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

- Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất;

- Thông tư số 09/TT-BTNMT ngày 23/3/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

- Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý sử dụng đất trồng lúa khi chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước vào mục đích phi nông nghiệp;

- Các văn bản pháp luật khác có liên quan trong lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

2. Những cơ sở và tài liệu thực hiện

- Nghị quyết số 74/NQ-CP ngày 9/8/2017 của Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2016 - 2020) tỉnh Đồng Nai;

- Nghị quyết số 24/2016/NQ-HĐND ngày 14/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2016 - 2020) tỉnh Đồng Nai; 

- Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 đã được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 734/QĐ-TTg ngày 27/05/2015; 

- Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa đã được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt;

- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) thị xã Long Khánh được UBND tỉnh xét duyệt tại Quyết định số 174/QĐ-UBND ngày 15/01/2013.

- Điều chỉnh một số nội dung quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của huyện đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4269/QĐ-UBND ngày 31/12/2014.

- Quyết định số 2208/QĐ-UBND ngày 17/7/2014 của UBND tỉnh Duyệt chương trình phát triển, nâng cấp đô thị thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai giai đoạn đến năm 2015 và giai đoạn 2016-2020; 

- Quyết định số 2887/QĐ-UBND ngày 23/9/2015 của UBND tỉnh Đồng Nai về phê duyệt dự án điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016 thị xã Long Khánh;

- Quyết định số 2997/QĐ-UBND ngày 28/8/2017 của UBND tỉnh phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của thị xã Long Khánh; 

- Công văn số 2274/UBND-CNN ngày 31/03/2015 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016- 2020) tỉnh Đồng Nai;

- Công văn số 2882/UBND-CNN ngày 20/4/2015 của UBND tỉnh về đơn vị tư vấn lập hồ sơ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016- 2020) tỉnh Đồng Nai và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của cấp huyện;

- Thông báo số 8288/TB-UBND ngày 21/8/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Đồng Nai;
- Các văn bản, chủ trương của UBND tỉnh về triển khai các dự án trên địa bàn thị xã Long Khánh;

- Kết quả thống kê đất đai thị xã Long Khánh năm 2015;

- Kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất giai đoạn (2011 - 2015);

- Đăng ký nhu cầu sử dụng đất của các Sở, Ban, Ngành có liên quan và UBND cấp xã;

Và các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan.

IV. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG ĐẤT

1. Điều kiện tự nhiên, các nguồn tài nguyên và thực trạng môi trường

1.1. Điều kiện tự nhiên

1.1.1. Vị trí địa lý

Thị xã Long Khánh nằm ở phía Đông Nam của tỉnh Đồng Nai, phía Bắc giáp huyện Định Quán, phía Nam giáp huyện Cẩm Mỹ, phía Đông giáp huyện Xuân Lộc, phía Tây giáp huyện Thống Nhất.

Thị xã có tổng diện tích tự nhiên 19.175,0 ha, chiếm 3,29% diện tích tự nhiên tỉnh Đồng Nai, với 15 đơn vị hành chánh (6 phường và 9 xã). Thị xã Long Khánh là nơi hội tụ của các đầu mối giao thông quan trọng như: Quốc lộ 1A, Quốc lộ 56, đường sắt Bắc Nam, đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây nối thị xã với các trung tâm kinh tế lớn trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, khu vực nam Tây Nguyên, Duyên hải nam Trung Bộ, do đó rất thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. 
Ngoài ra, thị xã Long Khánh còn là vùng nông nghiệp trù phú với nguồn đất đỏ bazan thích hợp với trồng cây lâu năm có giá trị kinh tế cao. Với vị trí này rất thích hợp phát triển các loại hình du lịch sinh thái, đặc biệt là phát triển các loại hình dịch vụ khi Sân bay Quốc tế được hình thành tại huyện Long Thành.

Bảng 01: Diện tích tự nhiên theo từng đơn vị hành chính

	TT
	Đơn vị hành chính
	Diện tích 
(ha)
	Tỷ lệ
(%)

	
	Toàn thị xã
	19.174,97
	100,00

	1
	P. Phú Bình
	231,12
	1,21

	2
	P. Xuân An
	141,92
	0,74

	3
	P. Xuân Bình
	120,98
	0,63

	4
	P. Xuân Hòa
	218,92
	1,14

	5
	P. Xuân Thanh
	137,20
	0,72

	6
	P. Xuân Trung
	99,73
	0,52

	7
	Xã Hàng Gòn
	3.385,31
	17,65

	8
	Xã Suối Tre
	2.420,96
	12,63

	9
	Xã Bảo Quang
	3.497,51
	18,24

	10
	Xã Bảo Vinh
	1.579,38
	8,24

	11
	Xã Bàu Sen
	1.294,29
	6,75

	12
	Xã Bàu Trâm
	1.178,22
	6,14

	13
	Xã Bình Lộc
	2.181,66
	11,38

	14
	Xã Xuân Lập
	1.624,81
	8,47

	15
	Xã Xuân Tân
	1.062,96
	5,54


(Nguồn: Kết quả thống kê đất đai năm 2015, thị xã Long Khánh)

1.1.2. Địa hình

Thị xã Long Khánh nằm trong vùng chuyển tiếp giữa Đồng bằng Sông Cửu Long và Tây Nguyên, độ cao trung bình so với mặt nước biển là 150m, địa hình thấp dần từ Đông Bắc sang Tây Nam, trên địa bàn Thị xã có vài ngọn núi thấp: núi Nứa (Xuân Lập), đèo Mẹ bồng con (Suối Tre - Xuân Lập).
Nhìn chung Long Khánh có địa hình tương đối bằng phẳng, kiến tạo nền địa chất tốt, rất thuận lợi cho phát triển trồng trọt, xây dựng công trình và phát triển kinh tế - xã hội.

1.1.3. Khí hậu

Thị xã Long Khánh nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, cận xích đạo với những đặc trưng chính như sau:


- Nắng nhiều (trung bình 2.600-2.700 giờ/năm), nhiệt độ cao đều trong năm (trung bình 25-260C, tối thấp 21-220C, tối cao 34-350C), tổng tích ôn lớn (trung bình 9.4090C), rất thuận lợi cho thâm canh tăng năng suất và tăng vụ cũng như nâng cao chất lượng nông sản hàng hóa.


- Lượng mưa lớn (2.139 mm/năm), nhưng phân hóa sâu sắc theo mùa, trong đó: mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10 với lượng mưa chiếm trên 85-90% tổng lượng mưa cả năm; mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau với lượng mưa chỉ chiếm 10-15% tổng lượng mưa cả năm.


- Lượng bốc hơi trung bình 1.100-1.400 mm/năm, nhưng mùa khô lượng bốc hơi thường chiếm 64-67% tổng lượng bốc hơi cả năm, gây nên tình trạng mất cân đối về chế độ ẩm trong mùa khô, nhất là các tháng cuối mùa.


- Hầu như không có bão tố, giá lạnh và rất ít thiên tai, tạo lợi thế cho phát triển sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt.
Tuy nhiên, với diễn biến biến đổi khí hậu toàn cầu đang diễn ra ngày càng phức tạp cũng là một thách thức cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong thời kỳ quy hoạch.

1.2. Tài nguyên thiên nhiên

1.2.1. Tài nguyên đất

Nằm trên nền đá bazalt, đất Long Khánh được hình thành và phát triển lâu đời có chất lượng tốt. Đa phần là đất đỏ bazalt, là một trong những loại đất quý hiếm của cả nước, thích hợp với nhiều loại cây trồng và vật nuôi nhiệt đới. Trong phạm vi thị xã có 4 nhóm đất chính:

Bảng 02: Diện tích các nhóm đất chính trên địa bàn thi xã
	TT
	Nhóm đất
	Diện tích 
(ha)
	Tỷ lệ (%)

	Diện tích tự nhiên
	19.011,15
	100

	1
	Đất đỏ trên đá bazalt
	11.488,13
	60,43

	2
	Đất đen trên đá bzalt
	6.815,59
	35,85

	3
	Đất đá bọt
	658,42
	3,46

	4
	Đất tầng mỏng
	49,01
	0,26


(Không bao gồm diện tích sông, rạch - nguồn từ Bản đồ đất tỉnh Đồng Nai)
- Nhóm đất đỏ trên đá bazan (Ferrasols): Diện tích 11.488,13 ha, chiếm đến 60,43% diện tích tự nhiên, phân bố trên diện rộng, đặc biệt tập trung ở phía Tây và Tây Nam của Thị xã. Đây là nhóm đất điển hình của Thị xã, hình thành trên mẫu chất bazan, có độ phì cao hơn hẳn so với các loại khác và rất thích hợp cho trồng cây công nghiệp lâu năm (cà phê, cao su) và cây ăn quả.

- Đất đen trên đá bazan (Luvisols): Diện tích 6.815,59 ha chiếm 35,85% diện tích tự nhiên, phân bố chủ yếu ở các xã Bảo Quang, Bảo Vinh, Bàu Trâm. Đất đen được hình thành trên mẫu chất bazan, có hàm lượng lân tổng số cao, nghèo kali, thuận lợi cho phát triển cây ngắn ngày.

- Đất đá bọt (Andosols): Diện tích 658,42 ha, chỉ chiếm 3,46% diện tích tự nhiên, tầng đất mặt lẫn rất nhiều đá bọt, tập trung ở Hàng Gòn, Xuân Tân. Do tầng mặt có nhiều đá lẫn nên nhóm đất này ít thuận lợi cho trồng trọt, những khu vực thuận lợi nên chuyển sang xây dựng vùng khuyến khích phát triển chăn nuôi.

- Đất tầng mỏng (Leptosols): Diện tích chỉ có 49,01 ha, tầng hữu hiệu mỏng, nên không thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp.


Nhìn chung, đất đai trên địa bàn của Thị xã thuộc loại đất tốt, địa hình ít dốc, tầng đất dày, hàm lượng dinh dưỡng khá, thích hợp với phát triển cây lâu năm cho hiệu quả kinh tế cao như cao su, tiêu, cà phê, cây ăn quả, số ít diện tích trên địa hình thấp cục bộ thích hợp với trồng lúa nước vào mùa mưa và rau, màu vào mùa khô. Tuy nhiên, bên cạnh các loại đất có độ phì nhiêu tốt rất thích hợp cho sản xuất nông nghiệp thì vẫn có một số diện tích đất không nhỏ là đất tầng mỏng, sỏi đá phân bố trên các đồi núi rất kém thích nghi cho sản xuất nông nghiệp.

1.2.2. Tài nguyên nước

- Nước mặt: Hệ thống suối khá dày nhưng ngắn và nông, thường cạn kiệt vào mùa khô nên khả năng sử dụng nước mặt trong sản xuất nông nghiệp trong mùa khô rất hạn chế.
Nhìn chung, nguồn nước mặt hiện nay trên địa bàn thị xã Long Khánh sẽ khó đáp ứng nhu cầu cho thâm canh tăng vụ, tăng năng suất trên địa bàn sản xuất cây hàng năm, cần có phương án xây dựng dựng thêm các công trình thủy lợi như hồ chứa, đập dâng trên địa bàn Thị xã kết hợp với khai thác nước ngầm mới đáp ứng được nhu cầu nước cho phát triển nông nghiệp, công nghiệp và đô thị trong tương lai.
- Nước ngầm: Nước ngầm trong khu vực thị xã Long Khánh chia thành 3 mức độ: 

+ Nước ngầm giàu (mức chứa nước > 5l/s) chiếm 53% diện tích, phân bố ở các xã Bảo Quang, Bảo Vinh, Bình Lộc, Hàng Gòn, một phần của các xã Bàu Sen, Xuân Tân, Xuân Lập giáp với Hàng Gòn.

+ Nước ngầm trung bình (mức chứa nước 1-5l/s) chiếm 29% diện tích, tập trung ở Phú Bình, Xuân Hoà, Suối Tre.

+ Nước ngầm nghèo (mức chứa nước <1l/s) chiếm 10,4% diện tích, phân bố ở phía nam xã Hàng Gòn và khu vực giáp ranh giữa xã Suối Tre và Xuân Lập.

Nước ngầm trên địa bàn thị xã Long Khánh rất dồi dào, có thể khai thác phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Về lâu dài, cần phải có quy hoạch khai thác nguồn nước ngầm để việc sử dụng nước đạt hiệu quả cao và bền vững.

1.2.3. Tài nguyên du lịch

Điều kiện tự nhiên đã tạo cho thị xã có một số khu vực thiên nhiên như khu du lịch Suối Tre, khu du lịch Hòa Bình và các hồ đập trữ nước và kết hợp phát triển khu du lịch sinh thái như đập Lác Chiếu xã Bảo Quang, hồ Cầu Dầu xã Hàng Gòn. 

Thời Pháp thuộc, Long Khánh được đánh giá là “Đà Lạt của Miền Đồng Nam Bộ”. Hiện nay các di tích lịch sử văn hóa được thị xã xây dựng, tôn tạo (khu di tích Tòa hành chính tỉnh; khu di tích Mộ cổ Cự Thạch - xã Hàng Gòn; Cụm di tích Đình Chùa Xuân Hòa), những lễ hội truyền thống của các Dân tộc, tôn giáo được tạo điều kiện tổ chức, giữ gìn và phát huy tốt. Đặc biệt khu du lịch văn hóa Suối Tre kết hợp vườn cây ăn quả tạo nên phong cảnh thiên nhiên hài hòa, hoang sơ đã trở thành khu giải trí hấp dẫn.

1.2.4. Tài nguyên khoáng sản

Tài nguyên khoáng sản của thị xã không nhiều chủng loại, chủ yếu là đá và đất làm nguyên vật liệu xây dựng. Hiện nay, mỏ đá Núi Nứa đang được khai thác làm vật liệu xây dựng với trữ lượng khoảng 20 triệu tấn. Ngoài ra còn có một số loại khoáng sản khác như: cát, sỏi, sét có thể khai thác làm nguyên liệu chế biến phân bón, gạch ngói.
1.2.5. Tài nguyên rừng

Thị xã Long Khánh có diện tích rừng không đáng kể, chủ yếu là xã Hàng Gòn (4,7 ha, toàn bộ là đất rừng phòng hộ). Tuy tỷ lệ che phủ rừng không đáng kể nhưng hiện có tới 74% diện tích của Thị xã được che phủ bằng cao su, cây ăn quả lâu năm và cây lâu năm khác đã có tác động tích cực đến việc hạn chế tình trạng rửa trôi, xói mòn đất, phục hồi nguồn nước ngầm tầng nông và cải thiện tiểu khí hậu. Trong tương lai cần có các biện pháp nhằm tăng độ che phủ, giữ nguồn nước ngầm và chống xói mòn rửa trôi ảnh hưởng đến chất lượng của đất đặc biệt là ở một số ngọn đồi trên địa bàn.

1.2.6. Tài nguyên nhân văn 

Nhân dân thị xã Long Khánh có truyền thống yêu nước, cần cù, yêu lao động, luôn phấn đấu xây dựng và phát triển địa phương phù hợp với nhịp điệu chung của xã hội; trong suốt quá trình xây dựng và phát triển những đặc tính đó luôn được phát huy và được ghi nhận trong đời sống xã hội bằng các công trình mang đậm nét văn hóa qua từng thời kỳ như các miếu, đình, đền,… ; các di tích lịch sử được nhà nước công nhận (Tòa hành chính tỉnh Long Khánh; cụm đình chùa Xuân Hòa; Mộ cổ Cự Thạch - Hàng Gòn) và các tập tục, lễ hội phi vật thể trong các cộng đồng dân cư.

Đến nay, mặt bằng dân trí trên địa bàn Thị xã khá cao, người dân rất năng động trong phát triển kinh tế và nhạy bén với ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, tích tụ quy mô sản xuất; nhiều tuyến dân cư có mức độ đô thị hóa khá cao, vừa tạo bản sắc riêng cho dân cư trên địa bàn Thị xã, vừa phong phú hoá sinh hoạt đời sống tinh thần, về lâu dài có thể khai thác nét đặc sắc này vào phát triển du lịch.

1.3. Thực trạng môi trường

Dựa vào báo cáo tổng kết nhiệm vụ đánh giá hiện trạng môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường thị xã Long Khánh đến năm 2020, kết quả cho thấy:

- Chất lượng nguồn nước mặt tại thị xã nhìn chung bị ô nhiễm chủ yếu là Nitrit và dầu mỡ do tiếp nhận nguồn nước thải của các khu dân cư xung quanh, các chỉ tiêu còn lại đầu nằm trong tiêu chuẩn cho phép. Ngoài ra khu vực Suối Hôn gần Nhà máy chế biến mủ cao su Đồng Nai bị ô nhiễm (BOD​5, COD, DO tương đối nặng). 

- Chất lượng nước ngầm trên địa bàn thị xã tương đối tốt, chỉ có chỉ tiêu pH chưa đạt tiêu chuẩn và Coliforn vượt tiêu chuẩn cho phép nhưng mức độ không đáng kể. Ô nhiễm vi sinh là do sử dụng các giếng chưa hợp vệ sinh (chưa được lát nền, chưa có che chắn cẩn thận và khoảng cách giếng chưa hợp lý so với chuồng trại, công trình vệ sinh), khu vực xã Xuân Tân bị ô nhiễm Chì và Mangan cục bộ. Các chỉ tiêu còn lại đều nằm trong tiêu chuẩn cho phép.

- Chất lượng không khí xung quanh thị xã tương đối tốt, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt tiêu chuẩn cho phép, chỉ một số khu vực gần đường giao thông ô nhiễm tiếng ồn cục bộ.

Về quản lý môi trường: 100% rác thải đô thị trên địa bàn thị xã được thu gom, xử lý theo quy định; Thu gom xử lý chất thải y tế đến năm 2015 đạt 100%; Duy trì tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh đến năm 2015 đạt 99,8%.

2. Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội

2.1. Tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế
Kinh tế thị xã Long Khánh có sự chuyển biến tích cực và đạt được các thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Mặc dù bối cảnh phát triển có nhiều khó khăn nhưng với những cố gắng vượt bậc của Lãnh đạo và nhân dân toàn Thị xã, đã phát huy cao tính năng động, sáng tạo vào phát triển kinh tế nên đã đạt thành công rõ nét trong phát triển kinh tế và nhất là trong phát triển khu vực dịch vụ, nông nghiệp.


- Giai đoạn 2006-2010: Đạt tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm 15%, gấp 2,0 lần mức tăng trưởng bình quân của cả nước, và đạt 1,1-1,2 lần so với bình quân toàn Tỉnh (13,55%).


- Giai đoạn 2011-2015: Đạt tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm 16,4%, vượt mục tiêu Nghị quyết đề ra (NQ 16,3%). Trong đó, ngành thương mại - dịch vụ tăng bình quân 18,5%/năm; ngành công nghiệp - TTCN tăng bình quân 17,6%/năm; ngành nông nghiệp tăng bình quân 5,9%/năm.

Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn (theo giá hiện hành) tăng nhanh qua các năm. Thu nhập bình quân đạt 75,08 triệu đồng vào năm 2015, tăng 2,18 lần so với năm 2010, vượt mục tiêu Nghị quyết (56,98 triệu đồng).


Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp và tăng tỷ trọng các ngành phi nông nghiệp, tỷ trọng ngành nông nghiệp từ 23,1% vào năm 2005 giảm xuống còn 14,6% năm 2010 và còn 12,1% năm 2015; tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng từ 28,1% năm 2005 tăng lên 31,1% năm 2010 và đạt 31,2% vào năm 2015; tỷ trọng ngành thương mại - dịch vụ từ 48,8% năm 2005 tăng lên 54,3% năm 2010 và đạt 56,7% vào năm 2015. Đến nay, cơ cấu kinh tế trên địa bàn thị xã Long Khánh là dịch vụ - công nghiệp, xây dựng - nông nghiệp.

2.2. Thực trạng phát triển các ngành, lĩnh vực

Giai đoạn 2011 - 2015, kinh tế của thị xã có tốc độ chuyển dịch khá nhanh và đạt những bước tiến quan trọng theo hướng dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp. Cụ thể:

2.2.1. Thương mại - dịch vụ

Mạng lưới thương mại dịch vụ ở thị xã Long Khánh bao gồm: chợ, siêu thị, các cửa hàng kinh doanh, các điểm cung ứng vật tư nông nghiệp, vật liệu xây dựng, thức ăn gia súc, lương thực thực phẩm, hàng tiêu dùng, buôn bán nông sản, hàng điện máy, dịch vụ vận tải, dịch vụ tài chính, thông tin bưu điện… Các tổ chức này hoạt động khá tốt nên hiện nay ngành thương mại - dịch vụ đang chiếm tỷ trọng khá cao trong cơ cấu kinh tế của thị xã. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịc vụ tăng bình quân hàng năm 23,6%. Năm 2015, toàn thị xã có 7.851 cơ sở thương mại dịch vụ (tăng 2.121 cơ sở so với năm 2010, trong đó doanh nghiệp ngoài quốc doanh tăng 114 doanh nghiệp). 

Thị trường hàng hóa, dịch vụ được mở rộng, đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất và tiêu dùng. Đã cải tạo, nâng cấp một số chợ nông thôn, tăng cường quản lý thị trường, chống hàng gian, hàng giả, gian lận thương mại. Các dịch vụ về tín dụng, ngân hàng, dạy nghề, giới thiệu việc làm, kinh doanh nhà trọ, vận tải… phát triển khá nhanh. 

Kinh tế tập thể được quan tâm tập trung chỉ đạo, nhất là trong việc củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động của các Hợp tác xã, Tổ hợp tác và các mô hình câu lạc bộ năng suất cao, kinh tế trang trại.

2.2.2. Công nghiệp - Xây dựng
So với các huyện khác trong tỉnh, sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn phát triển mạnh. Giá trị sản xuất công nghiệp (giá CĐ 1994) giai đoạn 2011-2015 tăng bình quân 17,6%/năm. Toàn thị xã có 951 cơ sở sản xuất, tăng 136 cơ sở so với năm 2010, chủ yếu các ngành nghề may, cưa xẻ gỗ, cơ khí, chế biến lương thực, thực phẩm… Những năm qua tình hình sản xuất công nghiệp - TTCN trên địa bàn có tốc độ phát triển khá nhưng chưa có bước đột phá. Giá trị đầu tư xây dựng cơ bản tăng trưởng bình quân 5 năm 2011-2015 là 15,8%/năm, trong đó chủ yếu phát triển mạnh ở lĩnh vực xây dựng nhà ở , xây dựng kết cấu hạ tầng theo tiêu chí nông thôn mới về đường giao thông, hệ thống điện nước, đèn chiếu sáng, hệ thống tín hiệu giao thông, cơ sở vật chất ngành giáo dục, văn hóa thể thao… 

Nhìn chung, hoạt động sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp trong những năm gần đây gắp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, những khó khăn về tài chính trong nước và khủng hoảng kinh tế toàn cầu, mức tăng trưởng giảm, một số doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, có lúc phải tạm ngưng hoạt động, giảm ngày làm của công nhân; tuy nhiên các ngành, các doanh nghiệp trên địa bàn thị xã đã có nhiều giải pháp khắc phục khó khăn duy trì sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp năm sau tăng hơn so với năm trước.

2.2.3. Sản xuất nông nghiệp
Ngành nông nghiệp của Thị xã không còn tiềm năng phát triển theo chiều rộng mà tập trung đầu tư vào chiều sâu theo hướng ứng dụng khoa học công nghệ để tăng năng suất và hiệu quả kết hợp với chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vực nông nghiệp. Với định hướng đúng đắn này, kết hợp với phát huy được nguồn lực khá tốt của người dân trong Thị xã nên đã duy trì được tốc độ tăng trưởng cao về GDP cũng như GTSX của khu vực với tốc độ bình quân từ 2006-2010 đạt 6,12% và giai đoạn 2011-2015 tiếp tục đạt tốc độ tăng trưởng khá là 5,9%/năm. 

Trong phát triển kinh tế nông nghiệp, khu vực lâm nghiệp và thuỷ sản có quy mô nhỏ nên đóng góp lớn vào tăng trưởng kinh tế chủ yếu là từ sản xuất nông nghiệp với 02 lĩnh vực chính là trồng trọt và chăn nuôi.

- Khu vực trồng trọt do mất nhiều diện tích phải chuyển sang đất phi nông nghiệp và xây dựng các khu chăn nuôi tập trung nên tốc độ tăng trưởng ở khu vực này trong giai đoạn 2006 - 2010 đạt 5,1% và giai đoạn 2011-2015 là 3,44%. 

- Khu vực chăn nuôi: Đã rất thành công trong đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, khai thác có hiệu quả cao lợi thế của vùng vành đai thực phẩm cho khu vực đô thị - công nghiệp với 2 loại vật nuôi chính là heo và gia cầm theo phương thức nuôi trang trại. Đạt tốc độ tăng trưởng GTSX chăn nuôi bình quân trong giai đoạn 2006-2010 khoảng 11,69%/năm và khoảng 12,56%/năm giai đoạn 2011-2015. Chăn nuôi có vai trò rất quan trọng trong phát triển kinh tế ở địa phương, quyết định sự tăng trưởng khu vực kinh tế nông nghiệp.  

2.3. Dân số, lao động và việc làm.

2.3.1. Phát triển dân số

Dân số năm 2015 là 145.330 người, chiếm 5% tổng dân số toàn tỉnh, trong đó dân số thành thị là 60.500 người. Mật độ dân số 734 người/km2 (cao gấp 1,57 lần mật độ trung bình toàn tỉnh), mật độ dân số các phường nội thị trung bình bằng 7-8 lần so với mật độ dân số chung toàn thị xã và bằng 12-13 lần so với mật độ dân số các xã.
Tốc độ tăng trưởng dân số trung bình trên địa bàn đạt tương đối thấp (0,53%/năm giai đoạn 2006-2010) và tăng cao (2,08%/năm trong giai đoạn 2011-2015). Trong đó, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên có xu hướng giảm, từ 1,24% năm 2005 xuống còn 1,1% năm 2010 và 1,06% năm 2015.
Dân số cơ học tăng trong thời gian gần đây do sản xuất công nghiệp bắt đầu có sự phát triển nhanh. Dân số cơ học tăng đặt ra vấn đề đối với chính quyền địa phương trong việc giải quyết nhà ở, phúc lợi xã hội, môi trường và an ninh trật tự xã hội.

2.3.2. Lao động - việc làm
- Lao động trong độ tuổi trên địa bàn Thị xã tăng từ 84.784 người năm 2005 lên 99.380 người năm 2010 và khoảng 104.650 người năm 2015, chiếm 72% dân số. Lao động đang làm việc trên địa bàn Thị xã tăng từ 67.736 người lên 78.890 người và 95.338 người.  

- Để tạo điều kiện cho chuyển đổi cơ cấu và nâng cao năng suất lao động, Thị xã đã chú trọng công tác đào tạo bằng nhiều hình thức như đào tạo tại các cơ sở dạy nghề, hướng nghiệp tại Thị xã, liên kết - hợp tác với bên ngoài để đào tạo, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 55% năm 2010 và 61% năm 2015 (của Tỉnh tương ứng 53% và 58%); trong đó tỷ lệ đào tạo nghề đạt 48% năm 2010 và 55,5% năm 2015 (của Tỉnh tương ứng 42,7% và 44%).

- Cơ cấu sử dụng lao động trong nền kinh tế đã có sự chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng lao động làm việc trong các ngành phi nông nghiệp, đồng thời giảm tỷ trọng lao động trong các ngành nông nghiệp. Trong tổng số lao động thì tỷ trọng lao động làm việc trong các ngành phi nông nghiệp chiếm 70,4% và tỷ trọng lao động nông nghiệp chiếm 29,6% vào năm 2010; các tỷ lệ tương ứng đạt 75,7% và 24,3% vào năm 2015.

- Do tốc độ chuyển địch cơ cấu lao động đang làm việc trong nền kinh tế trên địa bàn Thị xã khá nhanh nên bình quân đất sản xuất nông nghiệp/lao động nông nghiệp tăng từ 0,59 ha năm 2005 lên 0,71 ha năm 2010 và tăng lên 0,78 ha vào năm 2015. Trong điều kiện diện tích đất nông nghiệp còn tiếp tục giảm do nhu cầu đất phi nông nghiệp sẽ tăng nhanh trong tương lai thì việc thu hút đầu tư phát triển các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn kết hợp với công tác đào tạo để chuyển dịch mạnh mẽ hơn nữa cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp có vai trò to lớn trong phát triển nông nghiệp, nông thôn và khu vực dịch vụ trên địa bàn Thị xã.
2.4. Thực trạng phát triển đô thị và các khu dân cư nông thôn.

Thị xã cũng đã lập xong quy hoạch chung tỷ lệ 1/10.000 thị xã Long Khánh đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 và đã triển khai quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 của 06 phường nội ô thuộc thị xã để làm cơ sở pháp lý cho công tác quản lý nhà nước về đô thị trên địa bàn thị xã. 

Các  khu dân cư tập trung khu vực đô thị đa dạng về hình thức và thể loại kiến trúc; chủ yếu chia thành các dạng như sau:

- Nhà phố: các dãy phố ven đường phố nội thị kết hợp du lịch thương mại, tập trung cao ở khu vực quanh chợ,… dạng nhà phố này rất phổ biến trong khu trung tâm và đóng vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế.

- Nhà chia lô: nằm trên các khu vực nội thị mật độ có thấp hơn khu vực trung tâm và các khu tái định cư trên địa bàn.

- Nhà vườn: nằm ngoài vùng nội thị tập trung ở các vùng ven, đây là dạng nhà kết hợp với vườn cây ăn trái, cây công nghiệp,... đó là các khu du lịch sinh thái miệt vườn, một nét đặc trưng của vùng đất Long Khánh ngày xưa.

Khu dân cư nông thôn: các hộ dân tập trung thành các cụm dân cư tại trung tâm các xã, chợ,... có mật độ thấp hơn nhiều so với khu vực nội ô; kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Ngoài ra, có một số lượng lớn dân cư ở theo cụm nhưng không rõ nét, sinh sống rải rác theo các nương rẫy để thuận tiện cho việc sản xuất. Do đó, khi xây dựng cở sở hạ tầng phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn.

2.5. Thực trạng phát triển kết cấu hạ tầng

a) Giao thông:

Thị xã Long Khánh có vị trí giao thông khá thuận lợi với tuyến đường Quốc lộ 1A; quốc lộ 56 chạy qua với tổng chiều dài 19,30 km; tuyến đường sắt Bắc - Nam ngang qua chiều dài 16,5km và các tuyến đường tỉnh phân bố khá đồng đều. Đây là các trục giao thông đối ngoại và đối nội quan trọng, tạo thành một mạng lưới giao thông nối kết các xã phường và liên thông với các vùng lân cận như: TP Hồ Chí Minh - Bà Rịa - Vũng Tàu - các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên.

Tuyến tỉnh lộ Bình Lộc - Suối Tre xuất phát từ Quốc lộ 1A đến hết ranh xã Suối Tre (giáp xã Xuân Thiện, huyện Thống Nhất) với chiều dài 4,10 km, nền đường rộng 8 m. Đây là tuyến trục hướng lên phía Bắc thị xã qua huyện Thống Nhất gặp Quốc lộ 20 đi TP. Đà Lạt cũng như các tỉnh Tây Nguyên.

Đường cấp huyện có 14 tuyến đường với tổng chiều dài 70,5km (trong đó: đường bê tông nhựa và láng nhựa chiếm 93,2%; đường đất chiếm 6,8%). Đường đô thị có 27 tuyến đường với tổng chiều dài 26,7km (trong đó: đường bê tông nhựa chiếm 92,1%; đường cấp phối, đất chiếm 7,9%). Đường xã phường có 707 tuyến với tổng chiều dài 454,6km (trong đó: đường láng nhựa chiếm 74,4% và đường đất chiếm 25,6%).

Trên địa bàn thị xã có 01 bến xe đặt tại phường Xuân Trung nằm trên đường Hùng Vương, gần QL1A và có diện tích 1,2 ha (diện tích khu văn phòng 100 m2) đã được cải tạo, nâng cấp đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hoá, đi lại của nhân dân.

Hiện nay, các tuyến đường giao thông chính của thị xã đang được nâng cấp và sửa chữa đáp ứng được nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân. Bên cạnh đó, một số tuyến đường đang xuống cấp đã gây ảnh hưởng đến phát triển kinh tế nên cần được tu bổ, làm mới có như vậy mới đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thị xã trong những năm tới.

b) Thủy lợi

Hệ thống công trình thủy lợi tiếp tục được đầu tư xây dựng, chủ động nước tưới phục vụ sản xuất và cải tạo môi trường nước ở một số địa bàn. Trên địa bàn thị xã có 09 công trình thủy lợi đầu mối, với hệ thống kênh mương được kiên cố hóa dài 14,47km, phục vụ tưới cho khoảng 1.082ha lúa, hoa màu và cây lâu năm khác.

Nhìn chung công suất của các công trình thủy lợi trên địa bàn chưa đáp ứng nhu cầu so với diện tích canh tác toàn Thị xã nên người dân phải tự khoan giếng để tưới cho các loại cây trồng cần phải tưới. 

c) Mạng lưới điện

Đến nay 100% khu dân cư tập trung ở các xã vùng nông thôn đã có lưới điện quốc gia với hệ thống điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của ngành điện; tỷ lệ hộ dùng điện thường xuyên an toàn từ các nguồn ở khu vực nông thôn đạt 99,68%.

- Nguồn điện chính của thị xã là đường dây cao thế thuộc lưới điện Quốc gia dẫn từ  thuỷ điện Trị An về.

- Thị xã có các lưới điện sau:

+ Lưới điện các cấp điện áp 500kV, 220 kV, 110 kV và 0,4kV;

+ Lưới điện 35 KV từ trạm 110 KV phường Xuân Trung;

+ Lưới điện 22 KV Gia Liêu cấp điện cho một phần các phường và một số phụ tải dọc Quốc lộ 56;

+ Lưới điện 15 KV cung cấp điện cho các phường và các xã;

+ Lưới điện 10 KV cung cấp điện cho C.ty Cao su Đồng Nai và 3 xã lân cận;

Hiện nay tất cả các xã, phường trên địa bàn thị xã đã có điện, tổng số hộ dùng điện là 33.063 hộ tỷ lệ dùng điện 99,8 % hộ; sản lượng điện tiêu thụ là 74,5 MWh.

Nhìn chung mạng lưới điện trên địa bàn thị xã đã được đầu tư phát triển nhanh trong những năm vừa qua. Ngành điện luôn xử lý tốt các sự cố cũng như cố gắng lắp đặt điện kế phục vụ cho nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân. Tuy vậy nhu cầu dùng điện cho sản xuất và sinh hoạt còn rất lớn so với khả năng cung cấp điện hiện nay, do vậy cần tăng thêm nguồn vốn đầu tư  để cải tạo và xây dựng các tuyến đường điện.

d) Cấp nước
Hiện tại, nguồn nước chính trong sinh hoạt và sản xuất của người dân chủ yếu sử dụng nguồn nước ngầm từ các giếng khoan. Tại một số vùng vào mùa nắng kéo dài còn xảy ra tình trạng thiếu nước gây khó khăn cho sinh hoạt và sản xuất của người dân. Hệ thống cấp nước được đầu tư để đáp ứng nhu cầu sử dụng nước hợp vệ sinh, sạch của người dân trên địa bàn. Trong đó, hệ thống cấp nước sạch đang khai thác 12 giếng khoan ở độ sâu từ 80-100m với tổng công suất 7.000m3/ngày cung cấp chủ yếu cho 6 phường nội thị. Các dự án cấp nước sinh hoạt nông thôn được đầu tư (hiện có 9 trạm cấp nước tập trung ở các xã) cung cấp nước sạch cho dân cư khu vực trung tâm các xã. Tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh toàn thị xã khoảng 99,8% (cao hơn mức chung của toàn tỉnh Đồng Nai).

e) Hạ tầng bưu chính, viễn thông

Hoạt động thông tin đại chúng có nhiều tiến bộ, hệ thống truyền thanh thị xã được củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động. Năm 2015 hệ thống thông tin liên lạc tương đối đều khắp trên địa bàn 15 xã, phường. Tất cả các phường, xã trên địa bàn thị xã đều có trạm phát thanh, bưu điện văn hóa và các đại lý bưu điện. 

Nhìn chung, hệ thống thông tin liên lạc đã đáp ứng được phần nào nhu cầu về thông tin của người dân trong địa bàn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng. Tuy nhiên cần đầu tư hiện đại hơn nữa để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các thành phần kinh tế, các nhà đầu tư đảm bảo thông tin phục vụ quá trình hội nhập kinh tế  và nhu cầu liên lạc nội bộ và bên ngoài đặc biệt các xã vùng sâu thiếu các phương tiện thông tin liên lạc.

f) Văn hóa - Thể dục thể thao

Hoạt động văn hóa văn nghệ diễn ra sôi nổi, rộng khắp, mang dậm bản sắc văn hóa dân tộc. Các hội thi, hội diễn văn nghệ được duy trì từ cơ sở đến thị xã, tạo được không khí vui tươi, phấn khởi, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ và sáng tạo văn hóa của quần chúng.

Hệ thống cơ sở vật chất thể dục thể thao cũng được tăng cường đầu tư xây dựng, hiện đã có quy hoạch xây dựng nhà tập, thi đấu, sân vận động. Để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, thể thao của nhân dân, trong thời gian tới tiếp tục quy hoạch và triển khai xây dựng Trung tâm Văn hóa thể thao tại các xã còn thiếu; đồng thời bố trí quỹ đất để xây dựng các văn phòng làm việc kết hợp sinh hoạt văn hóa thể thao tại các ấp, khu phố trên địa bàn thị xã. 

g) Y tế

Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân có tiến bộ và được mở rộng. Các chương trình mục tiêu y tế quốc gia được thực hiện có hiệu quả. Công tác y tế dự phòng và vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường thực hiện. Chủ động phòng chống, ngăn ngừa và khống chế tốc độ lan truyền một số bệnh xã hội và các dịch bệnh nguy hiểm (sốt xuất huyết, cúm A, bệnh tay chân miệng, HIV/AIDS, v.v..).

Mạng lưới y tế cơ sở tiếp tục được củng cố và phát triển. Y tế chất lượng cao bước đầu phát triển thông qua việc đào tạo nguồn nhân lực, đầu tư trang thiết bị, nâng cấp và mở rộng các cơ sở y tế. Công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe được nâng cao, đã xây dựng xong và đưa vào sử dụng Bệnh viện đa khoa, Trung tâm y tế huyện và các trạm y tế xã phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của người dân. Đội ngũ cán bộ y tế có bước phát triển, 100% trạm y tế có bác sỹ khám chữa bệnh định kỳ, trong đó có 15/15 trạm y tế có bác sỹ làm việc ổn định.
h) Giáo dục - Đào tạo

Hệ thống giáo dục, đào tạo được quan tâm đầu tư và có những bước chuyển biến tích cực đáp ứng nhu cầu học tập, nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Có bước chuyển biến, quy mô trường lớp, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ngày càng phát triển, chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao; trên địa bàn 15 xã, phường đều có trường mầm non, tiểu học, THCS và 04 trường THPT. 

Tuy nhiên hiện nay cơ sở giáo dục - đào tạo vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển: một số trường còn chưa đạt theo chuẩn Quốc gia, các trường Mầm non công lập còn thiếu,... Do vậy trong thời gian tới cần tiếp tục bố trí quỹ đất để tiếp tục đầu tư xây dựng các công trình giáo dục để đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập của nhân dân.

3. Phân tích đánh giá bổ sung về biến đổi khí hậu tác động đến việc sử dụng đất

Các đặc trưng về biến đổi khí hậu như lượng mưa tăng lên trong khi chu kỳ mưa ngắn hơn, xói lở đất, ngập cục bộ, sự gia tăng nhiệt độ, gia tăng hiện tượng thời tiết bất thường đã có những ảnh hưởng đáng kể đến sản xuất nông nghiệp, đời sống sinh hoạt của cộng đồng cũng như phát triển hạ tầng. Tuy nhiên, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu ở các vùng miền không giống nhau mà còn phụ thuộc vào địa lý, địa hình,… Do vậy quy hoạch sử dụng đất phải được gắn kết với biến đổi khí hậu, đảm bảo sự thích nghi cũng như hạn chế những ảnh hưởng do việc gia tăng nhiệt độ, lượng mưa và các hiện tượng thời tiết bất thường khác.

Theo kịch bản biến đổi khí hậu cho Đồng Nai mô phỏng tới năm 2020 và 2030 thì lượng mưa trung bình của Long Khánh sẽ tăng tương ứng là 67mm và 90 mm so với giai đoạn 1980-1999. Theo kết quả này thì lượng mưa tăng trong cả mùa khô và mùa mưa với mức tăng tương đối phù hợp với giai đoạn 1978-2007.

Với nhiệt độ, tới năm 2020 và 2030 nhiệt độ trung bình của Long Khánh sẽ tăng tương ứng là 0,560C và 0,770C so với giai đoạn 1980-1999, phù hợp với mức tăng trong giai đoạn 1978-2007, mức tăng trong mùa mưa cao hơn so với mùa khô. Theo không gian thì nhiệt độ tăng tương đối đồng đều giữa các khu vực.  

Kết quả mô phỏng bức xạ cho thấy tới năm 2020 và 2030, cường độ bức xạ trung bình của Long Khánh sẽ giảm 9,6watt/m2 và 12,9watt/m2 so với giai đoạn 1980-1999.
Theo kết quả phân tích này thì xu thế biến đổi các yếu tố nhiệt độ và số giờ nắng vẫn ở mức khá cao và mang tính tiêu cực. Quá trình thay đổi việc sử dụng đất phục vụ phát triển đô thị và công nghiệp ở khu vực nông thôn đã làm giảm đáng kể tỷ lệ cây xanh và mặt nước, việc quy hoạch sử dụng đất phải được gắn kết với sự thay đổi này, đảm bảo sự thích nghi cũng như tránh được những ảnh hưởng đến việc gia tăng nhiệt độ. Với lượng mưa gia tăng sẽ làm thay đổi chế độ dòng chảy và nâng cao mực nước. Mức thay đổi lượng mưa đến năm 2020 và 2030 là không thực sự đáng ngại, nhưng biến đổi khí hậu thường đi liền với các hiện tượng thời tiết bất thường trong đó có mưa lớn kéo dài, do đó việc qui hoạch phải đảm bảo tính an toàn cũng như tính đến xu thế biến đổi khí hậu trong hạn dài.
V. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT

1. Tình hình quản lý, sử dụng đất
1.1. Điều tra, khảo sát, đo đạc, lập bản đồ địa chính

Đến nay toàn thị xã đã có bản đồ địa chính với 473 tờ bản đồ ở dạng số (tính đến 31/12/2014), khuôn dạng dữ liệu MicroStation (*.dgn), thuộc tính các thửa đất được nhập trên phần mềm Famis do Bộ Tài nguyên và Môi trường cung cấp. Bản đồ địa chính được thành lập bằng phương pháp toàn đạc kết hợp công nghệ bản đồ số, hệ tọa độ VN-2000, kinh tuyến trục 107°45’ múi chiếu 3°. Diện tích đã được đo đạc lập bản đồ địa chính ở tỷ lệ 1:500 chiếm 3,31%, ở tỷ lệ 1:1.000 chiếm 7,17%, ở tỷ lệ 1:2.000 chiếm 72,00%, ở tỷ lệ 1:5.000 chiếm 17,52%.

Kết quả đo đạc không những đã làm cơ sở để xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà còn giúp xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất vốn là những tài liệu quan trọng để lập bộ hồ sơ địa chính giúp các cấp chính quyền quản lý tốt quỹ đất cũng như điều hành việc phân bổ, sử dụng đất trên địa bàn.

1.2 Quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

 Thực hiện Luật Đất đai năm 2003, thị xã đã tổ chức và hoàn thành việc lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử sụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) cho cấp huyện và cấp xã. Quy hoạch sử dụng đất của thị xã cơ bản đáp ứng được yêu cầu về công tác quản lý, sử dụng đất tại địa phương.

Đến năm 2014, thực hiện Luật Đất Đai năm 2013, thị xã đã điều chỉnh một số nội dung quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của thị xã và đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4269/QĐ-UBND ngày 31/12/2014.
Việc sử dụng đất theo kết quả được giao đất, được thuê đất, được chuyển mục đích sử dụng đất đã được thực hiện khá tốt; chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn thị xã cơ bản theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. 

1.3. Công tác thống kê, kiểm kê đất đai

Việc thực hiện kiểm kê đất đai theo định kỳ 5 năm một lần và thống kê đất đai hàng năm đều được triển khai thực hiện theo đúng quy định của Luật Đất đai và hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Kết quả kiểm kê đất đai, xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất, thống kê đất đai đã đáp ứng kịp thời cho công tác quản lý đất đai nói chung và lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn thị xã nói riêng.

1.4. Đăng ký quyền sử dụng đất, lập và quản lý  hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước. Tổng số giấy CNQSDĐ đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thị xã tính đến nay là 49.630 giấy/52.686 thửa/14.512,2 ha (đất ở 699,2 ha, đất nông nghiệp 13.813,0 ha) đạt tỷ lệ 96,82% về số thửa và 98,52% về diện tích đăng ký và 98,09% về diện tích cần cấp. Trong đó: Khu vực đô thị cấp 13.324 giấy/14.339 thửa/633,8 ha (đất ở 207,6 ha, đất nông nghiệp 426,2 ha) đạt tỷ lệ 94% về số thửa và 96,03% về diện tích kê khai và 96,03 về diện tích cấp giấy. 

Công tác cập nhật, chỉnh lý biến động đất đai được triển khai thực hiện thường xuyên nhưng vẫn chưa đầy đủ và không đồng bộ. Việc kiểm tra công tác cập nhật biến động hồ sơ địa chính ở cấp xã chưa được chú trọng triển khai nên chất lượng cập nhật biến động chưa cao.

1.5. Xây dựng hệ thống thông tin đất đai

Việc Xây dựng hệ thống thông tin đất đai luôn được thị xã quan tâm, phát triển. Trong giai đoạn 2011 - 2015, thị xã đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường để xây dựng cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị lắp đặt hệ thống mạng và đường truyền dữ liệu địa chính số phục vụ cho công tác quản lý, tra cứu thông tin. Từ đó việc khai thác sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai phục vụ công tác quản lý Nhà nước được thuận tiện hơn.

Về cơ sở dữ liệu địa chính: Hiện nay, 15/15 xã, phường trên địa bàn thị xã đã xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính theo Thông tư 09/2007/TT-BTNMT và được tích hợp vào Trung tâm tích hợp cơ sở dữ liệu đặt tại Trung tâm Công nghệ thông tin; được kết nối đến Văn phòng Đăng ký Đất đai chi nhánh thị xã Long Khánh theo đường truyền MEGAWan đảm bảo cho công tác khai thác, cung cấp thông tin và thực hiện cập nhật, chỉnh lý biến động thường xuyên vào hồ sơ địa chính một cách đầy đủ, thống nhất, thuận tiện trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ.
2. Phân tích, đánh giá hiện trạng và biến động sử dụng đất

Đánh giá hiện trạng sử dụng đất và biến động đất đai nhằm đánh giá hiện trạng sử dụng đất năm 2015 và những nguyên nhân ảnh hưởng đến biến động các loại đất trong quá khứ đến thời điểm năm 2015, rút ra những bài học kinh nghiệm cho sử dụng đất trong tương lai.

2.1. Hiện trạng sử dụng đất thị xã năm 2015 

Hiện trạng sử dụng đất là tấm gương phản chiếu hoạt động của con người lên tài nguyên đất đai. Vì vậy, đánh giá hiện trạng sử dụng đất nhằm rút ra những ưu khuyết điểm của quá trình sử dụng đất, làm cơ sở khoa học cho việc đề xuất sử dụng đất trong tương lai. Tổng diện tích tự nhiên toàn thị xã năm 2015 là: 19.174,97  ha.
a) Đất nông nghiệp

Diện tích nhóm đất nông nghiệp toàn thị xã Long Khánh năm 2015 là  16.286,4  ha chiếm 84,94% tổng diện tích tự nhiên, trong đó hầu hết là đất sản xuất nông nghiệp (chiếm 99,26% diện tích), đất rừng phòng hộ 4,7 ha (chiếm 0,03% diện tích), đất nuôi trồng thủy sản 41,8 ha (chiếm 0,26%), đất nông nghiệp khác 73,6 ha (chiếm 0,45%). 

Bảng 03: Thống kê diện tích đất nông nghiệp theo đơn vị hành chính

	Đơn vị hành
chính cấp xã
	Tổng số 
(ha)
	Đất sản xuất NN
	Đất rừng phòng hộ
	Đất NTTS
	Đất NN khác

	
	
	Diện tích
(ha)
	Tỷ lệ 
(%)
	Diện tích
(ha)
	Tỷ lệ 
(%)
	Diện tích
(ha)
	Tỷ lệ 
(%)
	Diện tích
(ha)
	Tỷ lệ 
(%)

	Toàn thị xã
	16.286,4
	 16.166,2 
	99,26
	4,7
	0,03
	41,8
	0,26
	73,6
	0,45

	P. Phú Bình
	 122,4 
	 122,2 
	0,76
	-
	-
	0,3
	0,62
	-
	-

	P. Xuân An
	 35,4 
	 35,3 
	0,22
	-
	-
	0,2
	0,41
	-
	-

	P. Xuân Bình
	 6,6 
	 6,6 
	0,04
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	P. Xuân Hòa
	 130,4 
	 130,4 
	0,81
	-
	-
	0,1
	0,18
	-
	-

	P. Xuân Thanh
	 56,9 
	 56,8 
	0,35
	-
	-
	0,1
	0,32
	-
	-

	P. Xuân Trung
	 19,2 
	 19,2 
	0,12
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Xã Hàng Gòn
	 2.995,9 
	 2.933,8 
	18,15
	4,7
	100
	19,4
	46,44
	38,0
	51,62

	Xã Suối Tre
	 2.021,7 
	 2.020,9 
	12,50
	-
	-
	0,8
	1,80
	-
	-

	Xã Bảo Quang
	 3.289,0 
	 3.267,2 
	20,21
	-
	-
	10,6
	25,28
	11,3
	15,31

	Xã Bảo Vinh
	 1.279,5 
	 1.272,2 
	7,87
	-
	-
	3,1
	7,37
	4,3
	5,83

	Xã Bàu Sen
	 1.184,7 
	 1.178,1 
	7,29
	-
	-
	0,1
	0,34
	6,5
	8,78

	Xã Bàu Trâm
	 1.071,3 
	 1.058,6 
	6,55
	-
	-
	4,5
	10,85
	8,2
	11,18

	Xã Bình Lộc
	 1.771,5 
	 1.768,7 
	10,94
	-
	-
	2,0
	4,87
	0,7
	0,98

	Xã Xuân Lập
	 1.400,0 
	 1.399,2 
	8,66
	-
	-
	-
	-
	0,8
	1,03

	Xã Xuân Tân
	 901,6 
	 897,1 
	5,55
	-
	-
	0,6
	1,50
	3,9
	5,29


(Nguồn: Số liệu thống kê đất đai năm 2015)

Trong đất sản xuất nông nghiệp, đất trồng lúa: 1.218,4 ha (7,51% diện tích), tập trung nhiều nhất ở các xã Bảo Quang, Bảo Vinh, Bàu Trâm; đất trồng cây hàng năm khác: 606,0 ha (chiếm 3,73% diện tích) tập trung nhiều ở xã Bảo Quang, Suối Tre, Bàu Trâm; đất trồng cây lâu năm: 14.286,4 ha (chiếm 80,02%), tập trung chủ yếu ở các xã Hàng Gòn (2.903,4 ha), Bảo Quang (2.350,9 ha) và Bình Lộc (1.710,6 ha).

b) Đất phi nông nghiệp

Đất phi nông nghiệp có diện tích 2.888,6 ha, chiếm 15,06% diện tích tự nhiên. Các phường nội ô thị xã đa số có tỷ lệ đất phi nông nghiệp trên 50%.

- Trong đất phi nông nghiệp, diện tích chủ yếu là đất phát triển hạ tầng 987,8 ha chiếm 34,20% diện tích, đất quốc phòng 19,1 ha chiếm 0,66% diện tích, đất an ninh 68,9 ha chiếm 2,39% diện tích, đất khu công nghiệp 361,3 ha chiếm 12,51% diện tích, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 101,5 ha chiếm 3,51 % diện tích, đất ở nông thôn 692,8 ha chiếm 23,99% diện tích, đất ở đô thị 292,6 ha chiếm 10,13% diện tích, đất sông, suối 128,9 ha chiếm 4,46% diện tích.

- Đất phát triển hạ tầng: đất giao thông và đất đất thủy lợi chiếm 85,09% diện tích (đất giao thông: 69,34%, đất thủy lợi: 15,75%), đất cơ sở văn hóa: 25,8 ha (2,61%), đất cơ sở y tế: 14,31 ha (1,45%), đất giáo dục đào tạo: 42,06 ha (4,26%), đất thể dục thể thao: 14,98 ha (1,52%), đất cơ sở khoa học và công nghệ: 39,18 ha (3,93%), đất cơ sở dịch vụ xã hội: 0,85 ha (0,08%), đất công trình năng lượng: 6,47 ha (0,56%) và đất chợ: 3,32 ha (0,33%).

Tóm lại: Đất đai trên địa bàn thị xã đã khai thác triệt để cho phát triển kinh tế - xã hội. Đất nông nghiệp tập trung ở các xã đô thị hóa chậm, trong tương lai sẽ chuyển sang đất phi nông nghiệp hoặc đất nông nghiệp đô thị dịch vụ sinh thái kết hợp với đất ở. Đất ở bình quân toàn thị xã không cao, nhưng vẫn còn một số dự án khu dân cư chưa được lấp đầy do giá còn cao, không phù hợp với những người có thu nhập thấp. Đất phát triển hạ tầng cơ bản đáp ứng được nhu cầu xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật và kết cấu hạ tầng cho phát triển kinh tế - xã hội của thị xã. 

Bảng 04: Thống kê diện tích đất phi nông nghiệp theo đơn vị hành chính 

	Mục đích sử dụng đất
	Tổng diện 
tích (ha)
	Cơ cấu 
(%)
	Diện tích phân theo đơn vị hành chính (ha)

	
	
	
	Phú 
Bình
	Xuân 
An
	Xuân Bình
	Xuân Hòa
	Xuân Thanh
	Xuân Trung
	Hàng 
Gòn
	Suối 
Tre
	Bảo 
Quang
	Bảo 
Vinh
	Bàu 
Sen
	Bàu 
Trâm
	Bình 
Lộc
	Xuân 
Lập
	Xuân 
Tân

	Đất phi nông nghiệp
	2.888,6
	100
	108,7
	106,5
	114,4
	88,5
	80,3
	80,5
	389,4
	399,3
	208,5
	299,8
	109,5
	106,9
	410,2
	224,9
	161,3

	1. Đất quốc phòng
	19,1
	0,66
	-
	2,3
	-
	3,0
	-
	-
	9,0
	4,9
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2. Đất an ninh
	68,9
	2,39
	62,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5,0
	1,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3. Đất khu công nghiệp
	361,3
	12,51
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	49,7
	-
	47,1
	-
	-
	264,5
	-
	-

	4. Đất TMDV
	43,0
	1,49
	-
	0,3
	4,7
	1,5
	0,2
	0,3
	0,4
	2,4
	0,1
	0,8
	0,3
	-
	1,3
	12,3
	18,4

	5. Đất cơ sở SX PNN
	101,5
	3,51
	0,8
	-
	23,1
	3,1
	0,7
	0,6
	11,7
	13,2
	3,4
	1,9
	1,4
	5,5
	2,1
	15,9
	18,0

	6. Đất phát triển HT
	987,8
	34,20
	10,5
	30,2
	34,7
	24,1
	17,5
	27,3
	234,8
	192,0
	90,4
	70,9
	50,1
	36,1
	57,0
	66,8
	46,2

	7. Đất có di tích LSVH
	3,5
	0,12
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8. Đất bãi thải, XLCT
	3,8
	0,13
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,7
	2,2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9. Đất ở tại nông thôn
	692,9
	23,99
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	76,1
	96,4
	81,9
	154,1
	49,4
	52,9
	57,9
	59,0
	65,0

	10. Đất ở tại đô thị
	292,6
	10,13
	32,4
	65,6
	34,8
	51,1
	58,0
	49,7
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11. Đất XD TSCQ
	13,4
	0,46
	0,2
	5,3
	0,7
	1,3
	0,1
	0,1
	0,8
	0,8
	0,2
	0,2
	0,3
	0,8
	0,4
	1,1
	1,0

	12. Đất XD trụ sở tổ chức sự nghiệp
	1,2
	0,04
	-
	0,0
	-
	-
	-
	1,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13. Đất cơ sở tôn giáo
	31,0
	1,07
	1,2
	1,7
	10,2
	1,9
	1,5
	0,1
	0,5
	4,0
	1,8
	2,3
	0,7
	1,6
	0,4
	1,2
	2,1

	14. Đất làm NT, NĐ
	66,7
	2,31
	-
	-
	6,0
	-
	1,5
	-
	28,6
	4,6
	1,1
	11,4
	3,6
	2,7
	1,3
	3,2
	2,6

	15. Đất SX VLXD
	51,3
	1,78
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,5
	-
	0,2
	50,6
	-

	16. Đất SH cộng đồng
	2,1
	0,07
	0,0
	0,0
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,3
	0,2
	0,1
	0,3
	0,1
	0,4
	0,3
	0,1
	0,0

	17. Đất KVC, giải trí 
	0,1
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	0,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	18. Đất cơ sở TN
	3,9
	0,13
	0,0
	0,4
	-
	0,0
	0,0
	0,6
	0,4
	0,5
	-
	0,1
	0,1
	0,3
	1,0
	0,2
	0,3

	19. Đất sông, suối
	128,9
	4,46
	1,3
	0,6
	0,0
	2,2
	0,3
	0,6
	16,6
	11,5
	29,5
	10,7
	3,2
	6,6
	23,7
	14,4
	7,7

	20. Đất có MNCD
	15,7
	0,54
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	15,7
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


2.2. Biến động đất đai giai đoạn 2010 - 2015

Diện tích tự nhiên của thị xã năm 2010 là 19.186,0 ha (theo kết quả kiểm kê năm 2010). Tính đến ngày 31/12/2015, tổng diện tích tự nhiên toàn thị xã là 19.175,0 ha: giảm 11,0 ha so với 2010. Nguyên nhân biến động diện tích được xác định chủ yếu do đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính bằng phương pháp toàn đạc kết hợp công nghệ bản đồ số và sai số trong quá trình tổng hợp diện tích tự nhiên các xã giữa các kỳ kiểm kê đất đai. 
Bảng 05: Biến động đất đai 2015 so với năm 2010

ĐVT: ha
	Thứ tự
	 Diện tích
năm 2015 
	 So với năm 2010 

	
	
	 Diện tích 
năm 2010 
	Tăng (+) 
giảm (-)

	Tổng diện tích tự nhiên
	19.175,0
	19.186,0
	-11,0

	I. Đất nông nghiệp
	16.286,4
	16.617,1
	-330,7

	1. Đất sản xuất nông nghiệp
	16.166,2
	16.515,6
	-349,4

	1.1. Đất trồng cây hàng năm
	1.824,4
	2.213,9
	-389,5

	1.2. Đất trồng cây lâu năm
	14.341,8
	14.301,7
	40,1

	2. Đất lâm nghiệp
	4,7
	4,8
	-0,1

	3. Đất nuôi trồng thủy sản
	41,8
	47,5
	-5,6

	4. Đất nông nghiệp khác
	73,6
	49,3
	24,3

	II. Đất phi nông nghiệp
	2.888,6
	2.568,9
	319,7

	1. Đất ở
	985,5
	894,8
	90,7

	1.1. Đất ở tại nông thôn
	692,9
	640,3
	52,6

	1.2. Đất ở tại đô thị
	292,6
	254,5
	38,1

	2. Đất chuyên dùng
	1.656,9
	1.373,5
	283,4

	2.1. Đất xây dựng trụ sở cơ quan 
	13,4
	17,3
	-3,9

	2.2. Đất quốc phòng
	19,1
	23,0
	-3,9

	2.3. Đất an ninh
	69,0
	58,8
	10,1

	2.4. Đất XD công trình sự nghiệp
	138,2
	95,6
	42,6

	2.5. Đất sản xuất, KD PNN
	557,2
	461,0
	96,2

	2.6. Đất có mục đích công cộng
	860,1
	717,8
	142,3

	3.  Đất cơ sở tôn giáo
	310
	32,2
	-1,2

	4.  Đất cơ sở tín ngưỡng
	3,9
	3,9
	0,0

	5.   Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa
	66,7
	70,4
	-3,8

	6. Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	128,9
	174,8
	-45,9

	7. Đất có mặt nước chuyên dùng
	15,7
	18,6
	-2,9

	8. Đất phi nông nghiệp khác
	-
	0,6
	-0,6

	3.  Đất chưa sử dụng
	-
	-
	-


- Đất nông nghiệp: Giai đoạn 2010-2015, đất nông nghiệp giảm 330,7 ha chủ yếu do chuyển sang đất phi nông nghiệp. 

- Đất phi nông nghiệp: Diện tích đất phi nông nghiệp tăng 319,7 ha so với năm 2010, diện tích tăng chủ yếu phục vụ cho xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình công cộng, phát triển các khu công nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp. Cụ thể:

+ Đất ở: Tăng 90,7 ha so với năm 2010 do mở rộng các khu dân cư tại các xã và đất ở phát sinh tăng đều qua các năm.

+ Diện tích đất trụ sở cơ quan: Giảm 3,9 ha so với năm 2010. Trong đó, giảm 2,2 ha do chuyển sang các mục đích phi nông nghiệp, tăng 1,3 ha để phục vụ nhu cầu làm việc của cơ quan Nhà nước và giảm 3,0 ha do thống kê lại diện tích.

+ Diện tích đất quốc phòng: Giảm 3,9 ha so với năm 2010. Trong đó, giảm 4,1 ha theo các quyết định bàn giao về cho địa phương để phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương và tăng 0,3 ha do đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính.

+ Diện tích đất an ninh: Tăng 10,1 ha so với năm 2010. Trong đó, tăng 8,9 ha (chuyển từ đất trồng cây lâu năm 8,7 ha; đất trụ sở cơ quan 0,04 ha; đất xây dựng công trình sự nghiệp 0,05 ha) để xây dựng mới Nhà tạm giữ Công an thị xã tại xã Hàng Gòn và Trạm Cảnh sát giao thông Suối Tre; giảm 1,2 ha do chuyển sang đất ở 1,1 ha; đất công trình công cộng 0,1 ha và tăng 2,4 ha do đo đạc, thống kê lại diện tích.

+ Diện tích đất xây dựng công trình sự nghiệp: Tăng 42,6 ha so với năm 2010 do thực hiện các công trình về lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục để phục vụ nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của nhân dân (Bệnh viện đa Khoa Long Khánh; Thư viện thị xã; Nhà thiếu nhi thị xã; Trường THCS Ngô Quyền; Trường mầm non Ánh Dương; Nhà Văn hóa, Trạm y tế ở các xã...). Diện tích tăng chủ yếu sử dụng từ đất trồng cây lâu năm.

+ Diện tích đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp: Tăng 96,2 ha so với năm 2010, diện tích tăng chủ yếu việc hình thành, phát triển khu công nghiệp Suối Tre, khai thác mỏ đá Núi Nứa tại xã Suối Tre và các Trạm kinh doanh xăng dầu. Diện tích tăng chủ yếu sử dụng từ đất trồng cây lâu năm.

+ Diện tích đất có mục đích công cộng: Tăng 142,3 ha so với năm 2010 do thực hiện các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân (xây dựng mới Hồ Cầu Dầu tại xã Hàng Gòn; nâng cấp mở rộng các tuyến đường xã, đường ấp). Diện tích tăng chủ yếu sử dụng từ đất trồng cây lâu năm.

+ Diện tích đất tôn giáo: Giảm 1,2 ha so với năm 2010. Thực tế, diện tích đất tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn thị xã trong giai đoạn 2010 - 2015 có tăng do việc xây dựng, mở rộng một số chùa, nhà thờ, tu viện nhưng diện tích tăng rất ít (chủ yếu là xây dựng trong công viên hiện hữu của các cơ sở tôn giáo), diện tích giảm chủ yếu do thống kê lại diện tích và xác định lại diện tích đất nông nghiệp do cơ sở tôn giáo sử dụng (Chùa Hiển Mật tại xã Bảo Vinh).

+ Đất cơ sở tín ngưỡng: Diện tích  3,9 ha, tăng 0,01 ha so với năm 2010. Diện tích tăng do thống kê lại diện tích.

+ Diện tích đất nghĩa trang, nghĩa địa: Giảm 3,8 ha so với năm 2010, diện tích giảm do thu hồi đất nghĩa địa để phục vụ các công trình hạ tầng xã hội (xây dựng trường THCS Ngô Quyền, trường mần non Ánh Dương) và một số ngôi mộ nằm xen kẽ trong vườn của hộ gia đình cá nhân hiện nay không thống kê vào đất nghĩa địa. 

+ Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: Giảm 
45,9 ha so với năm 2010, diện tích giảm chủ yếu do thống kê lại diện tích theo đo đạc lại bản đồ địa chính.
+ Đất mặt nước chuyên dùng: Giảm 
2,9 ha so với kỳ kiểm kê năm 2010, diện tích giảm do thống kê lại diện tích.
- Đất chưa sử dụng: Trong giai đoạn 2005 - 2014 toàn thị xã đã khai thác được 16 ha đất chưa sử dụng để đưa vào sử dụng cho các mục đích. 

VI. PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 
Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn (2011-2015) nhằm phát huy những kết quả đạt được các chỉ tiêu tquy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và hạn chế những tồn tại trong việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, qua đó đề xuất những giải pháp thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn (2016-2020). 

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất kỳ trước

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của thị xã Long Khánh được UBND tỉnh phê duyệt tại quyết định số 174/QĐ-UBND ngày 15/01/2013. Năm 2014, thị xã đã thực hiện điều chỉnh một số nội dung quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất năm 2015 cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4269/QĐ-UBND ngày 31/12/2014. Đây là cơ sở để đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch sử dụng đất của thị xã.

Thực tế, để hoàn thành tất cả các công đoạn liên quan đến thủ tục về đất đai khi thực hiện dự án như: thỏa thuận địa điểm để lập dự án; trình thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư; xây dựng phương án bồi thường; triển khai thực hiện bồi thường, giải tỏa, thu hồi đất; giao đất, cho thuê đất hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất,... cần phải có thời gian khá dài, nhất là đối với những dự án có diện tích lớn.

Vì vậy, việc tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất sẽ căn cứ vào tổng số lượng, diện tích các dự án đã thực hiện hoàn thành và đang triển khai thực hiện các thủ tục đất đai là phù hợp với thực tiễn.
Bảng 06: Tình hình thực hiện quy hoạch sử dụng đất

ĐVT: ha

	Thứ
tự
	Mục đích sử dụng đất
	Đã và đang 
thực hiện 
đến năm 2015
	Diện tích 
QH được duyệt đến 2020
	Tăng (+);
giảm (-)
 so với QH 2020
	Diện tích 
QH được duyệt đến

 2015
	Tăng (+);
giảm (-)
 so với QH 2015

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Đất nông nghiệp
	16.222,3
	14.669,5
	1.552,8
	15.295,8
	926,5

	1.1
	Đất trồng lúa
	1.217,6
	1.382,7
	-165,1
	1.385,5
	-167,9

	
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa
	730,9
	589,8
	141,1
	591,3
	139,6

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	602,1
	655,6
	-53,5
	701,7
	-99,6

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	14.282,5
	12.383,0
	1.899,5
	12.951,2
	1.331,3

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	4,7
	4,8
	0,0
	4,8
	0,0

	1.5
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	41,8
	31,0
	10,8
	45,3
	-3,4

	1.6
	Đất nông nghiệp khác
	73,5
	212,4
	-138,9
	207,4
	-133,9

	2
	Đất phi nông nghiệp
	2.952,6
	4.516,4
	-1.563,8
	3.890,1
	-937,5

	2.1
	Đất quốc phòng
	54,3
	292,5
	-238,2
	296,2
	-241,9

	2.2
	Đất an ninh
	68,9
	66,0
	2,9
	66,0
	2,9

	2.3
	Đất khu công nghiệp
	361,3
	414,4
	-53,1
	414,4
	-53,1

	2.4
	Đất cụm công nghiệp
	
	30,0
	-30,0
	
	0,0

	2.5
	Đất thương mại, dịch vụ
	43,1
	74,1
	-31,0
	29,4
	13,6

	2.6
	Đất cơ sở sản xuất PNN
	103,5
	177,0
	-73,5
	186,7
	-83,2

	2.7
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	1006,2
	1195,3
	-189,1
	1053,8
	-47,6

	
	Trong đó:
	
	
	
	
	

	
	- Đất xây dựng cơ sở văn hoá
	26,1
	20,0
	6,1
	13,6
	12,6

	
	- Đất cơ sở y tế
	14,1
	19,9
	-5,8
	17,3
	-3,2

	
	- Đất cơ sở giáo dục và đào tạo
	42,0
	78,5
	-36,6
	48,0
	-6,0

	
	- Đất cơ sở thể dục - thể thao
	15,0
	23,2
	-8,2
	20,0
	-5,0

	2.8
	Đất có di tích lịch sử - văn hóa
	3,5
	10,0
	-6,5
	10,0
	-6,5

	2.9
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	3,8
	2,6
	1,2
	2,6
	1,2

	2.10
	Đất ở tại nông thôn
	690,5
	1036,6
	-346,1
	821,3
	-130,8

	2.11
	Đất ở tại đô thị
	292,5
	322,5
	-30,1
	269,4
	23,0

	2.12
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	13,3
	22,0
	-8,7
	21,2
	-7,9

	2.13
	Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	1,3
	1,6
	-0,3
	1,6
	-0,3

	2.14
	Đất cơ sở tôn giáo
	33,0
	32,3
	0,6
	32,3
	0,6

	2.15
	Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	68,3
	129,8
	-61,6
	96,0
	-27,7

	2.16
	Đất SX VLXD, làm đồ gốm
	51,3
	251,5
	-200,2
	181,5
	-130,2

	2.17
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	3,0
	13,9
	-10,9
	13,2
	-10,2

	2.18
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
	0,1
	19,5
	-19,4
	15,2
	-15,1

	2.19
	Đất cơ sở tín ngưỡng
	3,9
	3,2
	0,7
	3,2
	0,7

	2.20
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	114,4
	161,2
	-46,8
	161,2
	-46,8

	2.21
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	36,6
	259,9
	-223,3
	214,4
	-177,8

	2.22
	Đất phi nông nghiệp khác
	
	0,6
	-0,6
	0,6
	-0,6

	3
	Đất chưa sử dụng
	
	
	
	
	


1.1. Đất nông nghiệp

Đến năm 2020, diện tích đất nông nghiệp được duyệt là 14.669,5 ha, thực hiện đến năm 2015 diện tích là 16.222,3 ha, cao hơn so với chỉ tiêu quy hoạch là: 1.552,8 ha và chỉ tiêu kế hoạch được duyệt là 926,5 ha. Nguyên nhân chỉ tiêu đất nông nghiệp vẫn còn lớn hơn so với chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch được duyệt do tình hình kinh tế trong những năm qua bị suy giảm đã ảnh hưởng đến khả năng triển khai thực hiện, khả năng thu hút đầu tư vào các dự án, công trình theo quy hoạch. Vì vậy, các công trình chưa có khả năng thực hiện trong giai đoạn 2011-2015 phải chuyển sang giai đoạn 2016 - 2020; các công trình này chủ yếu sử dụng từ đất nông nghiệp. Trong đó:

a) Đất trồng lúa: Theo quy hoạch được duyệt đến năm 2020, diện tích đất trồng lúa là 1.382,7 ha; kế hoạch được duyệt đến năm 2015 là 1.385,5 ha. Thực hiện đến năm 2015, diện tích đất trồng lúa là 1.217,6 ha, thấp hơn 165,1 ha so với quy hoạch và 167,9 ha chỉ tiêu kế hoạch. Nguyên nhân đất lúa giảm nhiều hơn so với quy hoạch, kế hoạch là do một số khu vực trồng lúa 01 vụ thiếu hệ thống tưới, tiêu, chủ yếu dựa vào nước trời, sản xuất lúa không hiệu quả nên người sử dụng đất đã chuyển sang trồng các loại cây khác như hoa màu, một số khu vực chuyển qua trồng cây lâu năm.

b) Đất trồng cây hàng năm khác: chỉ tiêu quy hoạch đến năm 2020 diện tích là 655,6 ha, kế hoạch đến năm 2015 diện tích là 701,7 ha. Thực hiện đến năm 2015, diện tích là 602,1 ha, thấp hơn 53,5 ha so với chỉ tiêu quy hoạch và 99,6 ha so với chỉ tiêu kế hoạch. Việc đất trồng cây hàng năm khác thấp hơn so với chỉ tiêu kế hoạch được duyệt, nguyên nhân chủ yếu do một số khu vực sản xuất không hiệu quả nên người dân chuyển đổi sang trồng các loại cây lâu năm có năng suất cao hơn.

c) Đất trồng cây lâu năm: Chỉ tiêu được duyệt đến năm 2020 là 12.383,0 ha, kế hoạch được duyệt là 12.951,2 ha. Thực hiện đến năm 2015, diện tích là 14.282,5 ha. So với chỉ tiêu quy hoạch được duyệt, diện tích đã thực hiện cao hơn 1.899,5 ha và chỉ tiêu kế hoạch 1.331,3 ha. Nguyên nhân đất trồng cây lâu năm cao hơn chỉ tiêu được duyệt là do một số dự án được quy hoạch có sử dụng nhiều từ đất trồng cây lâu năm nhưng chưa triển khai thực hiện.

d) Đất rừng phòng hộ: chỉ tiêu quy hoạch đến năm 2020 và chỉ tiêu kế hoạch đến năm 2015 là 4,8 ha; diện tích thực hiện đến năm 2015 là 4,7 ha, thấp hơn 0,1 ha so với chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch được duyệt là do đo đạc xác định lại ranh giới bản đồ địa chính xã Hàng Gòn năm 2013.

e) Đất nuôi trồng thủy sản: diện tích được duyệt đến năm 2020 là 31,0 ha, chỉ tiêu kế hoạch đến năm 2015 là 45,3 ha. Thực hiện đến năm 2015, diện tích là 41,8 ha, cao hơn 10,8 ha so với chỉ tiêu quy hoạch và thấp hơn 3,4 ha so với chỉ tiêu kế hoạch được duyệt.

f) Đất nông nghiệp khác: quy hoạch diện tích đất nông nghiệp khác là 212,4 ha; kế hoạch đươc duyệt đến năm 2015 là 207,4 ha. Thực hiện đến nay diện tích là 73,5 ha, thấp hơn 138,9 ha so với chỉ tiêu quy hoạch và 133,9 ha so với chỉ tiêu kế hoạch. Nguyên nhân do các vùng phát triển chăn nuôi trên địa bàn thị xã chưa thu hút mạnh mẽ việc đầu tư các dự án.

1.2. Đất phi nông nghiệp

Theo quy hoạch được duyệt, tổng diện tích đất phi nông nghiệp đến năm 2020 là 4.516,4 ha, kế hoạch đến năm 2015 là 3.890,1 ha. Thực hiện đến năm 2015, đất phi nông nghiệp toàn thị xã có diện tích là 2.952,6 ha, thấp hơn 1.583,8 ha so với quy hoạch và 937,5 ha so với kế hoạch đến năm 2015. Trong đó:

a) Đất quốc phòng: quy hoạch đến năm 2020 diện tích là 292,5 ha, chỉ tiêu kế hoạch được duyệt là 296,2 ha. Thực hiện đến năm 2015, diện tích đất quốc phòng đã và đang thực hiện là 54,3 ha, thấp hơn 238,2 ha so với chỉ tiêu quy hoạch và 241,9 ha so với kế hoạch được duyệt. Kết quả thực hiện quy hoạch đạt thấp hơn so với chỉ tiêu được duyệt, nguyên nhân do một số công trình, dự án chưa được triển khai thực hiện trong giai đoạn 2011-2015 như: Thao trường huấn luyện, trường bắn cho lực lượng vũ trang; các công trình phòng thủ địa phương,…

b) Đất an ninh: chỉ tiêu quy hoạch đến năm 2020 là 66,0 ha, chỉ tiêu kế hoạch đến năm 2015 là  66,0 ha. Thực hiện đến năm 2015, diện tích là 68,9 ha, cao hơn 2,9 ha so với chỉ tiêu quy hoạch và kế hoạch do thực hiện công trình Nhà tạm giữ của công an thị xã tại xã Hàng Gòn và thống kê lại diện tích sau đo đạc.

c) Đất khu công nghiệp: theo chỉ tiêu quy hoạch được duyệt đến năm 2020, đất khu công nghiệp có diện tích 414,4 ha, thực hiện đến năm 2015 diện tích 361,3 ha. So với chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch được duyệt kết quả thực hiện thấp hơn 53,1 ha. Nguyên nhân đất khu công nghiệp thấp hơn chỉ tiêu được duyệt là do trong giai đoạn 2011 - 2015 dự án Khu công nghiệp Suối Tre vẫn đang trong quá trình triển khai thực hiện.

d) Đất cụm công nghiệp: theo chỉ tiêu quy hoạch được duyệt đến năm 2020 là 30 ha và chỉ tiêu kế hoạch đến năm 2015 trên địa bàn thị xã không có đất cụm công nghiệp. Đến nay trên địa bàn thị xã chưa có đất cụm công nghiệp.

e) Đất thương mại, dịch vụ: quy hoạch đến năm 2020, diện tích đất thương mại dịch vụ là 74,1 ha; kế hoạch đến năm 2015 là 29,4 ha. Thực hiện đến nay là 43,1 ha, thấp hơn 31,0 ha so với chỉ tiêu quy hoạch và cao hơn 13,6 ha so với chỉ tiêu kế hoạch. Nguyên nhân thống kê lại diện tích và một số khu vực phát triển dịch vụ đang trong quá trình triển khai thực hiện. 

f) Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: đến năm 2020, diện tích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp là 177,0 ha, chỉ tiêu kế hoạch đến năm 2015 là 186,7 ha. Thực hiện đến nay là 103,5 ha, thấp hơn 73,5 ha so với chỉ tiêu quy hoạch và 83,2 ha so với chỉ tiêu kế hoạch. Nguyên nhân do trong giai đoạn 2011-2015 một số dự án được xác định trong kỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất không triển khai thực hiện do vướng mắc theo quy định của Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 17/4/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quy định thỏa thuận địa điểm dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

 g) Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã: theo chỉ tiêu quy hoạch được duyệt đến năm 2020, đất phát triển hạ tầng có diện tích 1.195,3 ha; chỉ tiêu kế hoạch đến năm 2015 là 1.053,8 ha. Thực hiện đến năm 2015, diện tích đất phát triển hạ tầng là 1.006,2 ha, thấp hơn 189,1 ha và 47,6 ha so với chỉ tiêu kế hoạch được duyệt. Nguyên nhân do nhiều công trình dự kiến triển khai trong giai đoạn 2011-2015 nhưng chưa triển khai được phải chuyển sang giai đoạn 2016-2020. Trong đó:

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa: theo chỉ tiêu quy hoạch được duyệt đến năm 2020 là 20,0 ha; kế hoạch được duyệt là 14,1 ha. Thực hiện đến năm 2015 được 26,1 ha, cao hơn 6,1 ha so với chỉ tiêu quy hoạch và 12,6 ha so với chỉ tiêu kế hoạch do các công trình Nhà thiếu nhi thị xã, thư viện thị xã và trung tâm văn hóa các xã ...

- Đất xây dựng cơ sở y tế: diện tích được duyệt đến năm 2020 là 19,9 ha, kế hoạch được duyệt đến năm 2015 là 17,3 ha. Đến nay, diện tích đất cơ sở y tế là 14,1 ha, thấp hơn chỉ tiêu quy hoạch 5,8 ha; thấp hơn chỉ tiêu kế hoạch đến năm 2015 là 3,2 ha.

- Đất cơ sở giáo dục và đào tạo: theo chỉ tiêu quy hoạch được duyệt đến năm 2020, diện tích là 78,5 ha; kế hoạch được duyệt là 48,0 ha. Thực hiện đến năm 2015 là 42,0 ha thấp hơn 36,6 ha so với chỉ tiêu quy hoạch và 5,0 ha so với kế hoạch được duyệt. Nguyên nhân đạt thấp so với chỉ tiêu được duyệt là do nhiều công trình giáo dục chưa triển khai được phải chuyển sang giai đoạn 2016 - 2020.

- Đất cơ sở thể dục - thể thao: đến năm 2020 diện tích là 23,2 ha, chỉ tiêu kế hoạch đến năm 2015 là 20,0 ha. Thực hiện đến nay là 15,0 ha, thấp hơn 8,2 ha so với chỉ tiêu quy hoạch và 5,0 ha so với chỉ tiêu kế hoạch do chưa triển khai thực hiện các khu thể thao các ấp.

h) Đất có di tích lịch sử - văn hóa: quy hoạch được duyệt đến năm 2020, kế hoạch được duyệt đến năm 2015 là 10,0 ha. Thực hiện đến năm 2015, diện tích đất di tích lịch sử văn hóa là 3,5 ha, thấp hơn 6,5 ha chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch được duyệt do thống kê lại diện tích và chưa triển khai thực hiện công trình Khu căn cứ cách mạng Thị ủy.

i) Đất bãi thải, xử lý chất thải: chỉ tiêu quy hoạch được duyệt đến năm 2020 là 2,6 ha, kế hoạch được duyệt là 2,6 ha. Thực hiện đến năm 2015, diện tích đất bãi thải xử lý chất thải là 3,8 ha cao hơn 1,2 ha so với quy hoạch và kế hoạch được duyệt.

j) Đất ở tại nông thôn: quy hoạch được duyệt đến năm 2020 diện tích là 1.036,6 ha; kế hoạch được duyệt là 821,3 ha. Thực hiện đến năm 2015, diện tích đất ở tại nông thôn là 690,5 ha. So với quy hoạch được duyệt, kết quả thực hiện thấp hơn 346,1 ha và so với kế hoạch được duyệt thấp hơn 130,8 ha. Kết quả thực hiện đạt thấp do trong giai đoạn 2011-2015, một số dự án lớn không được triển khai thực hiện, phải chuyển sang giai đoạn 2016-2020 như Khu nhà ở xã hội gần khu tái định cư Bảo Vinh; Làng dân tộc Chơ Ro xã Bảo Vinh; Khu dân cư và thương mại dịch vụ tại xã Suối Tre;…

k) Đất ở tại đô thị: đến năm 2020 diện tích được duyệt là 322,5 ha, kế hoạch đến năm 2015 là 269,4 ha. Thực hiện đến nay diện tích là 292,5 ha, thấp hơn 30,1 ha so với quy hoạch được duyệt và cao hơn 23,0 ha so với kế hoạch được duyệt. 

l) Đất xây dựng trụ sở cơ quan: theo chỉ tiêu quy hoạch được duyệt đến năm 2020 diện tích là 22,0 ha, kế hoạch được duyệt 21,2 ha. Thực hiện đến năm 2015 diện tích là 13,3 ha. Kết quả thực hiện đạt thấp hơn chỉ tiêu quy hoạch được duyệt 8,7 ha và so với kế hoạch là 7,9 ha do một số công trình dự án chưa được triển khai thực hiện và chuyển qua giai đoạn 2016-2020 như Hội trường trung tâm thị xã; trụ sở ban chỉ huy quan sự các phường, xã,…

m) Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp: quy hoạch được duyệt đến năm 2020, kế hoạch được duyệt đến năm 2015 là 1,6 ha. Thực hiện đến nay, diện tích đất trụ sở của tổ chức sự nghiệp 1,3 ha, thấp hơn so với chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch la 0,3 ha.

n) Đất cơ sở tôn giáo: chỉ tiêu quy hoạch đến năm 2020 và kế hoạch được duyệt là 32,3 ha. Thực hiện đến nay là 33,0 ha, cao hơn 0,6 ha so với chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch được duyệt.

o) Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: đến năm 2020, diện tích đất nghĩa trang, nghĩa địa là 129,8 ha, kế hoạch đến năm 2015 là 96,0 ha. Thực hiện đến nay là 68,3 ha, thấp hơn 61,6 ha so với chỉ tiêu quy hoạch và 27,7 ha so với chỉ tiêu kế hoạch. Nguyên nhân tỷ lệ thực hiện thấp do các dự án vẫn chưa được triển khai thực hiện như nghĩa trang hàng Gòn (mở rộng).

p) Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm: theo chỉ tiêu quy hoạch được duyệt đến năm 2020 là 251,5 ha, kế hoạch được duyệt là 181,5 ha. Thực hiện đến năm 2015, diện tích là 51,3 ha. Kết quả thực hiện thấp hơn 200,2 ha so với chỉ tiêu quy hoạch và 130,2 ha so với chỉ tiêu kế hoạch. Nguyên nhân do một số khu vực khai thác vật liệu san lấp trên địa bàn chưa triển khai thực hiện. 

q) Đất sinh hoạt cộng đồng: diện tích quy hoạch được duyệt đến năm 2020 là 13,9 ha, kế hoạch được duyệt là 13,2 ha. Thực hiện đến năm 2015, diện tích là 3,0 ha, thấp hơn 10,9 ha chỉ tiêu quy hoạch và 10,2 ha so với chỉ tiêu kế hoạch. Nguyên nhân đạt tỷ lệ thấp hơn so chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch được duyệt là do thông kế lại diện tích, loại đất của một số công trình hiện trạng theo đúng quy định tại Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT ngày 02/06/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

r) Đất khu vui chơi, giải trí công cộng: diện tích được duyệt đến năm 2020 là 19,5 ha, kế hoạch đến năm 2015 là 15,2 ha. Thực hiện đến nay là 0,1 ha thấp hơn 19,4 ha chỉ tiêu quy hoạch và 15,1 ha so với kế hoạch. Nguyên nhân do các khu vui chơi, công viên cây xanh  tại Khu dân cư dịch vụ chưa triển khai thực hiện.

s) Đất cơ sở tín ngưỡng: quy hoạch được duyệt đến năm 2020 và kế hoạch được duyệt đến năm 2015 là 3,2 ha. Thực hiện đến năm 2015 là 3,9 ha, cao hơn 0,7 ha so với chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch được duyệt. Nguyên nhân chủ yếu do thống kê lại diện tích theo thực tế sử dụng.

u) Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: quy hoạch đến năm 2020 và kế hoạch được duyệt là 161,2 ha. Thực hiện đến năm 2015 diện tích là 114,4 ha, thấp hơn so với quy hoạch, kế hoạch được duyệt là 46,8 ha.

v) Đất có mặt nước chuyên dùng: quy hoạch được duyệt đến năm 2020 là 259,9 ha, kế hoạch được duyệt đến năm 2015 là 214,4 ha. Thực hiện đến năm 2015 là 36,6 ha, thấp hơn 223,3 ha so với chỉ tiêu quy hoạch và 177,8 ha so với kế hoạch được duyệt. Nguyên nhân do chưa triển khai thực hiện các công trình như: Hồ Bàu Môn; Hồ Gia Dách;…

y) Đất phi nông nghiệp khác: diện tích được duyệt đến năm 2020 và kế hoạch đến 2015 là 0,6 ha. Đến nay, trên địa bàn thị xã không có đất phi nông nghiệp khác.
2. Đánh giá chung 

2.1. Đánh giá những mặt được, những tồn tại và nguyên nhân của tồn tại trong việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ trước 

Kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của thị xã trong những năm qua cho thấy quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện là cơ sở rất quan trọng trong việc định hướng, bố trí sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực, các địa phương, đáp ứng được yêu cầu trong việc phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn. 

Thông qua công tác lập, quản lý và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thì nhận thức về vị trí, vai trò và ý thức chấp hành quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của chính quyền và người sử dụng đất được nâng lên; công tác quản lý đất đai theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ngày càng đi vào thực chất; việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã tuân thủ các nguyên tắc, căn cứ, trình tự, nội dung mà pháp luật đất đai quy định; việc giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đã cơ bản bám sát và tuân thủ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là cơ sở để triển khai thực hiện các chính sách, pháp luật về đất đai, tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho nhân dân. Sự tham gia của người dân trong công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã từng bước phát huy được tính dân chủ, công khai, minh bạch, hạn chế được những tiêu cực trong công tác quản lý đất đai, góp phần ổn định tình hình chính trị - xã hội.

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất góp phần phát triển ổn định thị trường bất động sản, khai thác tốt hơn nguồn lực đất đai, làm cho việc sử dụng đất đai ngày càng tiết kiệm và đạt được hiệu quả cao. Nguồn thu từ đất trở thành nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội của thị xã, đóng góp đáng kể vào tăng trưởng kinh tế và tăng thu ngân sách.

Tuy nhiên, việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch trong 05 năm qua vẫn còn một số tồn tại như:

- Quy hoạch sử dụng đất còn dự báo chưa chính xác, chưa đồng bộ với quy hoạch của các ngành: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất dựa trên các dự báo về phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tổng hợp, cân đối nhu cầu sử dụng đất của các ngành, các cấp. Trong khi đó, việc dự báo nhu cầu sử dụng đất của các ngành, các cấp còn hạn chế, độ chính xác chưa cao; kế hoạch sử dụng đất chưa xác định nhu cầu sử dụng đất phù hợp với tiến độ các công trình dự án; quy mô, vị trí sử dụng đất của một số công trình, dự án còn chưa chính xác do thay đổi nhu cầu sử dụng đất của ngành, lĩnh vực và nhu cầu của các nhà đầu tư... nên đã dẫn đến việc phân bố quỹ đất chưa thật sự hợp lý.

- Việc phối hợp trong việc lập quy hoạch của các ngành nhìn chung chưa thật chặt chẽ. Trong quá trình lập quy hoạch của từng ngành thì sự quan tâm của các ngành khác chưa đúng mức dẫn đến khi tổng hợp quy hoạch ngành lên mặt bằng sử dụng đất thì có sự chồng chéo. Mặt khác, việc tham gia hội thảo, đóng góp ý kiến đối với quy hoạch sử dụng đất cũng chưa được quan tâm đúng mức nên khi triển khai thực hiện bị vướng, tính khả thi chưa cao.

- Tỷ lệ thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất còn chưa cao, như: đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm; đất phát triển hạ tầng; đất ở nông thôn, đô thị,…

- Vẫn còn tình trạng sử dụng đất không đúng mục đích được giao đất, cho thuê đất; vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; người sử dụng đất không thực hiện đúng các quyền đã được pháp luật quy định, không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các nghĩa vụ, trách nhiệm của người sử dụng đất.

- Việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất còn thiếu các giải pháp có tính khả thi, như: không cân đối đủ nguồn vốn cho xây dựng hạ tầng, sự bất cập trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất dẫn đến các công trình, dự án thường kéo dài tiến độ thực hiện hoặc một số dự án sau khi giải phóng mặt bằng còn chậm triển khai thực hiện các hạng mục tiếp theo.

Những tồn tại trong việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất do một số nguyên nhân sau: 

- Do tình hình khủng hoảng tài chính kinh tế thế giới đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế nói chung và ngành bất động sản nói riêng, vì vậy chủ đầu tư không thể thu hồi vốn đầu tư vào các dự án đã triển khai nên không thể đầu tư sang các dự án khác;

- Tại các khu dân cư nông thôn ven đô thị, áp lực chuyển đổi mục đích sử dụng đất để xây dựng nhà ở là rất lớn, nhằm đáp ứng nhu cầu về nhà ở của người dân địa phương, đặc biệt là số lao động nhập cư làm việc tại các khu công nghiệp. Tuy nhiên, đa số các khu dân cư nông thôn chưa hoàn thành lập quy hoạch chi tiết xây dựng. Thêm vào đó, đội ngũ quản lý cấp cơ sở còn thiếu nên chưa giám sát chặt chẽ việc quản lý, kiểm tra việc xây dựng của người dân; việc xử lý các sai phạm đôi lúc còn thiếu kiên quyết nên gây khó khăn cho việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

- Giai đoạn 2011 - 2015 là giai đoạn giao thời trong thực hiện Luật đất đai 2003 và 2013. Do vậy nên nhiều dự án đã lập thủ tục theo Luật 2003 nhưng nay không phù hợp với Luật 2013, phải lập lại hồ sơ nên ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án;

- Trong những năm gần đây, quy trình thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng đã được quan tâm, cải tiến nhiều nhưng vẫn là công việc rất phức tạp, vẫn mất nhiều thời gian để thực hiện nên ảnh hưởng nhiều đến tiến độ thực hiện của toàn dự án;

- Do công tác dự báo quy hoạch, kế hoạch của một số ngành còn nhiều bất cập dẫn đến việc bố trí, sử dụng đất cho ngành còn chưa thật sự hợp lý nên khó triển khai thực hiện theo đúng chỉ tiêu đề ra.

2.2. Bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ tới

Qua quá trình triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2015, thị xã Long Khánh đã rút được một số bài học kinh nghiệm cơ bản để tổ chức thực hiện tốt hơn quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016 - 2020 như sau:

 (1) Phải có sự phối hợp đồng bộ giữa các Ngành và địa phương trong việc tổ chức lập, điều chỉnh và thực hiện quy hoạch sử dụng đất của thị xã. Đây là điều kiện tiên quyết để đảm bảo sự thành công cho việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

(2) Cần nâng cao chất lượng công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đặc biệt coi trọng dự báo chính xác về nhu cầu quỹ đất cho phát triển các ngành, lĩnh vực, tính toán khoa học, sát với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thị xã. Phương án quy hoạch, kế hoạch cần cân nhắc về hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường và đa dạng sinh học nhằm đảm bảo phát triển bền vững trong sử dụng đất, phát huy cao nhất tiềm năng đất đai.

(3) Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất không theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt (nếu có). Giám sát chặt chẽ việc chuyển đất trồng lúa có năng suất cao sang đất phi nông nghiệp. Cần có chính sách ưu tiên đầu tư kết cấu hạ tầng để phát triển các khu, cụm công nghiệp; có chính sách hỗ trợ trong việc di dời các cơ sở sản xuất phi nông nghiệp vào các cụm công nghiệp.

Phần II
PHƯƠNG ÁN ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

I. ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG ĐẤT 

1. Khái quát phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội

1.1. Mục tiêu phát triển 

Phát triển kinh tế - xã hội phải thực hiện trong mối quan hệ với sự phát triển của tỉnh Đồng Nai và Vùng kinh tế trọng điểm phía nam, gắn kết chặt chẽ giữa thị xã Long Khánh với Tp.HCM, Biên Hòa - Đồng Nai và các huyện/thị trong Tỉnh.

Kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường. Phát triển kinh tế  theo cả chiều rộng lẫn chiều sâu trong giai đoạn trước mắt và theo chiều sâu về lâu dài.

Từ nay đến năm 2020, phát triển mạnh thương mại dịch vụ, công nghiệp - TTCN và xây dựng nông thôn mới theo tiêu chí nâng cao. 

Tăng cường đầu tư xây dựng và hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế, kỹ thuật, văn hóa, xã hội trên địa bàn, nâng cao ý thức bảo vệ tài nguyên, môi trường.

Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực; phát triển khoa học và công nghệ; xây dựng con người mới gắn với phát huy bản sắc văn hóa; cải thiện điều kiện chăm sóc sức khỏe nhân dân; thực hiện tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, cải thiện mức sống của dân cư, chú trọng làm tốt công tác an sinh xã hội.

Đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành của bộ máy nhà nước các cấp, các ngành. Tăng cường quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị - xã hội.

1.2 Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội

Trên cơ sở mục tiêu tổng quát nêu trên, sẽ tập trung các lĩnh vực đột phá trong giai đoạn trước mắt như sau:

- Kết nối hạ tầng đô thị với hạ tầng nông thôn phải đảm bảo theo hướng đông bộ, hiện đại và chuẩn hóa; tập trung xây dựng nông thôn mới theo bộ tiêu chí nâng cao của UBND tỉnh Đồng Nai.

- Phát huy lợi thế khai thác tiềm năng của thị xã Long Khánh, chú trọng phát triển hệ thống dịch vụ phù hợp với phát triển đô thị, đảm bảo văn hóa, nhân văn.

- Đẩy mạnh đào tạo, phát triển nguồn nhân lự chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững . Cải cách hành chính phải thích nghi với phương thức đô thị trong tương lai.

1.3. Quan điểm sử dụng đất đến năm 2020

Sử dụng đất phải mang lại hiệu quả cao lâu bền, đáp ứng tốt yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, tổ chức các đơn vị hành chính, bảo vệ và cải thiện môi trường. 

Bố trí sử dụng đất đáp ứng nhu cầu phát triển trong giai đoạn trước mắt và thực hiện mục tiêu lâu dài, đáp ứng yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp sang dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp.

Sử dụng đất tiết kiệm, thiết thực, hợp lý, hạn chế tối đa tình trạng đầu cơ đất đai làm giảm hiệu quả sử dụng đất và phân tán nguồn lực đầu tư. Khai thác và phát huy cao kết cấu hạ tầng, ưu tiên quỹ đất cho các công trình công cộng, cơ sở hạ tầng phục vụ công nghiệp và phát triển đô thị.

2. Định hướng sử dụng đất
2.1. Khu vực kinh tế nông nghiệp

Phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn. Phấn đấu đưa giá trị sản xuất nông nghiệp tăng bình quân giai đoạn 2015 - 2020 đạt 6%/năm, trong đó: trồng trọt tăng 4,5 - 5%, chăn nuôi tăng 10-12%, đưa tỷ trọng chăn nuôi chiếm ít nhất 38% năm 2020 trong giá trị sản xuất ngành nông nghiệp. 

Tập trung đầu tư thâm canh tăng vụ và hình thành các vùng chuyên canh sản xuất nông sản hàng hóa, cây ăn trái có chất lượng cao. Xây dựng quy hoạch vùng sản xuất rau an toàn tại xã Bảo Vinh, Bảo Quang. Phối hợp tổ chức các hội chợ, hội thi trái cây ngon, giống tốt hàng năm.

Phát triển nông nghiệp gắn liên với xây dựng nông thôn mới, nâng cao mức sống vật chất, mở mang dân trí, xóa đói giảm nghèo, thu gắn dần khoảng cách về mức sống trong nông thôn và giữa nông thôn với thành thị.

Tập trung phát triển các sản phẩm thế mạnh để đáp ứng toàn bộ hoặc một phần nhu cầu của địa phương:

- Đối với cây công nghiệp lâu năm và cây ăn quả: tập trung chuyển đổi giống, cải tạo vườn tạp, phát triển các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, sản lượng hàng hóa, đáp ứng nguyên liệu cho công nghiệp chế biến.

- Cây hàng năm: duy trì diện tích lúa nước, thâm canh và sử dụng giống mới năng suất cao, chất lượng tốt. Chuyển dịch cơ cấu cây trồng hợp lý để cải tạo và nâng cao thu nhập bình quân trên 1 ha đơn vị diện tích. Xây dựng vùng rau sạch; phát triển trồng nấm mèo, . . . phù hợp điều kiện sinh thái trên địa bàn.

- Khuyến khích phát triển chăn nuôi theo hướng công nghiệp, trang trại với quy mô vừa và lớn; tập trung nâng cao chất lượng giống và phát triển chăn nuôi theo hướng đa dạng hóa (ba ba, cá nước ngọt, ong mật, . . .). Tuy nhiên, cần phải kiên quyết di dời các cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu nội ô và khu dân cư tập trung; quy hoạch và quản lý chặt chẽ cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm.

- Khuyến khích phát triển các dịch vụ sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là dịch vụ ứng dụng khoa học kỹ thuật, cung ứng vật tư, giống, vốn và tiêu thụ nông sản hàng hóa; đồng thời phát triển các ngành nghề nông thôn, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đời sống nông dân.

- Phát triển nông nghiệp trên cơ sở bảo vệ và cải thiện môi trường tự nhiên, kết hợp hài hòa giữa phát triển nông nghiệp với làm đẹp cảnh quan cho phát triển du lịch.
2.2. Khu vực kinh tế công nghiệp

Phấn đấu đạt tốc độ giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng tăng bình quân đạt 16%/năm giai đoạn 2016 - 2020.

Duy trì phát triển các ngành công nghiệp chủ lực, có lợi thế so sánh phát triển các ngành công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm, ưu tiên phát triển công nghiệp phục vụ nông nghiệp, nông thôn; thu hút đầu tư phát triển các ngành công nghiệp sử dụng lao động và các khu, cụm công nghiệp nhằm giải quyết việc làm mới cho người lao động góp phần chuyển dịch nhanh cơ cấu lao động.

Phát huy vai trò và nâng cao năng lực sản xuất các doanh nghiệp để chuyển một số mặt hàng công nghiệp từ hình thức gia công sang sản xuất thành phẩm, xuất khẩu trực tiếp nhằm gia tăng giá trị sản xuất và khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Tập trung cho công tác đầu tư cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Long Khánh (300ha), Khu công nghiệp Suối tre 150 ha, cụm công nghiệp Bàu Trâm để đưa vào hoạt động. Tăng cường các biện pháp mời gọi, thu hút dân trí vào các khu công nghiệp nhằm phát triển công nghiệp trên địa bàn.

Ưu tiên phát triển ngành công nghiệp kỹ thuật cao, quy mô lớn, ít lao động và ít ảnh hưởng đến môi trường.

Phát triển công nghiệp kết hợp chặt chẽ với phát triển dịch vụ, đô thị, phát triển nông nghiệp nông thôn, đảm bảo điều kiện cho người lao động nhất là điều kiện nhà ở cho công nhân và bảo vệ môi trường.

2.3. Khu vực thương mại, dịch vụ

Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2006-2010 là 17,7%/năm.

Tiếp tục thúc đẩy, mở rộng hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn, phấn đấu doanh số bán ra trên thị trường tăng 22-23%/năm. Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển nhanh và mạnh các ngành dịch vụ chất lượng cao, quan tâm phát triển doanh nghiệp có quy mô lớn để phục vụ nhu cầu ngày càng tăng ở các khu, cụm công nghiệp, đô thị và nhu cầu của nhân dân, nhất là dịch vụ tài chính, ngân hàng, công nghệ - thông tin, viễn thông, vận tải, bảo hiểm, y tế, tư vấn; chú trọng mở rộng hệ thống bưu chính - viễn thông ở khu vực nông thôn, các loại hình thương mại và dịch vụ phục vụ các khu, cụm công nghiệp, nâng cao văn minh thương mại, đẩy mạnh phát triển các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ nông thôn.

Đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp Nhà nước kinh doanh thương mại - dịch vụ du lịch; củng cố và phát triển các hợp tác xã thương mại - dịch vụ; khuyến khích phát triển và tăng cường quản lý thương nghiệp dịch vụ ngoài quốc doanh.

Thực hiện sắp xếp, quy hoạch và phát triển theo quy hoạch các lĩnh vực: chợ, xăng dầu, giết mổ, dịch vụ cho thuê nhà trọ, kinh doanh vật liệu xây dựng, cung ứng vật tư nông nghiệp và tiêu thụ nông sản hàng hóa, . . .

Khuyến khích phát triển hệ thống dịch vụ đầu tư, dịch vụ cung ứng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Phát triển mạnh dịch vụ vận tải hành khách và hàng hóa. Quy hoạch phát triển và khai thác các tiềm năng du lịch của địa phương, phát triển các dịch vụ kèm theo. Từng bước hình thành hệ thống dịch vụ pháp lý, cung ứng lao động và giới thiệu việc làm.

Tổ chức tốt công tác thông tin thị trường, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư, tạo điều kiện mở rộng giao lưu hàng hóa trong nước và đẩy mạnh xuất khẩu một số sản phẩm hàng hóa thế mạnh của thị xã, tăng nhanh kim ngạch xuất khẩu.

Tổ chức giao lưu hàng hóa giữa thành thị với nông thôn, gắn sản xuất với tiêu thụ, hình thành mối liên hệ chặt chẽ giữa sản xuất với cung ứng vật tư, tiêu thụ sản phẩm.

2.4. Khu vực đô thị
Toàn bộ các phường, chủ yếu thuộc địa bàn thị trấn Xuân Lộc cũ, cần được đầu tư nâng cấp theo hướng chỉnh trang đô thị. Tập trung các phường Xuân Trung, Xuân An, Xuân Bình và Xuân Thanh; đồng thời phát triển các khu đô thị mới về phía Tây và Tây Bắc của thị xã. Khu đô thị trung tâm chiếm khoảng từ 45-50% đất xây dựng đô thị của thị xã, phát triển chủ yếu ngành dịch vụ và công nghiệp.

2.5. Khu dân cư nông thôn 

Phát triển cây công nghiệp, cây ăn trái, lương thực và thực phẩm; cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến, hình thành 3 thị tứ:

- Cụm dân cư xã Bình Lộc - Bảo Vinh - Bảo Quang hình thành thị tứ tại xã Bình Lộc, phát triển cây công nghiệp lâu năm và cây ăn trái.

- Cụm dân cư xã Suối Tre - Bàu Sen - Xuân Lập hình thành thị tứ tại xã Suối Tre, phần lớn là diện tích đất cao su, phát triển dịch vụ du lịch.

- Cụm dân cư xã Hàng Gòn - Xuân Tân hình thành thị tứ tại xã Hàng Gòn.

II. CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
1. Chỉ tiêu về kinh tế

- Cơ cấu kinh tế đến năm 2020 chuyển dịch theo hướng thương mại, dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp. Trong đó giai đoạn 2016-2020, ngành nông nghiệp tăng bình quân 6%/năm, ngành công nghiệp - xây dựng tăng 17%/năm và khu vực dịch vụ tăng 23,2%/năm.
- Giá trị tăng thêm bình quân đầu người theo giá thực tế đạt khoảng 150,2 triệu đồng vào năm 2020. 

- Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn 5 năm 2015-2020 khoảng 24.500-25.000 tỷ đồng.
- Đến năm 2020 thu gom và xử lý theo tiêu chuẩn vệ sinh môi trường 100% các loại rác thải, chất thải rắn công nghiệp không nguy hại; 100% chất thải y tế và trên 96% chất thải rắn nguy hại.
2. Chỉ tiêu về văn hóa, xã hội

- Giảm và giữ ổn định tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 1%-1,05%.

- Duy trì 100% trạm y tế có bác sỹ phục vụ ổn định.

- Đến năm 2020 đạt 9,5 bác sỹ/vạn dân và 45,46 giường bệnh’vạn dân.

- Giả quyết việc làm hàng năm khoảng 3.000 lao động. Nẩng tỷ lệ qua đào tạo đạt 68%, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề 70% vào năm 2020.

- Đến năm 2020, 100% đạt chuẩn “xã văn háo nông thôn mới”, “phường văn minh đô thị; 85% dân số nông thôn tham gia hoạt động văn hóa; 45% tham gia luyện tập thể dục thể thao.

- Phấn đấu đến năm 2020 tỷ lệ trường chẩn quốc gia hệ mầm non đạt 89%, hệ tiểu học đạt 85%, hệ THCS đạt 80%, hệ THPt đạt 50% trên địa bàn thị xã.

III. PHƯƠNG ÁN ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

Trên cơ sở hiện trạng sử dụng đất, kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015), mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh đến năm 2020 của thị xã; quy hoạch của các ngành, lĩnh vực; nhu cầu sử dụng đất của các ngành, địa phương và đặc biệt để đáp ứng các chỉ tiêu sử dụng đất cấp Tỉnh phân bổ, đề xuất phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thị xã Long Khánh như sau:

Bảng 07: Chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

giai đoạn 2016 - 2020 thị xã Long Khánh

Đơn vị tính: ha

	TT
	Mục đích sử dụng đất
	Hiện trạng 

năm 2015
	Điều chỉnh quy hoạch

đến năm 2020

	
	
	Diện tích
	Cơ cấu 
(%)
	Tỉnh
phân bổ
	Cấp huyện
 xác định
	Tổng số

	
	
	
	
	
	
	Phương  án điều chỉnh
	Cơ cấu 
(%)

	1
	Đất nông nghiệp
	16.286,37
	84,94
	14.919,08
	
	14.919,08
	77,80

	1.1
	Đất trồng lúa
	1.218,42
	7,48
	1.122,92
	
	1.122,92
	7,53

	
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	731,01
	4,49
	698,82
	
	698,82
	4,68

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	606,02
	3,72
	426,94
	
	426,94
	2,86

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	14.341,76
	88,06
	13.044,96
	
	13.044,96
	87,44

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	4,74
	0,03
	4,74
	
	4,74
	0,03

	1.5
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	41,83
	0,26
	48,00
	
	48,00
	0,32

	1.6
	Đất nông nghiệp khác
	73,60
	0,45
	
	271,52
	271,52
	1,82

	2
	Đất phi nông nghiệp
	2.888,60
	15,06
	4.255,89
	
	4.255,89
	22,20

	2.1
	Đất quốc phòng
	19,10
	0,66
	245,10
	
	245,10
	5,76

	2.2
	Đất an ninh
	68,94
	2,39
	71,65
	
	71,65
	1,68

	2.3
	Đất khu công nghiệp
	361,33
	12,51
	413,97
	
	413,97
	9,73

	2.4
	Đất cụm công nghiệp
	-
	-
	29,70
	
	29,70
	0,70

	2.5
	Đất thương mại, dịch vụ
	43,00
	1,49
	94,13
	
	94,13
	2,21

	2.6
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	101,49
	3,51
	152,28
	
	152,28
	3,58

	2.7
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	987,79
	34,20
	1.266,64
	
	1.266,64
	29,76

	
	Trong đó:
	
	
	
	
	
	

	
	Đất xây dựng cơ sở văn hoá
	25,77
	2,61
	28,17
	
	28,17
	2,22

	
	 Đất cơ sở y tế
	14,31
	1,45
	14,05
	
	14,05
	1,11

	
	 Đất cơ sở giáo dục, đào tạo
	42,06
	4,26
	70,58
	
	70,58
	5,57

	
	- Đất cơ sở thể dục, thể thao
	14,98
	1,52
	21,56
	
	21,56
	1,70

	2.8
	Đất có di tích lịch sử văn hóa
	3,46
	0,12
	17,46
	
	17,46
	0,41

	2.9
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	3,82
	0,13
	4,22
	
	4,22
	0,10

	2.10
	Đất ở tại nông thôn
	692,88
	23,99
	930,86
	
	930,86
	21,87

	2.11
	Đất ở tại đô thị
	292,61
	10,13
	339,87
	
	339,87
	7,99

	2.12
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	13,37
	0,46
	20,33
	
	20,33
	0,48

	2.13
	Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	1,25
	0,04
	1,40
	
	1,40
	0,03

	2.14
	Đất cơ sở tôn giáo
	30,99
	1,07
	38,43
	
	38,43
	0,90

	2.15
	Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	66,65
	2,31
	114,94
	
	114,94
	2,70

	2.16
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
	51,30
	1,78
	295,99
	
	295,99
	6,95

	2.17
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	2,13
	0,07
	
	4,10
	4,10
	0,10

	2.18
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
	0,07
	0,00
	
	 24,13 
	 24,13 
	0,57

	2.19
	Đất cơ sở tín ngưỡng
	3,89
	0,13
	
	3,84
	3,84
	0,09

	2.20
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	128,88
	4,46
	
	 117,45 
	 117,45 
	2,76

	2.21
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	15,66
	0,54
	
	69,43
	69,43
	1,63

	*
	KHU CHỨC NĂNG
	
	
	
	
	
	

	-
	Khu vực chuyên trồng lúa nước
	
	
	
	
	718,10
	3,75

	-
	Khu vực chuyên trồng cây công nghiệp lâu năm
	
	
	
	
	4.869,14
	25,39

	-
	Khu vực rừng phòng hộ
	
	
	
	
	4,74
	0,02

	-
	Khu vực công nghiệp, cụm công nghiệp
	
	
	
	
	443,67
	2,31

	-
	Khu đô thị, thương mại
	
	
	
	
	949,87
	4,95

	-
	Khu du lịch
	
	
	
	
	14,45
	0,08

	-
	Khu ở, làng nghề, sản xuất phi nông nghiệp nông thôn
	
	
	
	
	2.597,34
	13,55


1. Các chỉ tiêu do cấp Tỉnh phân bổ

1.1. Đất nông nghiệp

Phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa có năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cao, có thị trường tiêu thụ ổn định, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn để tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người nông dân.

Tổ chức tốt việc phát triển nông nghiệp theo quy hoạch; chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp; tiếp tục đầu tư phát triển các loại cây trồng chủ lực như tiêu, cà phê, điều, chuối thành các vùng chuyên canh có sản lượng hàng hóa, chất lượng.

Xây dựng vùng sản xuất tập trung ở các xã để tạo chuỗi liên kết trong sản xuất. Đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao các thành tựu khoa học công nghệ và kỹ thuật tiên tiến trong trồng trọt, chăn nuôi.

Thu hút đầu tư của các doanh nghiệp vào nông nghiệp, nông thôn gắn với tổ chức tốt các hình thức liên kết nhằm tạo ra chuỗi giá trị ngành càng cao, nâng sức cạnh tranh trong xây dựng, quảng bá một số thương hiệu nông sản hàng hóa có thế mạnh của thị xã. Kiểm soát chặt chẽ việc chuyển đất nông nghiệp, nhất là đất trồng lúa sang sử dụng vào mục đích khác đi đôi với việc bảo đảm lợi ích của người trồng lúa. Bố trí lại cơ cấu cây trồng cho phù hợp với nhu cầu thị trường và điều kiện thực tế tại địa phương. 

Phát triển mạnh chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng công nghiệp, an toàn dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh môi trường; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng tại các khu chăn nuôi và giết mổ tập trung đã được quy hoạch; nâng cao chất lượng giống gia súc, gia cầm để tăng chu kỳ chăn nuôi và nâng cao sản lượng; tiếp tục đẩy mạnh việc di dời các cơ sở chăn nuôi vào vùng quy hoạch.

Mục tiêu cụ thể 
:

- Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp tăng bình quân 4,5-5%/năm; 

- Đến năm 2020, tỷ trọng giá trị sản xuất các lĩnh vực là: nông nghiệp 92,98%, thủy sản 6,91%, lâm nghiệp 0,11%. Trong cơ cấu ngành nông nghiệp thì: trồng trọt chiếm 32,03%, chăn nuôi chiếm 63,79% và dịch vụ nông nghiệp 4,18%.

- Giá trị sản phẩm/ha của năm 2020 đạt 100 - 120 triệu đồng.

- Giá trị sản phẩm/ha đất mặt nước nuôi trồng thủy sản của năm 2020 đạt 280 - 300 triệu đồng.

Căn cứ vào quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp,...và nhu cầu của các Sở, ngành, địa phương, dự kiến đến năm 2020, diện tích đất nông nghiệp của thị xã: 14.919,08 ha, giảm 1.367,29 ha so với năm 2015, bằng chỉ tiêu do cấp Tỉnh phân bổ.

So với quy hoạch sử dụng đất được duyệt tại Quyết định số 4269/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai (gọi tắt là quy hoạch sử dụng đất được duyệt), đất nông nghiệp điều chỉnh tăng 249,53 ha do đưa ra khỏi quy hoạch hoặc điều chỉnh diện tích một số dự án như: Hồ Bàu Môn (Hàng Gòn) 14,0 ha, Công trình quốc phòng tại (Bảo Quang) 30 ha,... Bên cạnh đó, chỉ đưa vào kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016 - 2020 thực hiện một phần diện tích đối với một số dự án quy hoạch có quy mô lớn nhưng chưa lập các thủ tục triển khai thực hiện.
Cụ thể các loại đất như sau:

1.1.1. Đất trồng lúa 

Đẩy mạnh đầu tư cải tạo hệ thống thủy lợi, tăng năng suất đối với các khu vực trồng lúa thuận lợi, ổn định, có hệ thống tưới tiêu chủ động; hạn chế tối đa việc chuyển diện tích đất trồng lúa hiệu quả sang các loại đất khác, chỉ chuyển đổi cơ cấu cây trồng đối với các khu vực đất lúa có địa hình không thuận lợi, sản xuất nhờ nước trời, khu vực trồng lúa nhỏ lẻ để hình thành các vùng chuyên canh tập trung; tiếp tục việc chuyển mục đích đất trồng lúa nằm trong các dự án phi nông nghiệp theo phương án quy hoạch được duyệt. Dự kiến đến năm 2020, đất trồng lúa có diện tích 1.122,92 ha, giảm 95,50 ha so với năm 2015, đảm bảo chỉ tiêu do Tỉnh phân bổ. 

Diện tích đất trồng lúa giảm để chuyển sang các loại đất nông nghiệp (đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản) là 42,45 ha, sang đất khu công nghiệp 8,70 ha, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 10,54 ha, đất phát triển hạ tầng 4,33 ha, đất ở tại nông thôn 24,33 ha, đất ở tại đô thị 1,69 ha, đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,41 ha và các loại đất phi nông nghiệp còn lại 2,66 ha.

Diện tích giảm do thực hiện các dự án phi nông nghiệp, trong đó có một số dự án lớn như: Cụm công nghiệp Bàu Trâm, các khu sản xuất phi nông nghiệp tại xã Bảo Quang, Hồ chứa nước Bảo Vinh, Làng Dân tộc xã Bàu  Trâm và một số tuyến đường giao trên địa bàn thị xã,… 

Bảng 08: Chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất trồng lúa

phân theo đơn vị hành chính

Đơn vị tính: ha

	Thứ tự
	Đơn vị hành chính
	Hiện trạng năm 2015
	Diện tích quy hoạch được duyệt
	Phương án điều chỉnh đến năm 2020

	
	
	
	
	Diện tích
	So với 

hiện trạng
	So với QH được duyệt

	
	Toàn thị xã
	1.218,42
	1.382,69
	1.122,92
	-95,50
	-259,77

	1
	Xuân Hòa
	2,28
	-
	-
	-2,28
	-

	2
	Hàng Gòn
	3,56
	8,80
	-
	-3,56
	-8,80

	3
	Bảo Quang
	597,51
	715,54
	577,41
	-20,10
	-138,13

	4
	Bảo Vinh
	270,01
	290,08
	254,89
	-15,12
	-35,18

	5
	Bàu Sen
	17,26
	6,16
	12,44
	-4,82
	6,28

	6
	Bàu Trâm
	262,38
	269,87
	231,23
	-31,15
	-38,64

	7
	Bình Lộc
	41,07
	59,71
	32,09
	-8,98
	-27,62

	8
	Xuân Lập
	13,53
	13,26
	8,53
	-5,00
	-4,73

	9
	Xuân Tân
	10,83
	19,29
	6,33
	-4,50
	-12,95


So với quy hoạch sử dụng đất được duyệt (1.382,69 ha), đất trồng lúa điều chỉnh giảm 259,77 ha, chủ yếu do chuyển đổi sang trồng các loại cây khác ở một số khu vực có địa hình không thuận lợi, thiếu nước tưới nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn. 

Trong đó, đất chuyên trồng lúa nước (2 vụ trở lên): hiện trạng năm 2015 là  731,01 ha, quy hoạch đến năm 2020 là  698,82 ha, đảm bảo chỉ tiêu cấp Tỉnh phân bổ  và giảm 32,19 ha so với năm 2015.

So với quy hoạch sử dụng đất được duyệt (589,79 ha), đất chuyên trồng lúa nước điều chỉnh tăng 109,03 ha chủ yếu do một số khu vực trước đây thống kê đất trồng lúa 1 vụ, hiện nay được đầu tư hệ thống thủy lợi và đã chuyển sang trồng 2 vụ trở lên (chủ yếu ở  địa bàn xã Bảo Quang và Bảo Vinh).

Bảng 09: Chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch đất chuyên trồng lúa nước

phân theo đơn vị hành chính
 ĐVT: ha

	Thứ tự
	Đơn vị hành chính
	Hiện trạng năm 2015
	Diện tích quy hoạch 
được duyệt
	Phương án điều chỉnh đến năm 2020

	
	
	
	
	Diện tích
	So với hiện trạng
	So với QH được duyệt

	
	Toàn thị xã
	731,01
	589,79
	698,82
	-32,19
	109,03

	1
	Hàng Gòn
	-
	3,77
	-
	-
	-3,77

	2
	Bảo Quang
	329,21
	265,18
	319,19
	-14,68
	54,01

	3
	Bảo Vinh
	259,13
	157,76
	257,92
	-1,21
	100,15

	4
	Bàu Sen
	6,56
	-
	6,51
	-0,05
	6,51

	5
	Bàu Trâm
	82,15
	125,90
	63,19
	-18,96
	-62,70

	6
	Bình Lộc
	41,07
	37,19
	39,12
	-1,95
	1,93

	7
	Xuân Lập
	12,90
	-
	12,90
	-
	12,90


1.1.2. Đất trồng cây hàng năm khác

Để đáp ứng nhu cầu về đất đai cho các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đất trồng cây hàng năm khác dự kiến giảm 179,08 ha so với năm 2015 để chuyển sang các mục đích phi nông nghiệp và đất trồng cây lâu năm. Đến năm 2020, diện tích đất trồng cây hàng năm khác của thị xã còn 426,94 ha, chiếm 2,86% diện tích đất nông nghiệp, bằng chỉ tiêu do cấp Tỉnh phân bổ.

Diện tích đất trồng cây hàng năm khác giảm chủ yếu do chuyển sang đất trồng cây lâu năm 50,75 ha, đất nông nghiệp khác 21,0 ha, đất ở 39,35 ha, đất cụm công nghiệp 8,13 ha, đất thương mại dịch vụ 5,90 ha, đất phát triển hạ tầng 15,92 ha,…

So với quy hoạch được duyệt (655,64 ha), đất trồng cây hàng năm khác điều chỉnh giảm 228,70 ha, chủ yếu do cân đối lại diện tích quy hoạch đất trồng cây hàng năm khác cho phù hợp với hiện trạng thực tế và xu hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên địa bàn thị xã.

Bảng 10: Chỉ tiêu quy hoạch đất trồng cây hàng năm khác

theo đơn vị hành chính

ĐVT: ha

	Thứ tự
	Đơn vị hành chính
	Hiện trạng
năm 2015
	Diện tích quy 
hoạch được duyệt
	Phương án điều chỉnh đến năm 2020

	
	
	
	
	Diện tích
	So với hiện trạng
	So với QH được duyệt

	
	Toàn thị xã
	606,02
	655,64
	426,94
	-179,08
	-228,70

	1
	Phú Bình
	2,08
	1,37
	-
	-2,08
	-1,37

	2
	Xuân An
	1,03
	4,94
	-
	-1,03
	-4,94

	3
	Xuân Bình
	0,03
	0,00
	-
	-0,03
	0,00

	4
	Xuân Hòa
	14,26
	37,23
	-
	-14,26
	-37,23

	5
	Xuân Thanh
	0,78
	4,19
	-
	-0,78
	-4,19

	6
	Xuân Trung
	1,75
	0,35
	-
	-1,75
	-0,35

	7
	Hàng Gòn
	26,87
	26,50
	17,53
	-9,34
	-8,97

	8
	Suối Tre
	45,61
	33,42
	-
	-45,61
	-33,42

	9
	Bảo Quang
	318,57
	413,17
	275,43
	-43,15
	-137,74

	10
	Bảo Vinh
	51,66
	26,08
	42,19
	-9,47
	16,11

	11
	Bàu Sen
	8,96
	1,55
	4,37
	-4,59
	2,82

	12
	Bàu Trâm
	89,62
	95,61
	67,18
	-22,44
	-28,43

	13
	Bình Lộc
	17,14
	-
	11,83
	-5,31
	11,83

	14
	Xuân Lập
	5,16
	4,57
	-
	-5,16
	-4,57

	15
	Xuân Tân
	22,48
	6,65
	8,40
	-14,07
	1,76


1.1.3. Đất trồng cây lâu năm

Để đáp ứng các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đất trồng cây lâu năm của thị xã giai đoạn 2016 - 2020 sẽ giảm 1.296,80 ha để chuyển sang các mục đích khác. Do vậy, diện tích đất trồng cây lâu năm đến năm 2020 là 13.044,96 ha, bằng chỉ tiêu cấp Tỉnh phân bổ.

Diện tích đất trồng cây lâu năm giảm do chuyển sang đất nông nghiệp khác 192,94 ha, đất quốc phòng 226,61 ha, đất an ninh 2,65 ha, đất khu công nghiệp 49,11 ha, đất cụm công nghiệp 12,34 ha, đất thương mại dịch vụ 28,22 ha, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 38,59 ha, đất phát triển hạ tầng 234,90 ha, đất có di tích lịch sử - văn hóa 11,50 ha, đất ở nông thôn 197,37 ha, đất ở đô thị 58,54 ha, đất trụ sở cơ quan 5,37 ha, đất cơ sở tôn giáo 7,43 ha, đất làm nghĩa trang, nghĩa địa 47,99 ha,… 

Diện tích đất trồng cây lâu năm giảm chủ yếu để thực hiện các dự án như: các Công trình phòng thủ thị xã Long Khánh, Khu công nghiệp Suối Tre, Cụm công nghiệp Bàu Trâm, Cụm cơ sở sản xuất và chế biến nấm các loại, Dự án khu đô thị mới tại Xuân Tân, Nghĩa trang Hàng Gòn (mở rộng), Mỏ đá Núi Nứa,…

Bảng 11: Chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch đất trồng cây lâu năm

theo đơn vị hành chính

Đơn vị tính: ha

	Thứ tự
	Đơn vị hành chính
	Hiện trạng năm 2015
	Diện tích quy

hoạch được duyệt
	Phương án điều chỉnh đến năm 2020

	
	
	
	
	Diện tích
	So với hiện trạng
	So với QH được duyệt

	 
	Toàn thị xã
	14.341,76
	12.383,05
	13.044,96
	-1.296,80
	661,91

	1
	Phú Bình
	120,09
	93,98
	91,34
	-28,75
	-2,63

	2
	Xuân An
	34,23
	8,7
	7,85
	-26,38
	-0,85

	3
	Xuân Bình
	6,58
	0,46
	0,00
	-6,58
	-0,46

	4
	Xuân Hòa
	113,81
	59,31
	63,97
	-49,85
	4,66

	5
	Xuân Thanh
	55,98
	33,94
	36,36
	-19,63
	2,41

	6
	Xuân Trung
	17,49
	6,89
	3,27
	-14,22
	-3,62

	7
	Hàng Gòn
	2.903,35
	2.604,13
	2.683,13
	-220,22
	79,00

	8
	Suối Tre
	1.975,29
	1.701,36
	1.817,44
	-157,86
	116,08

	9
	Bảo Quang
	2.351,11
	1.989,72
	2.255,95
	-95,16
	266,23

	10
	Bảo Vinh
	950,49
	827,12
	868,61
	-81,89
	41,48

	11
	Bàu Sen
	1.151,93
	1.046,22
	1.083,64
	-68,29
	37,42

	12
	Bàu Trâm
	706,56
	586,69
	631,95
	-74,61
	45,25

	13
	Bình Lộc
	1.710,52
	1.528,30
	1.593,69
	-116,83
	65,39

	14
	Xuân Lập
	1.380,51
	1.136,41
	1.102,27
	-278,25
	-34,14

	15
	Xuân Tân
	863,81
	759,81
	805,51
	-58,30
	45,70


So với quy hoạch được duyệt (12.383,05 ha) đất trồng cây lâu năm điều chỉnh tăng 661,91 ha, chủ yếu do quy hoạch bổ sung các vùng trồng cây lâu năm; đồng thời quy hoạch bổ sung đất trồng cây lâu năm từ đất trồng cây hàng năm xen kẽ trong các vùng chuyên canh cây lâu năm.

1.1.4. Đất rừng phòng hộ 

Hiện trạng năm 2015 là  4,74 ha, ổn định đến năm 2020. So với quy hoạch được duyệt (4,78 ha) đất rừng phòng hộ điều chỉnh giảm 0,03 ha do thống kê lại diện tích hiện trạng năm 2015.
1.1.5. Đất nuôi trồng thủy sản
Tiếp tục tận dụng diện tích mặt nước ở các hồ, đập dâng để phát triển nuôi trồng thủy sản một cách hợp lý, đảm bảo môi trường sinh thái và bền vững. Trong đó, nuôi trồng thủy sản chú trọng các loại vật nuôi có giá trị thương phẩm cao, đặc thù và đảm bảo 100% giống sạch.

Bảng 12: Chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch đất nuôi trồng thủy sản

theo đơn vị hành chính

Đơn vị tính: ha

	Thứ tự
	Đơn vị hành chính
	Hiện trạng năm 2015
	Diện tích quy 
hoạch được duyệt
	Phương án điều chỉnh đến năm 2020

	
	
	
	
	Diện tích
	So với hiện trạng
	So với QH được duyệt

	
	Toàn thị xã
	41,83
	30,97
	48,00
	6,17
	17,03

	1
	Phú Bình
	0,26
	0,27
	0,26
	-
	-0,01

	2
	Xuân An
	0,17
	0,39
	0,17
	-
	-0,22

	3
	Xuân Hòa
	0,07
	0,12
	0,07
	-
	-0,04

	4
	Xuân Thanh
	0,13
	0,13
	0,13
	-
	-

	5
	Xuân Trung
	-
	0,03
	-
	-
	-0,03

	6
	Hàng Gòn
	19,43
	5,76
	19,43
	-
	13,66

	7
	Suối Tre
	0,75
	1,44
	0,75
	-
	-0,69

	8
	Bảo Quang
	10,57
	11,33
	10,55
	-0,02
	-0,77

	9
	Bảo Vinh
	3,08
	4,15
	3,04
	-0,04
	-1,10

	10
	Bàu Sen
	0,14
	-
	0,14
	-
	0,14

	11
	Bàu Trâm
	4,54
	6,13
	10,80
	6,26
	4,67

	12
	Bình Lộc
	2,04
	1,22
	2,01
	-0,03
	0,79

	13
	Xuân Tân
	0,63
	-
	0,63
	-
	0,63


Đến năm 2020, diện tích đất nuôi trồng thủy sản của thị xã là 48,00 ha, chiếm 0,32% diện tích đất nông nghiệp, tăng 6,17 ha so với năm 2015, chủ yếu do quy hoạch thêm một số diện tích nuôi trồng thủy sản nằm rải rác tại các xã.
So với quy hoạch được duyệt (30,97 ha) đất nuôi trồng thủy sản điều chỉnh tăng 17,03 ha, chủ yếu do xác định lại phần diện tích theo hiện trạng thực tế đang sử dụng.

1.2. Đất phi nông nghiệp
Tập trung phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt tốc độ tăng trưởng cao; ưu tiên thu hút đầu tư theo danh mục dự án thuộc ngành nghề ưu tiên, thu hút đầu tư có điều kiện. Bố trí đất để tiếp tục hoàn thiện và thành lập mới cụm công nghiệp theo đúng quy hoạch phát triển ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, có tính đến năm 2025.

Bên cạnh đó, dành quỹ đất cho các cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, thương mại dịch vụ địa phương trên địa bàn các xã, phường để nhằm bảo tồn, phát triển các làng nghề truyền thống và tạo điều kiện cho các cơ sở không đủ khả năng thuê đất trong các khu, cụm công nghiệp có điều kiện đầu tư sản xuất. Ưu tiên thu hút các dự án có quy mô và giá trị đầu tư lớn, chất lượng cao, nhất là dịch vụ về tài chính, công nghệ thông tin, bưu chính viễn thông, y tế, vận tải, các khu thương mại, siêu thị, mạng lưới chợ gắn liền với quá trình đô thị hóa và phát triển kinh tế.
Tiếp tục thực hiện hoàn thiện các khu dân cư, khu đô thị đã được quy hoạch; dành quỹ đất để xây dựng nhà ở cho công nhân các khu, cụm công nghiệp; dành quỹ đất để xây dựng các khu tái định cư cho các hộ dân có đất bị thu hồi để thực hiện các dự án; quỹ đất để chỉnh trang khu dân cư nông thôn hiện hữu và các điểm dân cư nông thôn mới.
Dự kiến giai đoạn 2016 - 2020, đất phi nông nghiệp của thị xã là 4.255,89 ha chiếm 22,20% diện tích tự nhiên, tăng 1.367,29 ha so với năm 2015, bằng chỉ tiêu do Tỉnh tiêu phân bổ. 

Bảng 13: Chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch đất phi nông nghiệp

theo đơn vị hành chính

Đơn vị tính: ha

	Thứ 
tự
	Đơn vị hành chính
	Hiện trạng 
năm 2015
	Diện tích quy 
hoạch được duyệt
	Phương án điều chỉnh đến năm 2020

	
	
	
	
	Diện tích
	So với hiện trạng
	So với QH được duyệt

	
	Toàn thị xã
	2.888,60
	4.516,41
	4.255,89
	1.367,29
	-260,52

	1
	Phú Bình
	108,69
	136,09
	139,52
	30,83
	3,43

	2
	Xuân An
	106,49
	127,90
	133,90
	27,41
	6,00

	3
	Xuân Bình
	114,37
	120,53
	120,98
	6,61
	0,45

	4
	Xuân Hòa
	88,49
	122,26
	154,88
	66,39
	32,62

	5
	Xuân Thanh
	80,30
	100,69
	100,71
	20,41
	0,03

	6
	Xuân Trung
	80,49
	92,46
	96,46
	15,97
	4,00

	7
	Hàng Gòn
	389,36
	726,08
	618,22
	228,85
	-107,86

	8
	Suối Tre
	399,30
	708,15
	602,77
	203,46
	-105,38

	9
	Bảo Quang
	208,48
	314,66
	282,38
	73,90
	-32,28

	10
	Bảo Vinh
	299,85
	401,62
	399,18
	99,33
	-2,44

	11
	Bàu Sen
	109,54
	222,77
	177,04
	67,50
	-45,73

	12
	Bàu Trâm
	106,89
	197,52
	214,43
	107,54
	16,91

	13
	Bình Lộc
	410,17
	540,82
	488,22
	78,05
	-52,60

	14
	Xuân Lập
	224,85
	430,15
	489,01
	264,16
	58,87

	15
	Xuân Tân
	161,32
	274,72
	238,19
	76,88
	-36,53


So với quy hoạch được duyệt (4.516,41 ha), diện tích đất phi nông nghiệp điều chỉnh giảm 260,52 ha, do rà soát đưa ra khỏi quy hoạch các công trình, dự án không khả thi và cân đối lại tiến độ chuyển mục đích thực hiện các dự án trong giai đoạn 2016 - 2020 của thị xã.

1.2.1. Đất quốc phòng

Với nhiệm vụ tăng cường bảo đảm an ninh quốc phòng, xây dựng công trình phòng thủ vững chắc, trong giai đoạn 2016 - 2020, sẽ thực hiện các công trình gồm: Công trình phòng thủ địa phương tại các xã Bảo Quang (4,89 ha), Bình Lộc (32,94 ha), Hàng Gòn (118,91 ha), Xuân Lập (46,89 ha), Xuân Tân (10 ha); Thao trường huấn luyện cho lực lượng vũ trang tại xã Suối Tre (15,65 ha); Trạm thông tin chuyển tiếp cảnh báo phòng không tại xã Suối Tre (0,21 ha); Trung đội Dân quân thường Trực KCN Suối Tre (0,15 ha); Trung đội Dân quân thường Trực KCN Long Khánh (0,2 ha).

Đến năm 2020, diện tích đất quốc phòng trên địa bàn thị xã là 245,10 ha, chiếm 5,79% diện tích đất phi nông nghiệp, tăng 226,0 ha so với năm 2015 và bằng chỉ tiêu do cấp Tỉnh phân bổ. Diện tích tăng chủ yếu sử dụng từ đất trồng cây lâu năm.

So với quy hoạch được duyệt (292,49 ha) đất quốc phòng giảm 47,39 ha do điều chỉnh diện tích công trình Công trình phòng thủ ở xã Bảo Quang (từ 30 ha xuống còn 4,89 ha), Công trình phòng thủ ở xã Hàng Gòn (từ 102 ha xuống còn 91,85 ha) và cập nhật lại diện tích các công trình hiện hữu theo kết quả thống kê đất đai năm 2015.

Bảng 14: Chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc phòng

 phân theo đơn vị hành chính

ĐVT: ha
	TT
	Đơn vị hành chính
	Hiện trạng năm 2015
	Diện tích 
quy hoạch được duyệt 
	Phương án điều chỉnh đến năm 2020

	
	
	
	
	Diện tích
	So với 

hiện trạng
	So với QH được duyệt

	 
	Toàn thị xã
	19,10
	292,49
	245,10 
	226,00
	-47,39

	1
	Xuân An
	2,28
	3,60
	2,28
	-
	-1,32

	2
	Xuân Hòa
	2,98
	-
	0,81
	-2,17
	0,81

	3
	Hàng Gòn
	8,96
	140,63
	127,87
	118,91
	-12,76

	4
	Suối Tre
	4,88
	28,43
	20,89
	16,01
	-7,53

	5
	Bảo Quang
	-
	30,00
	4,89
	4,89
	-25,11

	6
	Bình Lộc
	-
	32,94
	33,14
	33,14
	0,20

	7
	Xuân Lập
	-
	46,89
	45,22
	45,22
	-1,67

	8
	Xuân Tân
	-
	10,00
	10,00
	10,00
	-


1.2.2. Đất an ninh

Để nâng cao điều kiện môi trường làm việc cho lực lượng công an, đảm bảo diện tích đất xây dựng các công trình phục vụ cho mục đích an ninh; phấn đấu kìm chế và đẩy lùi tội phạm, tệ nạn xã hội. Giai đoạn 2016 - 2020, dự kiến sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các công trình gồm: Phòng cảnh sát PCCC Long Khánh (2,5 ha), Đồn Công an KCN Long Khánh (0,15 ha), Trụ sở đội PCCC Khu công nghiệp Suối Tre (0,15 ha), Trụ sở công an phường Xuân An (0,01 ha), đưa tổng diện tích đất an ninh đến năm 2020 là 71,65 ha, tăng 2,71 ha so với năm 2015 và bằng chỉ tiêu do cấp Tỉnh phân bổ. Diện tích tăng chủ yếu sử dụng từ đất trồng cây lâu năm. 

So với quy hoạch được duyệt (65,98 ha) đất an ninh điều chỉnh tăng 5,67 ha, chủ yếu do bổ sung quy hoạch các công trình: Đồn Công an KCN Long Khánh (0,15 ha), Trụ sở đội PCCC Khu công nghiệp Suối Tre (0,15 ha) và điều chỉnh lại diện tích Khu công viên Hòa Bình theo hiện trạng thực tế sử dụng.

1.2.3. Đất khu công nghiệp

Thực hiện việc đẩy mạnh thu hút và phát triển các ngành công nghiệp chủ lực, có lợi thế so sánh của địa phương và ít ô nhiễm môi trường. Di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiểm môi trường vào các khu, cụm công nghiệp; hoàn chỉnh đầu tư kết cấu hạ tầng các khu, cụm công nghiệp địa phương (Khu công nghiệp Long Khánh, Khu công nghiệp Suối Tre) để thu hút đầu tư.

Đến năm 2020, diện tích đất khu công nghiệp là 413,97 ha, chiếm 9,73% diện tích đất phi nông nghiệp, bằng với chỉ tiêu phân bổ của tỉnh, tăng 52,64 ha so với năm 2015. Trong đó: 

- Tăng 53,14 ha được sử dụng từ các loại đất: đất trồng cây lâu năm 49,11 ha, đất giao thông 0,91 ha và đất ở nông thôn 3,12 ha.

- Giảm 0,5 ha do chuyển sang đất quốc phòng 0,35 ha và đất an ninh 0,15 ha.

So với quy hoạch được duyệt (414,45 ha) diện tích đất khu công nghiệp điều chỉnh giảm 0,48 ha để bố trí các công trình: Trung đội Dân quân thường trực KCN Long Khánh; Trung đội Dân quân thường trực KCN Suối Tre; Trụ sở đội PCCC Khu công nghiệp Suối Tre; Đồn Công an KCN Long Khánh và điều chỉnh lại phần diện tích hiện trạng khu công nghiệp Suối Tre.

1.2.4. Đất cụm công nghiệp

Hiện trạng năm 2015 trên địa bàn thị xã chưa có diện tích đất cụm công nghiệp, quy hoạch đến năm 2020 là 29,7 ha (Cụm công nghiệp Bàu Trâm), không đổi so với quy hoạch được duyệt.
1.2.5. Đất thương mại dịch vụ

Đến năm 2020, diện tích đất thương mại, dịch vụ là 94,13 ha, tăng 51,13 ha so với năm 2015, bằng chỉ tiêu do cấp Tỉnh phân bổ. Diện tích tăng để thực hiện các dự án như: Trung tâm thương mại thị xã tại phường Xuân Bình (2,26 ha); Trạm dừng chân tại Xuân Tân (7,95 ha); Trung tâm thương mại Xuân Tân (20 ha); Khu thương mại - dịch vụ kết hợp ở trên địa bàn các phường (22,23 ha) và các công trình Văn phòng làm việc hợp tác xã, trạm xăng dầu trên địa bàn thị xã,…

Diện tích tăng được sử dụng từ các loại đất: đất trồng cây hàng năm  11,75 ha, đất trồng cây lâu năm 28,22 ha và các loại đất phi nông nghiệp còn lại 11,39 ha; Giảm 0,23 ha do chuyển sang đất phát triển hạ tầng.
Bảng 15: Chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thương mại, dịch vụ phân theo đơn vị hành chính

ĐVT: ha

	TT
	Đơn vị hành chính
	Hiện trạng năm 2015
	Diện tích quy hoạch được duyệt 
	Phương án điều chỉnh đến năm 2020

	
	
	
	
	Diện tích
	So với hiện trạng
	So với 
QH được duyệt

	
	Toàn thị xã
	43,00
	74,09
	94,13
	51,13
	20,04

	1
	Phú Bình
	-
	2,33
	2,33
	2,33
	-

	2
	Xuân An
	0,31
	8,58
	8,89
	8,58
	0,31

	3
	Xuân Bình
	4,67
	2,34
	6,93
	2,26
	4,59

	4
	Xuân Hòa
	1,48
	11,91
	13,09
	11,62
	1,19

	5
	Xuân Thanh
	0,22
	0,06
	0,22
	-
	0,16

	6
	Xuân Trung
	0,32
	0,68
	0,32
	-
	-0,36

	7
	Hàng Gòn
	0,41
	2,49
	0,61
	0,20
	-1,88

	8
	Suối Tre
	2,38
	1,72
	2,48
	0,10
	0,75

	9
	Bảo Quang
	0,09
	0,24
	0,24
	0,15
	0,00

	10
	Bảo Vinh
	0,82
	0,75
	0,97
	0,15
	0,22

	11
	Bàu Sen
	0,26
	0,20
	0,41
	0,15
	0,21

	12
	Bàu Trâm
	-
	0,44
	0,15
	0,15
	-0,29

	13
	Bình Lộc
	1,31
	0,16
	1,35
	0,04
	1,19

	14
	Xuân Lập
	12,31
	0,70
	12,09
	-0,22
	11,38

	15
	Xuân Tân
	18,42
	41,48
	44,05
	25,63
	2,57


So với quy hoạch được duyệt (74,09 ha) đất thương mại, dịch vụ điều chỉnh tăng 20,04 ha chủ yếu do cập nhật lại diện tích các công trình hiện hữu theo kết quả thống kê đất đai năm 2015.
1.2.6. Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

Đến năm 2020, đất sản xuất phi nông nghiệp có diện tích 152,28 ha, tăng 50,79 ha so với năm 2015, đáp ứng đúng chỉ tiêu do cấp Tỉnh phân bổ. Diện tích tăng để đầu tư, xây dựng, mở rộng sản xuất một số công trình như: Cụm cơ sở sản xuất và chế biến nấm các loại tại xã Suối Tre (30 ha); Cơ sở giết mổ tập trung tại xã Bàu Trâm (3,7 ha); Cơ sở giết mổ gia Cầm Phong Hiền (0,5 ha) và các cụm sản xuất phi nông nghiệp tại các xã. Trong đó:
- Tăng 53,82 ha do sử dụng từ đất trồng lúa 10,54 ha, đất trồng cây hàng năm khác 4,22 ha, đất cây lâu năm 38,59 ha và các loại đất phi nông nghiệp khác 0,47 ha.

- Bên cạnh đó, giảm 3,03 ha do chuyển sang đất phát triển hạ tầng 1,24 ha và đất thương mại dịch vụ 1,79 ha.

So với quy hoạch được duyệt (176,98 ha) đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp điều chỉnh giảm 24,70 ha, chủ yếu do đưa ra khỏi quy hoạch Cơ sở giết mổ tập trung tại Xuân Tân, Bình Lộc và cập nhật lại diện tích các công trình hiện hữu theo kết quả thống kê đất đai năm 2015.
Bảng 16: Chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất sản xuất kinh doanh phân theo đơn vị hành chính

ĐVT: ha
	TT
	Đơn vị hành chính
	Hiện trạng năm 2015
	Diện tích quy hoạch được duyệt 
	Phương án điều chỉnh đến năm 2020

	
	
	
	
	Diện tích
	So với hiện trạng
	So với 

QH được duyệt

	
	Toàn thị xã
	101,49
	176,98
	152,28
	50,79
	-24,70

	1
	Phú Bình
	0,82
	0,37
	0,82
	-
	0,45

	2
	Xuân An
	-
	0,16
	-
	-
	-0,16

	3
	Xuân Bình
	23,10
	23,57
	23,10
	-
	-0,47

	4
	Xuân Hòa
	3,14
	1,34
	2,84
	-0,30
	1,50

	5
	Xuân Thanh
	0,71
	0,96
	0,71
	-
	-0,25

	6
	Xuân Trung
	0,56
	-
	0,56
	-
	0,56

	7
	Hàng Gòn
	11,74
	11,80
	11,55
	-0,19
	-0,25

	8
	Suối Tre
	13,16
	40,36
	43,77
	30,61
	3,41

	9
	Bảo Quang
	3,40
	27,86
	23,08
	19,68
	-4,78

	10
	Bảo Vinh
	1,86
	2,79
	1,82
	-0,04
	-0,97

	11
	Bàu Sen
	1,42
	-
	1,42
	-
	1,42

	12
	Bàu Trâm
	5,54
	6,22
	8,72
	3,18
	2,50

	13
	Bình Lộc
	2,15
	3,01
	2,15
	-
	-0,86

	14
	Xuân Lập
	15,89
	57,19
	15,23
	-0,66
	-41,97

	15
	Xuân Tân
	18,01
	1,34
	16,52
	-1,49
	15,18


1.2.7. Đất phát triển hạ tầng

Đến năm 2020, diện tích đất phát triển hạ tầng của thị xã là 1.266,64 ha, tăng 278,85 ha so với năm 2015, bằng với chỉ tiêu cấp Tỉnh phân bổ. Trong đó:

- Tăng 286,48 ha chủ yếu từ các loại đất: đất trồng lúa 4,33 ha, đất trồng cây hàng năm 26,15 ha, đất trồng cây lâu năm 234,90 ha, đất nuôi trồng thủy sản 0,09 ha, đất nông nghiệp khác 1,22 ha, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,61 ha, đất ở 11,72 ha và các loại đất phi nông nghiệp còn lại 19,80 ha. 

- Mặt khác, diện tích giảm 7,63 ha cho các mục đích đất quốc phòng 0,57 ha, đất an ninh 0,02 ha, đất khu công nghiệp 0,91 ha, đất thương mại dịch vụ 3,10 ha, đất sản xuất phi nông nghiệp 0,01 ha, đất ở 0,24 ha, đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,41 ha, đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 1,38 ha, đất sinh hoạt cộng đồng 0,18 ha và đất có mặt nước chuyên dùng 0,54 ha.
So với quy hoạch được duyệt (1.195,25) đất phát triển hạ tầng điều chỉnh tăng  71,39 ha do quy hoạch một số công trình như: Đường Vành đai thị xã (13,65 ha), Ga Long Khánh mới (2,02 ha), Trường tiểu học Xuân Tân (0,81 ha),...

Trong đó:

a) Đất cơ sở văn hóa:

Tăng cường các hoạt động văn hóa, chăm lo xây dựng môi trường văn hóa, đời sống văn hóa lành mạnh, phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội, làm cho văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần của xã hội; từng bước thu hẹp khoảng cách hưởng thụ văn hóa ở các xã, khu vực đồng bào dân tộc thiểu số. Tập trung tạo quỹ đất và nguồn lực để tiếp tục đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, trước hết là xây dựng Trung tâm Văn hóa Thể Thao và Học tập Cộng đồng ở các xã. 

Đến năm 2020, diện tích đất cơ sở văn hóa của thị xã là 28,17 ha, tăng 2,40 ha so với năm 2015, bằng với chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ. Trong đó:

- Tăng  4,61 ha từ các mục đích: đất trồng cây hàng năm  0,25 ha, đất trồng cây lâu năm 2,58 ha, đất an ninh 0,08 ha và đất cơ sở y tế 1,63 ha; 

- Giảm 2,21 ha do chuyển sang đất thương mại dịch vụ 1,92 ha và đất giao thông 0,29 ha.

So với quy hoạch được duyệt (20,03 ha) đất cơ sở văn hóa điều chỉnh tăng  8,15 ha nguyên nhân chủ yếu do thống kê lại diện tích một số công trình văn hóa hiện hữu (trước đây thống kê là đất sinh hoạt cộng đồng).

Bảng 17: Chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cơ sở văn hóa phân theo đơn vị hành chính

ĐVT: ha

	TT
	Đơn vị hành chính
	Hiện trạng năm 2015
	Diện tích quy hoạch được duyệt 
	Phương án điều chỉnh đến năm 2020

	
	
	
	
	Diện tích
	So với hiện trạng
	So với 

QH được duyệt

	
	Toàn thị xã
	25,77
	20,03
	28,17
	2,40
	8,14

	1
	Phú Bình
	-
	-
	0,20
	0,20
	0,20

	2
	Xuân An
	0,73
	0,14
	2,43
	1,70
	2,29

	3
	Xuân Bình
	3,23
	4,06
	2,75
	-0,48
	-1,31

	4
	Xuân Trung
	-
	-
	0,13
	0,13
	0,13

	5
	Hàng Gòn
	-
	-
	0,80
	0,80
	0,80

	6
	Suối Tre
	17,91
	9,38
	17,91
	-
	8,53

	7
	Bảo Quang
	1,59
	-
	1,59
	-
	1,59

	8
	Bảo Vinh
	0,45
	0,12
	0,16
	-0,29
	0,05

	9
	Bàu Sen
	0,43
	-
	0,43
	0,00
	0,43

	10
	Bàu Trâm
	-
	-
	0,34
	0,34
	0,34

	11
	Bình Lộc
	0,63
	0,13
	0,63
	-
	0,50

	12
	Xuân Lập
	0,53
	0,01
	0,53
	-
	0,52

	13
	Xuân Tân
	0,28
	6,20
	0,28
	-
	-5,92


b) Đất xây dựng cơ sở y tế

Đẩy mạnh các hoạt động của mạng lưới y tế ấp, khu phố; tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư xây dựng cơ sở y tế tư nhân, tiếp tục phát triển Bệnh viện đa khoa và trung tâm y tế thị xã. Diện tích đất cơ sở y tế năm 2015 là 14,31 ha, quy hoạch đến năm 2020 là 14,05 ha, giảm 0,26 ha so với năm 2015, bằng chỉ tiêu do cấp Tỉnh phân bổ. Diện tích giảm chủ yếu do điều chỉnh công trình Bệnh viện Đa khoa Long Khánh (cũ) sang quy hoạch đất Khu công viên cây xanh - TDTT thị xã.
So với quy hoạch được duyệt (19,88 ha) đất cơ sở y tế điều chỉnh giảm  (5,83 ha), nguyên nhân chủ yếu do đưa ra khỏi quy hoạch các công trình mà ngành y tế không còn nhu cầu hoặc không khả thi như: Phân trạm y tế Lác Chiếu (0,02 ha), Phòng khám đa khoa tư nhân tại các xã Bảo Vinh (0,28 ha), Suối Tre (2,0 ha), Xuân Tân (2,0 ha), Hàng Gòn (0,2 ha),...

Bảng 18: Chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cơ sở y tế 

phân theo đơn vị hành chính

ĐVT: ha

	TT
	Đơn vị hành chính
	Hiện trạng năm 2015
	Diện tích quy hoạch được duyệt 
	Phương án điều chỉnh đến năm 2020

	
	
	
	
	Diện tích
	So với hiện trạng
	So với 

QH được duyệt

	
	Toàn thị xã
	14,31
	19,88
	14,05
	0,26
	-5,83

	1
	Phú Bình
	0,19
	0,19
	0,19
	-
	-

	2
	Xuân An
	1,87
	0,16
	0,22
	-1,65
	0,06

	3
	Xuân Bình
	0,09
	0,14
	0,09
	-
	-0,05

	4
	Xuân Hòa
	0,04
	0,04
	0,04
	-
	-

	5
	Xuân Thanh
	0,05
	0,05
	0,05
	-
	-

	6
	Xuân Trung
	0,04
	0,07
	0,09
	0,05
	0,02

	7
	Hàng Gòn
	0,33
	0,71
	0,53
	0,20
	-0,17

	8
	Suối Tre
	10,23
	12,99
	10,23
	-
	-2,77

	9
	Bảo Quang
	0,07
	0,06
	0,07
	-
	0,01

	10
	Bảo Vinh
	0,19
	2,51
	1,55
	1,36
	-0,96

	11
	Bàu Sen
	0,10
	0,09
	0,10
	-
	0,01

	12
	Bàu Trâm
	0,37
	0,26
	0,37
	-
	0,11

	13
	Bình Lộc
	0,10
	0,07
	0,10
	-
	0,02

	14
	Xuân Lập
	0,53
	0,50
	0,31
	-0,22
	-0,19

	15
	Xuân Tân
	0,11
	2,03
	0,11
	-
	-1,92


c) Đất cơ sở giáo dục đào tạo

Tập trung chuẩn hóa cơ sở vật chất 100% trường học hiện có và tạo quỹ đất để mở rộng, xây dựng mới một số trường học; tạo bước đột phá trong xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, góp phần thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng giáo dục, đẩy mạnh xã hội hóa thu hút đầu tư phát triển hệ thống trường mầm non. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục đi đôi với quan tâm thực hiện tốt công tác khuyến học và xây dựng xã hội học tập.

Đến năm 2020, diện tích đất cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn thị xã là 70,58 ha, tăng 28,52 ha so với năm 2015, bằng chỉ tiêu do cấp Tỉnh phân bổ. Trong đó:

- Tăng 29,50 ha được sử dụng từ các mục đích: đất trồng lúa 0,18 ha, đất trồng cây hàng năm khác 1,12 ha, đất trồng cây lâu năm 27,58 ha, đất giao thông 0,11 ha và đất ở 0,14 ha.

- Giảm 0,98 ha do chuyển sang đất giao thông 0,49 ha, đất ở nông thôn 0,24 ha, đất trụ sở cơ quan 0,1 ha và đất sinh hoạt cộng đồng 0,15 ha.

Diện tích tăng để xây dựng mới hoặc mở rộng một số trường học, cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn thị xã như: Trường Trung cấp Chuyên nghiệp (3,0 ha), Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (3,0 ha), Ký túc xá Trường chuyên Long Khánh (0,3 ha) và hệ thống trường THCS, tiểu học, mầm non ở các xã, phường.

So với quy hoạch được duyệt (78,53 ha) đất cơ sở giáo dục - đào tạo điều chỉnh giảm 7,95 ha, nguyên nhân do đưa ra khỏi quy hoạch các công trình không khả năng thực hiện trong giai đoạn 2016 - 2020 như: Trường THCS Bàu Sen A (1,0 ha), Trường TH Tân Phong II tại xã Xuân Tân (0,5 ha), Trường TH Nguyễn Du tại xã Bảo Quang (0,9 ha) và cập nhật lại diện tích các công trình giáo dục hiện hữu theo kết quả thống kê đất đai năm 2015. 

Bảng 19: Chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cơ sở giáo dục - đào tạo phân theo đơn vị hành chính

ĐVT: ha

	TT
	Đơn vị hành chính
	Hiện trạng năm 2015
	Diện tích quy hoạch được duyệt 
	Phương án điều chỉnh đến năm 2020

	
	
	
	
	Diện tích
	So với hiện trạng
	So với 

QH được duyệt

	
	Toàn thị xã
	42,06
	78,53
	70,58
	28,52
	-7,95

	1
	Phú Bình
	0,31
	2,12
	2,18
	1,87
	0,06

	2
	Xuân An
	3,16
	4,90
	3,17
	0,01
	-1,73

	3
	Xuân Bình
	3,34
	3,52
	3,58
	0,24
	0,06

	4
	Xuân Hòa
	3,06
	3,11
	5,03
	1,96
	1,91

	5
	Xuân Thanh
	2,88
	5,49
	5,44
	2,56
	-0,04

	6
	Xuân Trung
	1,79
	1,77
	1,79
	-
	0,03

	7
	Hàng Gòn
	4,13
	6,50
	4,43
	0,30
	-2,07

	8
	Suối Tre
	4,94
	5,87
	5,56
	0,62
	-0,31

	9
	Bảo Quang
	2,74
	5,63
	3,43
	0,69
	-2,20

	10
	Bảo Vinh
	4,94
	8,41
	8,01
	3,07
	-0,41

	11
	Bàu Sen
	1,14
	10,57
	9,64
	8,50
	-0,93

	12
	Bàu Trâm
	0,64
	5,11
	6,84
	6,20
	1,73

	13
	Bình Lộc
	3,43
	3,37
	3,50
	0,07
	0,13

	14
	Xuân Lập
	3,70
	4,30
	4,38
	0,68
	0,08

	15
	Xuân Tân
	1,86
	7,87
	3,61
	1,75
	-4,25


d) Đất cơ sở thể dục thể thao

Huy động đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hệ thống công trình thi đấu, tập luyện thể dục thể thao các cấp; tạo điều kiện về mặt bằng để các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho các hoạt động thể dục thể thao ở đô thị và khu vực nông thôn; đáp ứng được tiêu chí phát triển nông thôn mới.

Đến năm 2020, diện tích đất thể dục - thể thao trên địa bàn thị xã là 21,56 ha, tăng 6,58 ha so với năm 2015, bằng với chỉ tiêu cấp Tỉnh phân bổ. Diện tích tăng chủ yếu do quy hoạch các công trình: Sân vận động thị xã Long Khánh (5,0 ha) và khu thể thao trên địa bàn các xã để phục vụ theo tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Trong đó:

- Tăng 6,60 ha được sử dụng chủ yếu từ các mục đích: đất hàng năm khác 0,40 ha, đất trồng cây lâu năm 2,55 ha, đất quốc phòng 2,17 ha, đất giao thông 0,28 ha và đất ở đô thị 1,2 ha. 

- Đồng thời, giảm 0,02 ha do chuyển sang mục đích đất giao thông.

Bảng 20: Chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cơ sở thể dục - thể thao phân theo đơn vị hành chính

ĐVT: ha
	TT
	Đơn vị hành chính
	Hiện trạng năm 2015
	Diện tích quy hoạch được duyệt 
	Phương án điều chỉnh đến năm 2020

	
	
	
	
	Diện tích
	So với hiện trạng
	So với 

QH được duyệt

	
	Toàn thị xã
	14,98
	23,16
	21,56
	6,58
	-1,60

	1
	Xuân Bình
	3,30
	3,12
	3,30
	-
	0,18

	2
	Xuân Hòa
	-
	5,00
	5,00
	5,00
	-

	3
	Hàng Gòn
	1,18
	2,49
	1,18
	0,00
	-1,32

	4
	Suối Tre
	2,85
	2,91
	2,85
	0,00
	-0,06

	5
	Bảo Quang
	-
	0,80
	0,80
	0,80
	-

	6
	Bảo Vinh
	1,14
	1,42
	1,14
	-
	-0,28

	7
	Bàu Sen
	0,94
	1,01
	0,94
	-
	-0,07

	8
	Bàu Trâm
	-
	0,40
	0,40
	0,40
	-

	9
	Bình Lộc
	1,22
	1,20
	1,20
	-0,02
	-

	10
	Xuân Lập
	4,34
	4,11
	4,34
	-
	0,23

	11
	Xuân Tân
	-
	0,69
	0,40
	0,40
	-0,29


So với quy hoạch được duyệt (23,16 ha) đất cơ sở thể dục - thể thao điều chỉnh giảm 1,60 ha do cập nhật lại diện tích các công trình hiện hữu theo kết quả thống kê đất đai năm 2015. 

1.2.8. Đất có di tích lịch sử văn hóa
Gìn giữ, bảo tồn, tôn tạo các di tích, danh thắng hiện có để giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc trong nhân dân đặc biệt là đối với thế hệ trẻ, giữ gìn những giá trị văn hóa, lịch sử cho thế hệ mai sau.

Đến năm 2020, diện tích đất di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn thị xã là 17,46 ha, tăng 14,00 ha so với hiện trạng năm 2015, bằng với chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ. Diện tích tăng do quy hoạch Khu căn cứ cách mạng Thị ủy Long Khánh. 
So với quy hoạch được duyệt (9,99 ha) đất có di tích lịch sử - văn hóa điều chỉnh tăng 7,47 ha do điều chỉnh tăng diện tích Khu căn cứ cách mạng Thị ủy Long Khánh và cập nhật lại diện tích hiện trạng công trình Di tích Mộ cổ Cự Thạch tại xã Hàng Gòn.

1.2.9. Đất bãi thải, xử lý chất thải

Để từng bước hình thành hệ thống quản lý chất thải tại các khu dân cư nông thôn, khu công nghiệp nhằm kiểm soát ô nhiễm, bảo vệ môi trường bảo đảm mục tiêu phát triển bền vững trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Trong thời gian tới, tiếp tục xây dựng hệ thống thu gom và xử lý rác thải trong toàn thị xã nhằm đảm bảo đến năm 2020 thu gom và xử lý 100% chất thải y tế, rác thải sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp không nguy hại, chất thải nguy hại.

Đến năm 2020, diện tích đất bãi thải, xử lý rác thải trên địa bàn thị xã là 4,22 ha tăng 0,40 ha so với năm 2015 do quy hoạch Trạm trung chuyển rác tại Suối Tre, bằng chỉ tiêu cấp Tỉnh phân bổ.
So với quy hoạch được duyệt (2,55 ha) đất bãi thải, xử lý chất thải điều chỉnh tăng 1,67 ha, do cập nhật lại diện tích các công trình hiện hữu theo kết quả thống kê đất đai năm 2015.

1.2.10. Đất ở tại nông thôn

Hiện trạng năm 2015 là  692,88 ha, quy hoạch đến năm 2020 là  930,86 ha, tăng 237,98 ha so với năm 2015, bằng chỉ tiêu do cấp Tỉnh phân bổ. 

Diện tích tăng để thực hiện các dự án như: Khu tái định cư xã Xuân Lập (1,13 ha), Khu nhà ở xã hội gần khu tái định cư Bảo Vinh (11,65 ha), Khu nhà ở xã hội giáp xã Bình Lộc (8,5 ha), Khu dân cư Bàu Sen (26,84 ha), Khu dân cư Núi Đỏ (8,08 ha), Khu dân cư và thương mại dịch vụ Suối Tre (33,50 ha), Khu đô thị mới tại Xuân Tân (31,43 ha), Khu dân cư dân tộc Chơ Ro xã Bảo Vinh (6,91 ha), Khu dân cư dân tộc xã Bàu Trâm (3,82 ha) và bố trí đất ở phát sinh trong các điểm dân cư nông thôn trên địa bàn các xã.
Bảng 21: Chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất ở tại nông thôn phân theo đơn vị hành chính

ĐVT: ha

	TT
	Đơn vị hành chính
	Hiện trạng năm 2015
	Diện tích quy hoạch được duyệt 
	Phương án điều chỉnh đến năm 2020

	
	
	
	
	Diện tích
	So với hiện trạng
	So với 

QH được duyệt

	
	Toàn thị xã
	692,88
	1.036,58
	930,86
	237,98
	-105,72

	1
	Hàng Gòn
	76,18
	136,81
	93,72
	17,54
	-43,09

	2
	Suối Tre
	96,36
	128,52
	121,78
	25,42
	-6,74

	3
	Bảo Quang
	81,95
	94,12
	101,24
	19,29
	7,12

	4
	Bảo Vinh
	154,11
	188,68
	213,77
	59,66
	25,09

	5
	Bàu Sen
	49,44
	124,08
	83,34
	33,91
	-40,74

	6
	 Bàu Trâm 
	52,89
	54,17
	72,06
	19,17
	17,17

	7
	Bình Lộc
	57,93
	111,11
	78,77
	20,84
	-32,89

	8
	Xuân Lập
	58,98
	93,12
	80,14
	21,16
	-12,98

	9
	Xuân Tân
	65,07
	105,96
	86,05
	20,98
	-19,91


So với quy hoạch được duyệt (1.036,58 ha) đất ở tại nông thôn giảm  -105,72 ha do điều chỉnh lại diện tích đất ở dựa trên cơ sở nhu cầu chuyển mục đích và đất ở phát sinh thực tế trên địa bàn các  xã trong giai đoạn 2016 - 2020.

1.2.11. Đất ở tại đô thị

Hiện trạng năm 2015 là  292,61 ha, quy hoạch đến năm 2020 là 339,87 ha, tăng 47,26 ha so với năm 2015, chủ yếu là diện tích dành cho chuyển mục đích trong các khu đô thị hiện hữu tự chỉnh trang.

Bảng 22: Chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất ở tại đô thị phân theo đơn vị hành chính

ĐVT: ha

	TT
	Đơn vị hành chính
	Hiện trạng năm 2015
	Diện tích quy hoạch được duyệt 
	Phương án điều chỉnh đến năm 2020

	
	
	
	
	Diện tích
	So với hiện trạng
	So với 

QH được duyệt

	
	Toàn thị xã
	292,61
	322,53
	339,87
	47,26
	17,34

	1
	Phú Bình
	32,45
	42,43
	45,77
	13,32
	3,34

	2
	Xuân An
	65,57
	67,71
	71,17
	5,60
	3,46

	3
	Xuân Bình
	34,86
	37,02
	35,99
	1,13
	-1,03

	4
	Xuân Hòa
	51,11
	51,79
	59,44
	8,33
	7,65

	5
	Xuân Thanh
	58,39
	66,06
	67,85
	9,46
	1,79

	6
	Xuân Trung
	50,23
	57,52
	59,66
	9,42
	2,13


So với quy hoạch được duyệt (322,53 ha) đất ở tại đô thị điều chỉnh tăng  17,34 ha do điều chỉnh diện tích đất ở dựa trên cơ sở nhu cầu chuyển mục đích và đất ở phát sinh thực tế trên địa bàn các phường nội ô.

1.2.12. Đất xây dựng trụ sở cơ quan

Trên cơ sở nhu cầu sử dụng của các Sở, ngành và UBND các xã, phường. Đến năm 2020, diện tích đất trụ sở cơ quan trên địa bàn thị xã là 20,33 ha, tăng 6,96 ha so với năm 2015, bằng với chỉ tiêu cấp Tỉnh phân bổ. 

Diện tích tăng do quy hoạch các công trình như: Trụ sở Liên đoàn lao động (0,23 ha), Trụ sở Chi cục thống kê thị xã Long Khánh (0,3 ha), Hội trường trung tâm thị xã (3,9 ha), Hạt kiểm lâm liên huyện (0,05 ha), Trụ sở Công an các xã, Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự các xã, phường,...
Bảng 23: Chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất xây dựng trụ sở cơ quan phân theo đơn vị hành chính

ĐVT: ha

	TT
	Đơn vị hành chính
	Hiện trạng năm 2015
	Diện tích quy hoạch được duyệt 
	Phương án điều chỉnh đến năm 2020

	
	
	
	
	Diện tích
	So với hiện trạng
	So với 

QH được duyệt

	
	Toàn thị xã
	13,37
	21,97
	20,33
	6,96
	-1,64

	1
	Phú Bình
	0,20
	0,25
	0,25
	0,05
	-

	2
	Xuân An
	5,26
	9,32
	9,44
	4,18
	0,12

	3
	Xuân Bình
	0,74
	2,59
	0,74
	-
	-1,85

	4
	Xuân Hòa
	1,30
	1,76
	2,95
	1,65
	1,18

	5
	Xuân Thanh
	0,15
	0,14
	0,25
	0,10
	0,11

	6
	Xuân Trung
	0,11
	0,13
	0,11
	-
	-0,02

	7
	Hàng Gòn
	0,82
	0,95
	1,22
	0,40
	0,48

	8
	Suối Tre
	0,76
	0,99
	0,89
	0,13
	-0,10

	9
	Bảo Quang
	0,23
	0,39
	0,58
	0,35
	0,19

	10
	Bảo Vinh
	0,20
	0,30
	0,31
	0,11
	0,01

	11
	Bàu Sen
	0,30
	0,44
	0,35
	0,05
	-0,09

	12
	Bàu Trâm
	0,82
	0,99
	1,02
	0,20
	0,04

	13
	Bình Lộc
	0,43
	0,45
	0,58
	0,15
	0,13

	14
	Xuân Lập
	1,08
	1,21
	0,68
	-0,40
	-0,53

	15
	Xuân Tân
	0,96
	2,05
	0,95
	-0,01
	-1,09


So với quy hoạch được duyệt (21,97 ha) đất xây dựng trụ sở cơ quan điều chỉnh giảm (1,64 ha), chủ yếu do cập nhật lại diện tích các công trình hiện hữu theo kết quả thống kê đất đai năm 2015.

1.2.13. Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

Hiện trạng năm 2015 là 1,25 ha, quy hoạch đến năm 2020 là 1,40 ha, tăng 0,15 ha so với năm 2015 chủ yếu do quy hoạch các công trình như: Trụ sở Ngân hàng Chính sách (0,03 ha), Trụ sở Trung tâm Phát triển Quỹ đất (0,02 ha), Trụ sở Đội thanh tra giao thông (0,03 ha), Tổ trực điện Xuân Lập (0,05 ha).

So với quy hoạch được duyệt (1,57 ha), đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp điều chỉnh giảm (0,17 ha) do cập nhật lại diện tích các công trình hiện hữu theo kết quả thống kê đất đai năm 2015.
1.2.14. Đất cơ sở tôn giáo

Đến năm 2020, diện tích đất cơ sở tôn giáo trên địa bàn thị xã là 38,43 ha, tăng 7,44 ha so với hiện trạng năm 2015, bằng với chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ. Diện tích tăng chủ yếu sử dụng từ đất trồng cây lâu năm.

Bảng 24: Chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cơ sở tôn giáo phân theo đơn vị hành chính

ĐVT: ha

	TT
	Đơn vị hành chính
	Hiện trạng năm 2015
	Diện tích quy hoạch được duyệt 
	Phương án điều chỉnh đến năm 2020

	
	
	
	
	Diện tích
	So với hiện trạng
	So với 

QH được duyệt

	
	Toàn thị xã
	30,99
	32,31
	38,43
	7,43
	6,12

	1
	Phú Bình
	1,17
	1,16
	1,17
	-
	0,01

	2
	Xuân An
	1,74
	0,81
	1,74
	-
	0,92

	3
	Xuân Bình
	10,23
	10,16
	10,33
	0,10
	0,17

	4
	Xuân Hòa
	1,88
	1,82
	2,77
	0,89
	0,96

	5
	Xuân Thanh
	1,46
	1,35
	1,46
	-
	0,11

	6
	Xuân Trung
	0,14
	0,36
	0,14
	-
	-0,23

	7
	Hàng Gòn
	0,46
	0,52
	0,46
	-
	-0,06

	8
	Suối Tre
	4,00
	3,81
	6,28
	2,28
	2,47

	9
	Bảo Quang
	1,75
	0,97
	2,34
	0,59
	1,37

	10
	Bảo Vinh
	2,35
	2,72
	2,35
	-
	-0,37

	11
	Bàu Sen
	0,66
	0,56
	0,66
	-
	0,09

	12
	Bàu Trâm
	1,55
	1,42
	3,56
	2,01
	2,14

	13
	Bình Lộc
	0,36
	0,43
	1,92
	1,56
	1,49

	14
	Xuân Lập
	1,18
	1,29
	1,18
	-
	-0,12

	15
	Xuân Tân
	2,07
	4,92
	2,07
	-
	-2,85


So với quy hoạch được duyệt (32,31 ha) đất cơ sở tôn giáo điều chỉnh tăng 6,12 ha do bổ sung vào quy hoạch 36 công trình, trong đó có 13 công trình tôn giáo xây dựng mới hoặc mở rộng và 23 công trình tôn giáo hiện hữu đủ điều kiện công nhận hoạt động hợp pháp tiếp tục đưa vào quy hoạch để thực hiện các thủ tục về đất đai.

1.2.15. Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa

Hiện trạng năm 2015 là 66,65 ha, quy hoạch đến năm 2020 là  114,94 ha, tăng 48,29 ha so với năm 2015 để xây dựng mới hoặc mở rộng nghĩa trang tại các xã như: Nghĩa trang Hàng Gòn (43,84), Nghĩa địa ấp Cây Da (2,96 ha), Nghĩa địa Nhân dân Bảo Vinh (0,85 ha), Nghĩa địa ấp Cáp Rang (1,0 ha).

So với quy hoạch được duyệt (129,84 ha), đất làm nghĩa trang, nghĩa địa điều chỉnh giảm 14,90 ha do cập nhật lại diện tích hiện trạng theo kết quả thống kê đất đai năm 2015.

1.2.16. Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

Tiếp tục khảo sát, thăm dò và khai thác các nguồn khai thác vật liệu xây dựng, vật liệu san lấp và làm đồ gốm; tăng cường công tác quản lý tài nguyên khoáng sản để nâng cao hiệu quả sử dụng và đảm bảo việc chấp hành đúng các quy định về khai thác tài nguyên.

Đến năm 2020, diện tích đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm trên địa bàn thị xã là 295,99 ha, tăng 244,69 ha so với năm 2015, bằng chỉ tiêu do cấp Tỉnh phân bổ. Diện tích tăng do quy hoạch 11 khu khai thác vật liệu xây dựng, vật liệu san lấp trên địa bàn thị xã, tập trung chủ yếu trên địa bàn xã Xuân Lập.

Bảng 25: Chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm phân theo đơn vị hành chính

ĐVT: ha

	TT
	Đơn vị hành chính
	Hiện trạng năm 2015
	Diện tích quy hoạch được duyệt 
	Phương án điều chỉnh đến năm 2020

	
	
	
	
	Diện tích
	So với hiện trạng
	So với 

QH được duyệt

	
	Toàn thị xã
	51,30
	251,50
	295,99
	244,69
	44,49

	1
	Hàng Gòn
	-
	12,60
	20,52
	20,52
	7,92

	2
	Suối Tre
	-
	95,50
	48,30
	48,30
	-47,20

	3
	Bảo Quang
	-
	3,30
	3,30
	3,30
	-

	4
	Bảo Vinh
	-
	1,89
	-
	-
	-1,89

	5
	Bàu Sen
	0,45
	0,33
	-
	-0,45
	-0,33

	6
	Bàu Trâm
	-
	33,97
	16,90
	16,90
	-17,07

	7
	Bình Lộc
	0,20
	0,20
	2,20
	2,00
	2,00

	8
	Xuân Lập
	50,65
	103,70
	204,78
	154,13
	101,08


So với quy hoạch được duyệt (251,50 ha) đất sản xuất vật liệu xây dựng, vật liệu san lấp điều chỉnh tăng 44,49 ha, chủ yếu do mở rộng diện tích khu vực khai thác Mỏ đá Núi Nứa trên địa bàn xã Xuân Lập và cập nhật lại diện tích hiện trạng theo kết quả thống kê đất đai năm 2015.

1.3. Đất đô thị: 

Đến năm 2020, diện tích đất đô thị trên địa bàn thị xã là 949,87 ha, bằng với hiện trạng năm 2015 và bằng với chỉ tiêu cấp Tỉnh phân bổ. Đây là toàn bộ diện tích tự nhiên của 06 phường nội ô thuộc thị xã.

2. Các chỉ tiêu do cấp Huyện xác định

2.1. Đất nông nghiệp

2.1.1. Đất nông nghiệp khác

Hoạt động chăn nuôi ngày càng có vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Nhìn chung, hoạt động chăn nuôi đã có sự phát triển với chất lượng đàn gia súc, gia cầm từng bước được cải thiện. Tích cực thực hiện việc chuyển đổi tập quán chăn nuôi quảng canh sang phát triển chăn nuôi tập trung theo quy mô trang trại. Đến năm 2020, diện tích đất nông nghiệp khác là 271,52 ha, tăng 197,92 ha so với năm 2015, chiếm 1,82% diện tích đất nông nghiệp. Trong đó:

- Tăng 213,94 ha do chuyển từ đất trồng cây hàng năm khác 21,0 ha, đất trồng cây lâu năm 192,94 ha,

- Giảm 16,02 ha chuyển sang đất do thực hiện di dời các trang trại chăn nuôi nhỏ lẻ và cho các mục đích phi nông nghiệp.

So với quy hoạch được duyệt (212,43 ha), đất nông nghiệp khác điều chỉnh tăng 59,09 ha, trong đó: tăng 69,28 ha chủ yếu do quy hoạch mở rộng Vùng phát triển chăn nuôi tại xã Bảo Quang; mặt khác, điều chỉnh giảm 10,19 ha do chuyển sang mục đích khác đối với diện tích chăn nuôi nhỏ lẻ trong các khu dân cư tập trung nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường trong khu dân cư.

2.2. Đất phi nông nghiệp

2.1.2. Đất sinh hoạt cộng đồng

Hiện trạng năm 2015 là 2,13 ha, quy hoạch đến năm 2020 là 4,10 ha, tăng 1,97 ha so với năm 2015 do quy hoạch mới hoặc mở rộng các công trình nhà văn hóa các ấp ở các xã.

So với quy hoạch được duyệt (13,93 ha), đất sinh hoạt cộng đồng điều chỉnh giảm 9,83 ha nguyên nhân chủ yếu do thay đổi tiêu chí thống kê (trung tâm văn hóa xã trước đây thống kê là đất sinh hoạt công đồng nay thống kê là đất văn hóa) và cập nhật lại diện tích các công trình hiện hữu theo kết quả thống kê đất đai năm 2015.

2.3. Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

Hiện trạng năm 2015 là  0,07 ha, quy hoạch đến năm 2020 là 24,13 ha, tăng 24,06 ha so với năm 2015 do quy hoạch Khu vui chơi giải trí ấp Bàu Sen (0,48 ha), Khu Công viên cây xanh Cua Heo tại phường Xuân Trung (0,89 ha) và Khu công viên cây xanh dọc Suối Rết.

So với quy hoạch được duyệt (19,47 ha) đất khu vui chơi giải trí công cộng điều chỉnh tăng 4,66 ha chủ yếu do bổ sung dự án Khu công viên cây xanh dọc Suối Rết và diện tích một số khu vực đất công viên cây xanh  trước đây đưa vào chỉ tiêu đất khu vui chơi, giải trí công cộng hiện nay đã chuyển sang chỉ tiêu đất phát triển hạ tầng.

2.4. Đất cơ sở tín ngưỡng

Hiện trạng năm 2015 là 3,89 ha, quy hoạch đến năm 2020 là 3,84 ha, giảm 0,05 ha so với năm 2015 do chuyển sang đất Sinh hoạt cộng đồng. 

So với quy hoạch được duyệt (3,23 ha) đất cơ sở tín ngưỡng điều chỉnh tăng 0,61 ha do cập nhật hiện trạng các công trình tín ngưỡng hiện hữu theo kết quả thống kê đất đai năm 2015.

2.5. Đất sông ngòi, kênh, rạch, suối

Hiện trạng năm 2015, diện tích đất sông, suối là 128,88 ha, quy hoạch đến năm 2020 là 117,45 ha, giảm 11,43 ha so với năm 2015, chủ yếu do chuyển sang đất mặt nước chuyên dùng.

So với quy hoạch được duyệt (161,19 ha) diện tích đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối điều chỉnh giảm (43,74 ha). Nguyên nhân chủ yếu do thống kê lại diện tích theo kết quả đo đạc lại bản đồ địa chính 05 xã Suối Tre, Xuân Lập, Bàu Sen, Xuân Tân và Hàng Gòn.

2.6. Đất mặt nước chuyên dùng

Hiện trạng năm 2015 là 15,66 ha, quy hoạch đến năm 2020 là 69,43 ha tăng 53,77 ha so với năm 2015 để xây mới 3 hồ chứa nước trên địa bàn thị xã gồm: Hồ chứa nước Bảo Vinh, Hồ Gia Dách, Hồ Suối Tre.

So với quy hoạch được duyệt (259,90 ha) diện tích đất có mặt nước chuyên dùng điều chỉnh giảm 190,48 ha, nguyên nhân chủ yếu do công trình Hồ Bàu Môn chuyển sang thực hiện ở giai đoạn sau 2020 và xác định lại diện tích Hồ Cầu Dầu sang đất thủy lợi theo kết quả thống kê đất đai năm 2015.
3. Chỉ tiêu sử dụng đất theo khu chức năng

Luật Đất đai 2013 quy định trong quy hoạch sử dụng đất của cấp huyện có thêm 8 chỉ tiêu có tính tổng hợp, khoanh định theo không gian sử dụng, trong mỗi chỉ tiêu này có nhiều loại đất khác nhau như: đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, đất ở, đất hạ tầng… Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 xác định diện tích từng chỉ tiêu như sau:

3.1. Khu vực chuyên trồng lúa nước

Thực hiện khoanh vùng và cắm mốc ranh giới đất trồng lúa bảo vệ nghiêm ngặt; tổ chức thực hiện, giám sát, quản lý, bảo vệ và hỗ trợ phát triển sản xuất các khu vực đã cắm mốc theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP. Khuyến khích đầu tư chuyển đổi, tăng vụ đối với các khu vực trồng lúa nước còn lại để tăng diện tích đất chuyên trồng lúa; tập trung sản xuất để mang lại hiệu quả cao hơn; đảm bảo an ninh lương thực.

Đến năm 2020 khu vực chuyên trồng lúa nước được quy hoạch là 718,10 ha, chiếm 3,75% diện tích tự nhiên; tập trung chủ yếu tại các xã Bảo Quang, Bảo Vinh và Bàu Trâm.
3.2. Khu vực chuyên trồng cây công nghiệp lâu năm

Thực hiện khoanh vùng các loại cây công nghiệp lâu năm theo định hướng quy hoạch sản xuất nông nghiệp; hình thành các vùng chuyên canh tập trung các cây công nghiệpchủ lực như: cà phê, tiêu, điều và cao su. Đẩy mạnh thực hiện và áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP; hình thành các hợp tác xã, câu lạc bộ ngành hàng, cây trồng để người nông dân, chuyên gia và doanh nghiệp có cơ hội trao đổi kinh nghiệm và mở rộng thị trường. Diện tích khu vực chuyên trồng cây công nghiệp lâu năm được là 4.869,14 ha, chiếm 25,39% diện tích tự nhiên; tập trung chủ yếu tại các xã Xuân Lập, Hàng Gòn, Suối Tre, Bình Lộc,…

3.3. Khu vực rừng phòng hộ
Diện tích khu vực rừng phòng hộ là 4,74 ha, chiếm 0,02% diện tích tự nhiên, đây là diện tích của rừng phòng trên địa bàn xã Hàng Gòn.

3.4. Khu vực công nghiệp, cụm công nghiệp

Trên cơ sở tiềm năng về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và định hướng phát triển công nghiệp của tỉnh. Tiếp tục thu hút nhà đầu tư vào khu, công nghiệp đồng thời di dời các khu vực sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ vào khu, cụm công nghiệp để thuận lợi trong việc quản lý và giảm thiểu tác hại do ô nhiễm môi trường. Diện tích đất khu vực công nghiệp, cụm công nghiệp là 443,67 ha, chiếm 2,31% diện tích tự nhiên.

3.5. Khu đô thị - thương mại - dịch vụ

Tiếp tục xây dựng và phát triển thị xã Long Khánh thành một đô thị văn minh, sạch đẹp, thân thiện với môi trường. Đẩy mạnh đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị như: cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, cung cấp năng lượng, viễn thông, phát triển mạng lưới giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao và không gian xanh đô thị. Ưu tiên phát triển hạ tầng đô thị xanh với hệ thống giao thông xanh, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải; sử dụng năng lượng tái tạo, đổi mới và sử dụng công nghệ, kỹ thuật, vật liệu sạch. Diện tích đất khu đô thị là 949,87 ha, đây cũng là diện tích tự nhiên của 06 phường nội ô thuộc thị xã.

3.6.  Khu du lịch

Khai thác có hiệu quả tiềm năng và lợi thế phát triển du lịch trên địa bàn thị xã. Phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch, đầu tư cơ sở hạ tầng và phát triển dịch vụ chất lượng tốt, khách sạn có trang thiết bị, dịch vụ tốt phục vụ cho du khách lưu trú dài ngày. 

Kết hợp xây dựng các khu, điểm du lịch với phát triển các khu văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí. Liên kết chặt chẽ các hoạt động du lịch với hoạt động văn hóa thể thao. Xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng của các ngành kinh tế - xã hội khác có tác động đến phát triển du lịch. Diện tích khu du lịch trên địa bàn thị xã là 14,45 ha, chiếm 0,08% diện tích tự nhiên.
3.7. Khu ở, làng nghề, sản xuất phi nông nghiệp, nông thôn

Nhằm đáp ứng nhu cầu đất ở phát sinh ngày càng cao, thị xã đã tiến hành lập quy hoạch đất ở theo mạng lưới điểm dân cư nông thôn, các khu trung tâm xã, khu dân cư tập trung để ưu tiên đầu tư về mặt hạ tầng kỹ thuật và đảm bảo thuận tiện cho người dân trong việc tiếp cận các phúc lợi xã hội. Diện tích khu ở, làng nghề, sản xuất phi nông nghiệp, nông thôn của thị xã có diện tích 2.597,34 ha, chiếm 13,55% diện tích tự nhiên; đây cũng là ranh giới của khu dân cư nông thôn (được xác định là ranh giới ngoài cùng của các thửa đất được quy hoạch đất ở).

IV. TÁC ĐỘNG CỦA PHƯƠNG ÁN ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ MÔI TRƯỜNG

1. Tác động đến nguồn thu từ việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và chi phí cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Phương án quy hoạch đề ra để đảm bảo các mục tiêu phát triển kinh tế của thị xã, đó là: Giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng tăng 17%/năm, giá trị ngành dịch vụ tăng 23,2%/năm, giá trị sản xuất ngành nông nghiệp tăng 6%/năm.

Trên cơ sở phương án quy hoạch sử dụng đất của thị xã, dự kiến các khoản thu, chi từ đất như sau:

- Tổng thu từ đất khoảng 2.054,04  tỷ đồng, gồm thu từ việc giao đất ở đô thị, đất ở nông thôn, thu từ việc cho thuê đất và thu thuế đất phi nông nghiệp.

- Tổng chi từ đất khoảng 360,45 tỷ đồng, gồm các khoản chi: chi đền bù giải tỏa đất, chi bồi thường đối với cây trồng, vật nuôi, chi hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất, hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề, chi suất tái định cư tối thiểu,…

- Cân đối thu chi các khoản có liên quan đến đất là 1.693,59 tỷ đồng. Kết quả này cho thấy rõ rệt về tính hiệu quả của phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thị xã.
Ngoài ra phương án quy hoạch sử dụng đất còn góp phần tác động đến sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ du lịch.

2. Tác động của phương án quy hoạch sử dụng đất đến khả năng đảm bảo an ninh lương thực

Thị xã Long Khánh nói riêng và tỉnh Đồng Nai nói chung được định hướng là phát triển công nghiệp, do vậy vấn đề lương thực cần được hỗ trợ từ các khu vực lân cận. Tuy nhiên để tăng cường tính chủ động trong việc đảm bảo an toàn lương thực, phương án quy hoạch của thị xã đã xác định diện tích đất trồng lúa đến năm 2020 là 1.122,92 ha, trong đó đất chuyên lúa là 698,82 ha; đất trồng cây hàng năm khác là 426,94 ha.

Với diện tích đất trồng lúa quy hoạch như trên, thị xã sẽ tăng cường đầu tư, tu bổ, nâng cấp các hệ thống kênh mương thủy lợi, xây dựng các hồ, đập để chủ động trong việc tưới, tiêu; có biện pháp để bảo vệ diện tích đất trồng lúa đã quy hoạch, trong đó xác định diện tích đất trồng lúa cần được bảo vệ, bảo vệ nghiêm ngặt và triển khai việc cắm biển báo đối với những vùng cần bảo vệ nghiêm ngặt; có chính sách để khuyến khích người dân tiếp tục trồng và bảo vệ diện tích đất trồng lúa. Đồng thời thực hiện các biện pháp để cải tạo đất, thâm canh tăng vụ, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật về giống, kỹ thuật canh tác để và tăng năng suất, sản lượng cây trồng.

3. Tác động của phương án quy hoạch sử dụng đất đối với việc giải quyết quỹ đất ở, mức độ ảnh hưởng đến đời sống các hộ dân khi phải di dời chỗ ở, số lao động khi chuyển đổi nghề nghiệp.

Phương án quy hoạch sử dụng đất đã tính toán đầy đủ quỹ đất các khu dân cư, khu nhà ở xã hội, đồng thời giúp địa phương chủ động kiểm soát việc chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất, cân đối điều hòa mục đích sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực theo quy hoạch, qua đó tác động đến chuyển dịch cơ cấu lao động, giải quyết việc làm, hình thành các vùng sản xuất chuyên canh, tập trung,… đảm bảo sử dụng đất tiết kiệm, hợp lý, có hiệu quả, góp phần quan trọng thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế, ổn định trật tự xã hội, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện phương án quy hoạch, cần quan tâm giái quyết tốt một số vấn đề về xã hội như: chính sách bồi thường và hỗ trợ tái định cư; chính sách đào tạo chuyển đổi ngành nghề cho người dân có đất bị thu hồi, cho người dân nông nghiệp, nông thôn trong quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa...

4. Tác động của phương án quy hoạch sử dụng đất đến quá trình đô thị hóa và phát triển hạ tầng

Trên cơ sở quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội, phương án quy hoạch sử dụng đất đã tính toán đầy đủ quỹ đất để đầu tư, phát triển hạ tầng - kỹ thuật đồng bộ, cho xây dựng các khu, cụm công nghiệp, khu đô thị, thương mại, dịch vụ, khu dân cư,…; đồng thời giúp địa phương chủ động trong việc kiểm soát chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất, cân đối điều hòa mục đích sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực theo quy hoạch, qua đó, tác động đến sự dịch chuyển cơ cấu lao động và dân cư, giải quyết việc làm.

Từ nay đến năm 2020, thị xã sẽ tiếp tục hoàn thiện và phát triển với 2 khu công nghiệp và 1 cụm công nghiệp, giá trị sản xuất phấn đấu tăng 17%/năm. Để đạt được các mục tiêu trên thì lượng lao động thu hút của thị xã là rất lớn, trong đó chủ yếu là lao động nhập cư. Với tốc độ phát triển kinh tế cũng như việc thu hút lao động phục vụ các khu, cụm công nghiệp đã, đang và sẽ tác động mạnh mẽ đến quá trình đô thị hóa của thị xã. Về phát triển hạ tầng, thị xã sẽ ưu tiên đáp ứng nhu cầu sử dụng đất cho việc phát triển hạ tầng có tầm quan trọng như Ga Long Khánh mới, Bến xe liên tỉnh, Quốc lộ 1 vòng tránh thị xã Long Khánh, Đường Vành đai thị xã Long Khánh… vì những công trình này góp phần rất lớn trong phát triển kinh tế - xã hội của thị xã cũng như của tỉnh.

Ngoài ra, Phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thị xã đã phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất cho các nhu cầu phát triển về mặt xã hội như: Đất cơ sở văn hóa tăng 28,17 ha; đất cơ sở giáo dục đào tạo tăng 70,58 ha; đất cơ sở thể dục thể thao tăng 21,56 ha,... 

5. Tác động của phương án quy hoạch sử dụng đất việc tôn tạo di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, bảo tồn văn hóa các dân tộc.

Phương án quy hoạch sử dụng đất xác định đến năm 2020, diện tích đất có di tích lịch sử - văn hóa của thị xã là 17,46 ha. Phát huy được giá trị di sản văn hóa, đặc biệt là các di tích lịch sử phản ánh thành quả của các thế hệ cha ông trong quá trình lao động xây dựng, chiến đấu bảo vệ quê hương trên nhiều lĩnh vực và sự đa dạng trong sắc thái văn hóa của cộng đồng dân tộc Việt Nam.
6. Tác động của phương án quy hoạch sử dụng đất đến khả năng khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên, tác động về môi trường

Phương án quy hoạch sử dụng đất xác định đến năm 2020, diện tích đất cho hoạt động khai thác vật liệu san lấp, làm đồ gốm của thị xã là 295,99 ha. Diện tích quy hoạch để cho hoạt động khai thác chủ yếu phục vụ cho nhu cầu thiết yếu tại địa phương như: làm gạch ngói, làm đường giao thông, san lấp mặt bằng,… không quy hoạch cho mục đích xuất khẩu. Việc quy hoạch được thực hiện trên nguyên tắc khai thác tiết kiệm, hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên. Diện tích đưa vào quy hoạch đã được thăm dò, đánh giá và khảo sát thực tế nên có tính khả thi cao. 

Đồng thời phương án quy hoạch sử dụng đất cũng bố trí đủ quỹ đất để xây dựng trạm trung chuyển rác, nghĩa địa tập trung nhằm khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, quy hoạch sử dụng đất còn quy hoạch các vùng khuyến khích chăn nuôi và giết mổ tập trung tại các xã, nhằm phát triển vùng chăn nuôi tập trung, di dời các trại chăn nuôi trong các khu dân cư đặc biệt tại khu vực đô thị để tránh tình trạng ô nhiễm và tạo điều kiện thuận lợi cho việc đầu tư xử lý ô nhiễm môi trường. 

PHẦN III
GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

I. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Để phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thị xã Long Khánh mang lại hiệu quả cao, sau khi Tỉnh xét duyệt, cần thực hiện một số biện pháp, giải pháp sau: 

1. Giải pháp về chính sách

1.1. Về chính sách quản lý, sử dụng đất

Hoàn thiện hệ thống các hướng dẫn, quy định của địa phương về thực hiện Luật đất đai và các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai; tiếp tục rà soát, sửa đổi, ban hành và công khai quy trình thủ tục hành chính để thống nhất trong chỉ đạo, thực hiện và giám sát, kiểm tra quá trình thực hiện;

1.2. Về chính sách hỗ trợ

- Rà soát, bổ sung cơ chế, chính sách tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn; chú trọng việc phát huy được lợi thế, khắc phục hạn chế thu hút đầu tư theo từng vùng, từng ngành, lĩnh vực kinh tế, xã hội của thị xã. 

- Xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư của thị xã đối với các dự án đầu tư sản xuất sạch, thân thiện môi trường, dự án có số vốn đầu tư lớn, dự án có sản phẩm công nghệ cao, dự án đầu tư ở địa bàn nông thôn. 

- Thực hiện chương trình hỗ trợ doanh nghiệp địa phương tăng sức cạnh tranh và hội nhập, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư mở rộng sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế. Thực hiện tốt công tác xúc tiến thương mại, tìm kiếm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

- Đầu tư có trọng điểm và kịp thời trên các lĩnh vực, đặc biệt là đầu tư để phát triển công nghiệp, kết cấu hạ tầng nông thôn, phát triển quỹ nhà ở đô thị, xã hội hóa các dịch vụ về y tế, giáo dục, đào tạo, văn hóa, dịch vụ, khoa học và công nghệ; phát triển làng nghề, kinh tế trang trại ở nông thôn để tạo thêm việc làm mới, nâng cao thu nhập cho người dân.

1.3. Về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện các công trình, dự án
- Thực hiện tốt cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất đã được UBND tỉnh ban hành, nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật.

- Ưu tiên thực hiện các dự án tái định cư, để ổn định đời sống của người dân có đất bị thu hồi. Có kế hoạch hỗ trợ về kinh phí, tư vấn và đào tạo nghề cho các đối tượng có đất bị thu hồi, để giúp người dân chuyển đổi ngành nghề phù hợp với nhu cầu lao động trong các khu công nghiệp và các lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác.

- Thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ bồi thường đối với người sử dụng đất trực tiếp sản xuất nông nghiệp có đất bị thu hồi, đặc biệt đối với các hộ gia đình, cá nhân có đất sản xuất nông nghiệp thu hồi với diện tích lớn, phải chuyển đổi ngành nghề.

2. Giải pháp quản lý và giám sát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

- Công bố công khai, kịp thời nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng pháp luật đất đai, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, thông qua đó tạo ra sự đồng thuận cao trong việc tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Phát huy vai trò của các cấp ủy đảng, tổ chức chính trị - xã hội và của nhân dân trong giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

- Rà soát, điều chỉnh quy hoạch các ngành, lĩnh vực cho phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của thị xã; việc tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải thống nhất chặt chẽ từ cấp huyện đến cấp xã, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn. 

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi vi phạm trong quản lý và sử dụng đất đai.

3. Giải pháp về phát triển nguồn nhân lực

- Đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, với cơ cấu ngành nghề và trình độ hợp lý đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của thị xã. Chú trọng phát triển nguồn nhân lực thuộc các ngành mũi nhọn của thị xã. 

- Củng cố tổ chức bộ máy của cơ quan quản lý Nhà nước về đất đai của địa phương; tăng cường bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực ngành tài nguyên và môi trường, đặc biệt chú trọng đến việc đào tạo đội ngũ cán bộ địa chính cấp xã có đủ trình độ, năng lực và đạo đức, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân. Có chính sách khuyến khích thu hút, trọng dụng nhân tài.

4. Giải pháp về khoa học, công nghệ

- Tăng cường đổi mới cơ chế và hoàn thiện chính sách trong lĩnh vực khoa học công nghệ và môi trường phù hợp với địa phương, tạo môi trường cho hoạt động khoa học và công nghệ, trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội.

- Ứng dụng công nghệ tiên tiến vào phát triển sản xuất nhằm tạo ra hàng hóa với số lượng lớn, chất lượng tốt, giá thành rẻ và mẫu mã đẹp đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong tỉnh và ngoài tỉnh. 

- Đẩy mạnh ứng dụng các giống cây trồng, vật nuôi có năng suất cao, khả năng chịu bệnh tốt, phù hợp với điều kiện tự nhiên của thị xã. 

- Ưu tiên đầu tư công nghệ và thiết bị tiên tiến về xử lý nước thải, xử lý và tái chế rác thải, phế thải.

- Xây dựng, cập nhật và hoàn thiện cơ sở dữ liệu về đất đai, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giám sát, quản lý, thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

5. Giải pháp về vốn đầu tư

- Rà soát, bổ sung chính sách thu hút đầu tư; kêu gọi đầu tư dưới nhiều hình thức: đầu tư trực tiếp, gián tiếp, đầu tư theo phương thức hợp tác, liên doanh. 

- Triển khai chương trình hỗ trợ tín dụng Nhà nước cho các doanh nghiệp có các dự án thuộc đối tượng hỗ trợ theo quy định của Chính phủ nhất là các dự án ngành công nghiệp ưu tiên, du lịch, xây dựng kết cấu hạ tầng, xử lý chất thải cho công nghiệp, bảo vệ môi trường các khu công nghiệp; hỗ trợ tín dụng sản xuất các sản phẩm chất lượng cao, chế biến sản phẩm có giá trị gia tăng và hướng đến xuất khẩu.

- Thực hiện tốt các cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp triển khai các dự án công nghiệp công nghệ cao, trung tâm tài chính, du lịch, xây dựng các khu đô thị; đẩy mạnh xã hội hóa để thu hút đầu tư trong các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao, phát thanh, truyền hình, khoa học công nghệ và môi trường.

- Chủ động thu hồi đất theo quy hoạch và kế hoạch, trong đó cần thu hồi cả phần diện tích đất bên cạnh công trình kết cấu hạ tầng, vùng phụ cận để tạo nguồn vốn cho phát triển, tạo quỹ đất đầu tư công trình hạ tầng kỹ thuật và xã hội. Đẩy mạnh việc đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất.

6. Giải pháp về bảo vệ, cải tạo đất đai

- Áp dụng các biện pháp kỹ thuật tổng hợp như sinh học, nông học, hóa học, cơ học… và đầu tư thâm canh sử dụng đất theo chiều sâu. Tái tạo lớp phủ thực vật bằng cây rừng hoặc tổ hợp cây nông - lâm kết hợp để bảo vệ độ phì nhiêu của đất và sử dụng bền vững đất dốc; thực hiện tuần hoàn hữu cơ trong đất. Trồng cây lâu năm có giá trị kinh tế, thương mại cao kết hợp kết hợp quy trình canh tác đúng kỹ thuật nhằm cải tạo, làm tăng độ màu mỡ của đất, bảo vệ tài nguyên đất và môi trường sinh thái.

- Khuyến khích, hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân đầu tư bảo vệ, cải tạo, nâng cao độ phì của đất; bảo vệ tầng đất canh tác; ngăn ngừa, giảm thiểu thoái hóa đất; thực hiện các biện pháp để làm giảm tối đa tác hại của mưa và dòng chảy do mưa tạo ra.

- Tiếp tục thực hiện quản lý các khu vực đất trồng lúa cần bảo vệ nghiêm ngặt đã được cắm biển; có kế hoạch vốn và sử dụng vốn ngân sách để hỗ trợ cho người sản xuất, đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi để ổn định diện tích đất lúa; thực hiện nghiêm Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

7. Giải pháp về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

- Xây dựng và thực hiện đạt hiệu quả các chỉ tiêu về tăng trưởng xanh trong hệ thống chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của thị xã, trong đó thực hiện các mục tiêu giảm cường độ phát thải khí nhà kính, thúc đẩy sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; khôi phục và bảo vệ hệ sinh thái rừng tự nhiên, thảm xanh hiện hữu.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại trong công tác quan trắc môi trường để cảnh báo ô nhiễm môi trường; xây dựng và hoàn thiện hệ thống quan trắc, giám sát tài nguyên đất; quan trắc môi trường trong các khu công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư nông thôn. Khuyến khích đổi mới công nghệ sản xuất theo hướng thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng, sử dụng có hiệu quả tài nguyên, ít chất thải; kiên quyết di dời các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu dân cư, khu đô thị.
- Huy động các nguồn lực xây dựng hoàn chỉnh hệ thống thu gom và xử lý chất thải, hệ thống thoát nước thải đạt tiêu chuẩn tại các đô thị, các khu công nghiệp; tăng cường kiểm soát chặt chẽ hoạt động khai thác, sử dụng nước và kiểm soát các nguồn thải gây ô nhiễm nguồn nước; triển khai đồng bộ, kịp thời việc thiết lập hành lang bảo vệ nguồn nước theo quy định của pháp luật. 

- Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và khai thác hợp lý các tài nguyên, thực hiện nghiêm các biện pháp phục hồi môi trường sau khai thác
- Tăng cường, đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho người dân và các tổ chức, doanh nghiệp về nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; coi ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường là trách nhiệm chung của toàn xã hội.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm những hành vi làm tổn hại đến môi trường: như khai thác khoáng sản tùy tiện, đặc biệt là các hành vi xả thải chưa được xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường của các nhà máy, cơ sở sản xuất và các trường hợp vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. UBND thị xã

- Chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch cân đối, bố trí kinh phí để thực hiện các dự án, công trình hạ tầng, công trình phúc lợi xã hội và các công trình khác sử dụng nguồn vốn ngân sách.

- Chỉ đạo tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch của các ngành, các lĩnh vực có sử dụng đất trên địa bàn thị xã phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của thị xã và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

- Công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đúng quy định. 

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường

- Tăng cường công tác quản lý, thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; theo dõi, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo định kỳ. 

- Triển khai thực hiện phương án điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của thị xã, đảm bảo sự thống nhất chặt chẽ giữa các cấp, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của thị xã. 

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các ngành chức năng triển khai các chương trình nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ đối với công tác quy hoạch và quản lý đất đai, giám sát diễn biến môi trường.

3. Các Ban, ngành của thị xã, Ủy ban nhân dân cấp xã 

- Bám sát chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất được phân bổ để tổ chức thực hiện, khi có phát sinh nhu cầu mới cần báo cáo Ủy ban nhân dân thị xã và phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường điều chỉnh bổ sung quy hoạch, kế họach sử dụng đất theo luật định. Trong đó:

- Phòng Tài chính - Kế hoạch và Chi cục Thuế theo dõi và tổ chức thực hiện các khoản thu từ đất theo quy định của Luật Đất đai. Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Lao động thương binh xã hội phối hợp với các ngành liên quan giám sát việc thực hiện các chương trình, chính sách xã hội, hỗ trợ tái định cư và giải quyết công ăn việc làm cho các hộ dân bị thu hồi đất.

- Phòng Quản lý đô thị triển khai các chương trình quy hoạch và phát triển các khu dân cư, nhà ở gắn liền với phát triển đô thị và các khu công nghiệp, các điểm dân cư nông thôn, các trung tâm dịch vụ, đào tạo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

- Phòng Nội vụ phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện các chính sách đào tạo, bổ sung nguồn nhân lực cho ngành tài nguyên và môi trường, nhất là cán bộ địa chính và thực hiện việc luân chuyển cán bộ địa chính theo quy định của tỉnh.

- Phòng Kinh tế xây dựng các giải pháp cụ thể sử dụng quỹ đất nông nghiệp đạt hiệu quả cao, bền vững, xây dựng các công trình thủy lợi, các vùng khuyến khích phát triển chăn nuôi tập trung, tổ chức xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn và tôn tạo cảnh quan, bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ.

- Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương phù hợp với quy họach sử dụng đất của thị xã và phù hợp với điều kiện phát triển bền vững của địa phương.
Phần IV
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

I. KẾT LUẬN

Phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thị xã Long Khánh được xây dựng trên các cơ sở: chỉ tiêu sử dụng đất cấp Tỉnh phân bổ cho thị xã; điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội thị xã Long Khánh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025; quy hoạch phát triển của các ngành, lĩnh vực có liên quan đến sử dụng đất; nhu cầu sử dụng đất của các xã và các phường. Trong đó, từng chỉ tiêu sử dụng đất đã được cân nhắc, tính toán, cân đối kỹ lưỡng để vừa tuân thủ chỉ tiêu sử dụng đất đã được cấp Tỉnh phân bổ, vừa đảm bảo nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực, địa phương.

Hồ sơ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thị xã Long Khánh có ý nghĩa quan trọng đối với công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn thị xã. Đây là căn cứ, cơ sở để thực hiện việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch của các ngành nhằm đảm bảo sự thống nhất trong quản lý và sử dụng đất trên địa bàn.
Theo kết quả phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thì:

- Đất nông nghiệp giảm 1.367,29 ha so với năm 2015 để chuyển sang các mục đích phi nông nghiệp, trong đó đất trồng lúa giảm 95,50 ha, nhưng với việc thực hiện các giải pháp thâm canh tăng vụ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất thì an ninh lương thực vẫn được đảm bảo.

- Đất phát triển đô thị và khu dân cư nông thôn được cân nhắc cho từng vùng, từng điểm, đảm bảo phù hợp với điều kiện đặc thù của từng khu vực và mục tiêu đô thị hóa. Các khu vực đô thị sau khi được đầu tư phát triển không chỉ tạo động lực thu hút được sự quan tâm của các nhà đầu tư mà còn tạo ra ảnh hưởng lớn đến quá trình đô thị hóa nông thôn ở các khu vực khác, đáp ứng được mục tiêu đô thị hóa của thị xã.

- Đất dành cho công nghiệp, dịch vụ thương mại được tính toán dựa trên những cơ sở đảm bảo tính khả thi. Trong đó, một số khu, cụm công nghiệp có vị trí tốt sẽ là lợi thế lớn để thu hút đầu tư. Các trung tâm dịch vụ, các khu du lịch được phát triển với nhiều công trình xây dựng có quy mô lớn, phục vụ đắc lực cho các hoạt động dịch vụ, du lịch cũng như nhu cầu vui chơi, giải trí ngày càng tăng của người dân.

- Diện tích đất trồng cây lâu năm cơ bản ổn định so với phương án quy hoạch được duyệt, nên vẫn đảm bảo về mật độ che phủ, bảo vệ môi trường sinh thái trên địa bàn thị xã cũng như trên địa bàn toàn tỉnh.

- Đất phát triển hạ tầng được quy hoạch 1.266,64 ha, có điều chỉnh tăng 71,39 ha so với quy hoạch được duyệt trước đây nhằm đáp ứng đủ nhu cầu, phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội của cả giai đoạn, đảm bảo tính hợp lý và tiết kiệm đất.

Tóm lại, nội dung, trình tự thực hiện điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thị xã Long Khánh đã tuân thủ theo đúng quy định của Luật Đất đai năm 2013; Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đồng thời phù hợp điều kiện thực tế của thị xã. Kết quả điều chỉnh quy hoạch, lập kế hoạch sử dụng đất của thị xã kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển nhanh và bền vững của thị xã nói riêng và của Tỉnh nói chung.

II. KIẾN NGHỊ

Sự phát triển kinh tế - xã hội của thị xã Long Khánh có ý nghĩa quan trọng, là cầu nối kinh tế - xã hội giữa các huyện, các vùng và các tỉnh trong khu vực. Vì vậy, để đáp ứng yêu cầu phát triển trên cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý Nhà nước về đất đai, UBND thị xã Long Khánh có một số kiến nghị như sau:

1. UBND tỉnh xem xét, sớm phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thị xã Long Khánh để làm căn cứ điều chỉnh quy hoạch của các ngành và đáp ứng kịp thời nhu cầu quản lý, sử dụng đất của địa phương. 

2. UBND tỉnh xem xét, ưu tiên đầu tư, triển khai nhanh các dự án hạ tầng trọng điểm trên địa bàn thị xã như: đường Quốc lộ 1 vòng tránh thị xã Long Khánh, Đường Vành đai thị xã Long Khánh, đường Trảng Bom - Xuân Lộc,… làm đòn bẩy thúc đẩy phát triển hạ tầng kết nối giữa các địa phương, khu vực cũng như sự phát triển của các ngành liên quan./.

� Quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp thị xã Long Khánh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
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